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4. Điện thoại: 0255 3825825  Fax: 0255 3825826 
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108
115
128

166-225
Chương VII

Báo cáo tài chính 2022

Báo cáo của ban Tổng Giám đốc
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Thuyết minh báo cáo tài chính

168
170
172
174
175
177

52-73
Chương II

Tình hình hoạt động trong năm 2022

54
64
66
69
72

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức nhân sự
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Thông tin cổ phần, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
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Người lao động
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Tập đoàn DKVN: 
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Nhà máy: 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất

ĐHĐCĐ: 
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Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNGBSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  202206 07

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển

Thông điệp của Ban Lãnh đạo

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Sơ đồ công nghệ và chu trình sản xuất NMLD Dung Quất

Mô hình quản trị, Tổ chức kinh doanh và Bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Quản trị rủi ro

8

16

18

20

22

28

46

47

Thông tin chung

01

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022BSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202208 09

Thông tin khái quát

Tên giao dịch

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Điện thoại

0255 3825825

Website

www.bsr.com.vn

Số fax

0255 3825826

Mã cổ phiếu

BSR

Địa chỉ trụ sở chính

208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300378569 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu 
ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2021.

Vốn điều lệ

31.004.996.160.000 đồng
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Tầm nhìn, sứ mệnh, 
giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Triết lý
kinh doanh

Giá trị  
cốt lõi

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong lĩnh vực năng lượng 
và lọc hóa dầu.

Cung cấp những sản phẩm lọc hóa dầu với tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia và là động lực cho sự phát triển kinh tế của khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng hành với khách hàng bằng sự chân thành
và cùng tạo giá trị
BSR tin rằng thỏa mãn nhu cầu khách hàng là nền tảng của sự thành công trong sản 
xuất kinh doanh. Mọi hoạt động của BSR đều xuất phát từ sự chân thành, chủ động lắng 
nghe, cùng tạo giá trị và mang lại giá trị cho nhau.

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự thành công 
và tiến bộ
Ở BSR, nguồn nhân lực là trụ cột của hệ thống quản trị. Mọi thành công đều phụ thuộc 
vào yếu tố con người. Chúng tôi tin rằng thành tựu cao nhất sẽ đạt được khi mỗi một 
người biết cống hiến trí tuệ và sức lực của mình một cách tự nguyện, hài hòa và chung 
chí hướng. Mọi ứng xử của BSR đều hết sức nhân văn để người lao động phát huy cao 
nhất năng lực của mình, đồng thời khuyến khích nhân viên hướng đến thành tựu cao 
nhất một cách tự nguyện.

Quản trị hiện đại và vận hành xuất sắc
BSR thực hiện chuyển đổi số và cập nhật các xu hướng quản trị hiện đại để nâng cao 
năng lực và hiệu quả quản trị, chủ động thích ứng với sự thay đổi và biến động vĩ mô; 
quyết tâm vận hành xuất sắc bằng cách không ngừng tối ưu các quy trình hoạt động, 
các giải pháp, nâng cấp và hiện đại hóa công nghệ, linh hoạt trong kinh doanh và nâng 
tầm văn hóa.

Chính trực Chuyên 
nghiệp

Đoàn kết

Sáng tạo Hiệu quả

CÁC GIẢI THƯỞNG 

2010

2017

2021

2014

2018 2022

2015

2020

Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ

Giải thưởng Vàng Chất 
lượng Quốc gia

Bằng khen của Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cờ thi đua của 
Chính phủ

Giải thưởng Sao Vàng 
đất Việt

Bằng khen của Tổng giám đốc 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Giải thưởng Sao Vàng 
đất Việt

Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Công thương

Bằng khen của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2 bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ngãi

Chứng nhận của Hiệp hội Phát 
triển Văn hóa Doanh nghiệp 
Việt Nam cho Doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa kinh doanh

3 bằng khen của Chủ tịch 
 UBND tỉnh Quảng Ngãi

Huân chương Lao động 
hạng nhì

Doanh nghiệp đạt chuẩn  
“An toàn về an ninh, trật tự”  

Giấy khen của Giám đốc  
Công an tỉnh Quảng Ngãi

Giải thưởng Nhà nước 
về Khoa học và Công nghệ
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Nộp ngân sách nhà nước

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

19.040,7 tỷ đồng

14.669,3 tỷ đồng

Tổng doanh thu

168.963,8 tỷ đồng 

02 loại dầu thô mới chế biến  
thử nghiệm thành công

01 loại nguyên liệu trung gian  
chế biến thử nghiệm thành công

Sản lượng sản xuất

02 loại dầu thô 

01 loại nguyên liệu 
trung gian 

7.010.828 tấn

2022 Một năm 
nhìn lại
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10 Sự kiện nổi bật 
năm 2022

Đạt trên 37,3 triệu giờ công an toàn không c  tai nạn lao động mất 
ngày công. 

Đã sản xuất thành công và xuất bán các sản phẩm quan tr ng cho Quốc ph ng (nhiên 
liệu A83, DO L-62, JetA-1K) va 04 sản phẩm hạt nhựa PP (bao gồm cả BOPP). 

Chinh phục giới hạn vận hành an toàn tại Nhà máy l c dầu
Dung Quất là 112%/103% kế hoạch vận hành năm, giúp đơn vị đạt 
trên 7 triệu tấn sản phẩm các loại, về đ ch sản lư ng sớm 23 ngày. 

Chế biến thử nghiệm thành công thêm 02 dầu thô mới và 01 loại nguyên liệu trung 
gian nhằm m  rộng gi  dầu; hao hụt dầu thô trung bình năm 2022 ước đạt 0,19% 
(thấp nhất từ năm 2009). 

Một trong nh ng doanh nghiệp tiên phong trong công tác chuyển 
đổi số của Tập đoàn. 

BSR đạt chuẩn Văn h a doanh nghiệp năm 2022 của Hiệp hội Phát triển Văn h a 
Doanh nghiệp Việt Nam.

Trong công tác nghiên cứu khoa h c, BSR đạt Giải thư ng Nhà nước 
về KHCN, 10 Doanh nghiệp KHCN và dẫn đầu toàn ngành với 383 
sáng kiến trong chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1 do Tổng 
Liên đoàn Việt Nam phát động. 

Là doanh nghiệp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, c  nhiều đ ng g p 
h u ch cho cộng đồng.

37,3 triệu Sản phẩm Quốc phòng 

7 triệu tấn 3 loại nguyên liệu
đầu vào mới

Chuyển đổi số Văn hoá doanh nghiệp

383 sáng kiến An sinh xã hội

1 6

2 7

Doanh thu đạt gần 169 nghìn tỷ đồng và l i nhuận sau thuế đạt 
14,67 nghìn tỷ đồng (cao nhất kể từ khi Nhà máy l c dầu Dung Quất 
đi vào vận hanh thương mại).

14.67 nghìn tỷ đồng3
10 doanh nghiệp dẫn đầu về minh bạch thông tin tốt nhất kỳ 
đánh giá năm 2021 - 2022” do S  Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
bình ch n. 

Minh bạch thông tin8

4 9

5 10
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Quá trình hình thành  
và phát triển 
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khoán Hà Nội. Bên cạnh đó, BSR cũng là doanh nghiệp thực 
hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, có nhiều đóng góp 
hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Nhìn lại gần 15 năm hình thành và phát triển, BSR đang ngày 
càng hoàn thiện và là đơn vị tiên phong của khâu hạ nguồn 
trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Dầu 
khí; đã và đang giữ vững vị thế chủ lực trong ngành công ng-
hiệp Lọc hóa dầu Việt Nam với sản lượng sản xuất hằng năm 
tiếp tục đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu cho đất nước, 
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh 
năng lượng Quốc gia. Bước sang năm 2023, những rủi ro về 
lạm phát, suy thoái kinh tế vẫn hiện hữu, thị trường dầu mỏ 
được dự báo có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động 
của Công ty. Nhận thấy nhiều thách thức cùng thời cơ phía 
trước, Ban lãnh đạo BSR sẽ tiếp tục quản lý, vận hành Nhà máy 
lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất, cơ cấu sản 
phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường; đẩy 
mạnh công tác đầu tư, triển khai các bước tiếp theo của Dự án 
Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tuân thủ các 
quy định hiện hành ngay sau khi được Cấp thẩm quyền chấp 
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiếp tục nghiên 
cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu đầu 
vào mới để mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy, nâng cao hiệu 
quả đánh giá thông tin dự báo giá dầu thô và sản phẩm để xây 
dựng, cập nhật các kịch bản, giải pháp điều hành phù hợp, linh 
hoạt đem lại hiệu quả cao nhằm quản trị doanh nghiệp và điều 
tiết hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các 
kế hoạch mục tiêu của năm 2023. Bên cạnh đó, BSR sẽ chú 
trọng triển khai đồng bộ đề án văn hóa doanh nghiệp, tăng 
cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu và phấn 
đấu đăng ký niêm yết cổ phiếu BSR tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi đủ điều kiện.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, chúng tôi xin 
trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các cổ đông 
trong hành trình BSR chinh phục tầm nhìn “Trở thành doanh 
nghiệp dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong lĩnh vực 
năng lượng và lọc hóa dầu”. BSR tin rằng, sự chân thành và 
cùng cổ đông tạo giá trị là nền tảng của thành công trong sản 
xuất kinh doanh của BSR trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

BSR đang ngày càng hoàn thiện và 
là đơn vị tiên phong của khâu 
hạ nguồn trong chuỗi hoạt động 
sản xuất kinh doanh của ngành 
Dầu khí.

Kính gửi Quý Cổ đông/Nhà đầu tư!

Nhìn lại năm 2022, nền kinh tế thế giới đối diện với nhiều khó 
khăn, thách thức hơn thuận lợi, cơ hội. Các rủi ro hiện hữu có 
thể kể đến như: dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng với 
các biến chủng mới; căng thẳng chính trị Nga - Ukraine kéo 
dài khiến giá dầu thô và nguyên vật liệu đầu vào biến động và 
gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; tình hình 
lạm phát ở mức cao buộc các ngân hàng trung ương áp dụng 
chính sách tiền tệ thắt chặt, rủi ro suy thoái kinh tế ở nhiều đối 
tác, thị trường thương mại lớn và truyền thống của Việt Nam. 
Trong nước, thanh khoản của hệ thống ngân hàng không 
được dồi dào, rủi ro liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, tỷ 
giá biến động mạnh, lãi suất tăng cao gây áp lực lên hoạt động 
sản xuất và nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, bằng bản lĩnh, trí tuệ, đoàn 
kết, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, Ban lãnh đạo và 
người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nỗ 
lực vượt bậc để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và  vượt mức 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Những dấu ấn quan trọng như: 
không có tai nạn lao động mất giờ công an toàn; chinh phục 
giới hạn vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở công suất 
tối ưu; nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm thành 
công các loại dầu mới để mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy; là 
Công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh bạch 
tốt nhất kỳ đánh giá năm 2021-2022 của Sở Giao dịch Chứng 

Thông điệp 
Ban Lãnh đạo 
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Địa bàn kinh doanh

TRỤ SỞ CHÍNH 
CÔNG TY

Số 208 Đại lộ Hùng Vương, 
phường Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi.

ĐỊA BÀN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Chủ yếu là thị trường nội địa Việt Nam.

TRONG NƯỚC 
Các sản phẩm xăng dầu, nhiên liệu phản lực Jet-A1, hạt nhựa  
Polypropylene và khí hóa lỏng LPG của NMLD Dung Quất.

NƯỚC NGOÀI 
Sản phẩm FO, MFO.

NHÀ MÁY

Xã Bình Trị, 
huyện Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành nghề kinh doanh

Giáo dục khác 
chưa được phân 
vào đâu.

Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng 
máy khác.

Hoạt động kiến 
trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan.

Cho thuê máy móc, 
thiết bị và đồ dùng 
hữu hình khác.

Vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh khác còn lại 
chưa được phân vào đâu.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
khác liên quan đến  
vận tải.

Kho bãi và lưu giữ  
hàng hóa.

Sửa chữa thiết bị khác.

Sửa chữa máy móc,  
thiết bị.

Bán buôn nhiên liệu rắn, 
lỏng, khí và các sản
phẩm liên quan.

Bán buôn chuyên doanh 
khác

Kiểm tra và phân tích 
kỹ thuật.

Bán buôn nông, lâm sản 
nguyên liệu.

05

09

13

17

06

10

14

07

11

15

04

08

12

16

Sản xuất dầu mỏ 
tinh chế.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
khai thác dầu thô và khí 
tự nhiên.

Cung ứng và quản lý 
nguồn lao động

01 02 03
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CÔNG SUẤT

FG

LCO

FG

FG FG

C3

LCO

FRN

LCO

HCO

Fuel Oil

H2

& '

LCO

2009

6,5 triệu tấn
dầu thô/năm

NMLD Dung Quất được đưa vào
vận hành năm 2009

Nhà máy được thiết kế chi tiết và xây 
dựng, chạy thử bởi Tổ Hợp Nhà Thầu 
Technip (Pháp), JGC (Nhật) và các 
nhà thầu phụ nước ngoài khác

H2

H2

Sơ đồ công nghệ và chu trình  
sản xuất NMLD Dung Quất

Nhà máy được thiết kế chi tiết và 
xây dựng, chạy thử bởi Tổ Hợp  
Nhà Thầu Technip (Pháp), JGC 
(Nhật) và các nhà thầu phụ 
nước ngoài khác

NMLD Dung Quất được đưa vào 
vận hành năm 2009

Công suất 6,5 triệu tấn dầu thô 
trên 1 năm

triệu tấn  
dầu thô/năm6,5

2009

Sơ đồ công nghệ NMLD Dung Quất
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Máy tính, điện 
thoại... được
sản xuất từ các
sản phẩm hoá dầu

Thành phần 
cấu tạo máy 
MRI, máy tạo 
nhịp tim...

Thành phần 
tạo ra bút màu, 
hồ dán...

Sợi tổng hợp 
được sử dụng 
trong ngành 
may mặc

Ứng dụng của sản phẩm  
lọc hoá dầu trong đời sống

Nhiên liệu cho 
phương tiện 
vận tải(xe máy, 
máy bay...)

Nguyên liệu 
trong mỹ phẩm, 
dầu gội đầu
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Mô hình quản trị, tổ chức  
kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị doanh nghiệp của BSR hoạt động  
với cơ cấu bộ máy quản lý như sau:

•	 Đại hội đồng cổ đông;
•	 Hội đồng quản trị;
•	 Ban Kiểm soát;
•	 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
•	 Các Ban chuyên môn, Nhà máy, Chi nhánh;
•	 Các công ty con, công ty liên kết.

Cơ cấu bộ máy quản lý:

Các thành phần viết tắt

Ban KTKH:  

Ban TCKT:  

Ban QTNL:  

Ban PCRR:  

Ban ATMT:  

Ban NCPT:  

Ban KD:  

Ban TMDV: 

Ban Kinh tế Kế hoạch

Ban Tài chính Kế toán

Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực 

Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro

Ban An toàn môi trường

Ban Nghiên cứu phát triển

Ban Kinh doanh

Ban Thương mại dịch vụ

Ban VHSX:  

Ban BDSC: 

Ban ĐĐSX: 

Ban QLCL: 

Ban KTTB: 

Ban QLVT: 

Ban KSNB: 

Ban QLCB: 

Ban Vận hành sản xuất 

Ban Bảo dưỡng sửa chữa

Ban Điều độ sản xuất

Ban Quản lý chất lượng

Ban Kiểm tra thiết bị

Ban Quản lý vật tư

Ban Kiểm soát nội bộ

Ban Quản lý cảng biển

KHỐI SẢN XUẤT (BAN GĐ NHÀ MÁY)

BAN VHSX

VP HĐQT

BAN QLCB

BAN ĐĐSX

BAN QLCL

BAN KKTB

BAN BDSC BAN KTKH

BAN KSNB

BAN KIỂM SOÁT

BAN TCKT

BAN QTNL

VĂN PHÒNG

BAN PCRR

BAN CNTT

BAN QLVT

BAN ATMT

BAN NCPT

KHỐI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KHỐI KINH DOANH THƯƠNG MẠI CHI NHÁNH - DQRE CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

BAN KD BSR - BF

PV BUILDING

PMS

PVOS

BAN TMDV

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
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Danh sách
Hội đồng Quản trị 

•	01/2002 - 02/2003: Phó Trưởng phòng TCHC, Trợ lý Phó 
Tổng Giám đốc thứ 1 Công ty liên doanh NMLD Việt Nga.

•	03/2003 - 01/2007: Trưởng phòng Đào tạo và chuẩn bị 
sản xuất, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	01/2007 - 10/2008: Trưởng phòng Giám sát kỹ thuật, Ban 
QLDA NMLD Dung Quất. 

•	10/2008 - 07/2010: Phó Trưởng ban phụ trách xây dựng, 
Ban QLDA NMLD Dung Quất. 

•	07/2010 - 04/2013: Chủ tịch HĐTV Công ty 
      Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

•	04/2013 - 07/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	07/2018 - 01/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn. 

•	02/2020 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lọc 
hóa dầu Bình Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết kế đường ống, bể chứa

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: KhôngÔng Nguyễn Văn Hội

Quá trình công tác

Quá trình công tác

•	12/1998 - 06/2001: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc 
tế, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam).

 
•	06/2001 - 12/2007: Chuyên viên Ban Luật, Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam.

•	01/2008 - 01/2009: Chuyên viên chính Ban Luật và 
Quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	02/2009 - 01/2012: Phó Trưởng ban Ban Luật và Quan 
hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	02/2012 - 05/2018: Phó Trưởng ban Pháp chế, Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	06/2018 - 04/2019: Chuyên viên chính Ban Pháp chế 
và Kiểm tra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	04/2019 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chức vụ: Thành viên HĐQT 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1973.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế;
                                                     Luật sư.

Ông Nguyễn Hải Âu

Quá trình công tác

•	08/2000 - 06/2008: Chuyên viên Ban quản lý dự án 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam.

•	06/2008 - 01/2010: Chuyên viên Ban Chế biến Dầu 
khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	01/2010 - 08/2014: Phó Trưởng phòng Dự án, Ban Chế 
biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	09/2014 - 05/2018: Phó Trưởng ban Ban Chế biến Dầu 
khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	06/2018 - 04/2019: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Khí 
& Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	04/2019 - 01/2020: Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu 
khí (Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu), Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam.

•	02/2020 - 11/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 11/2021 - 12/2021: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc 
hóa dầu Bình Sơn.

•	12/2021 - đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1975.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật hóa dầu;
                                                     Kỹ sư Lọc hóa dầu  

Ông Bùi Ngọc Dương

Năm sinh: 1968.            Quốc tịch: Việt Nam
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Quá trình công tác

•	07/2002 - 06/2006: Trưởng nhóm kết cấu; Tổ phó 
Dự án, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	07/2006 - 12/2007: Giám đốc điều hành Công ty 
TNHH Hội tụ Quốc tế (AFFLUX).

•	01/2008 - 06/2009: Điều phối viên dự án, Công ty 
CP thương mại Dầu khí (Petechim – PV Oil).

•	07/2009 - 05/2018: Đảm nhiệm các chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng Ban, Ban Xây dựng Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	06/2018 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ông Nguyễn Bá Phước

Chức vụ: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1978.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kết cấu; 
                                                     Kỹ sư công trình biển dầu khí

Quá trình công tác

•	08/1999 - 05/2001: Kỹ sư trưởng, Phó Trưởng phòng Cơ 
khí năng lượng, Công ty liên doanh NMLD Việt Nga.

•	06/2001 - 02/2010: Phó Trưởng phòng Công nghệ, Ban 
QLDA NMLD Dung Quất.

•	03/2010 - 03/2014: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bảo 
Dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí.

•	03/2014 - 08/2017: Giám đốc Công ty cổ phần Bảo 
Dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí.

•	08/2017 - 06/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bảo 
Dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí.

•	07/2018 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ông Hà Đổng

Chức vụ: Thành viên HĐQT      
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1965.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Máy và thiết bị công 
nghiệp Dầu khí

Quá trình công tác

•	01/2002 - 09/2002: Kỹ sư đào tạo Công ty Liên doanh 
NMLD Việt Nga.

•	09/2002 - 12/2008: Kỹ sư giám sát An toàn phòng 
Giám sát xây lắp, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	12/2008 - 07/2009: Phó Trưởng phòng phụ trách 
phòng An toàn Sức khỏe Môi trường và PCCC, Công 
ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	07/2009 - 09/2016: Trưởng phòng Phòng An toàn Sức 
khỏe Môi trường và PCCC, Công ty TNHH một thành 
viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	09/2016 - 07/2018: Phó TGĐ Công ty TNHH một thành 
viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	07/2018 - 02/2020: Phó TGĐ Công ty cổ phần Lọc hóa 
dầu Bình Sơn.

•	02/2020 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chức vụ: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học 
Dầu khí Miền Trung.
Năm sinh: 1977.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế;
                                                     Kỹ sư Lọc hóa dầu

Ông Khương Lê Thành
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Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Năm sinh: 1975.                 Quốc tịch: Việt Nam

Ông Bùi Ngọc Dương

Quá trình công tác

Danh sách
Ban Tổng Giám đốc

•	 08/2000 - 06/2008: Chuyên viên Ban quản lý dự án 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam.

•	 06/2008 - 01/2010:  Chuyên viên Ban Chế biến Dầu 
khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	 01/2010 - 08/2014: Phó Trưởng phòng Dự án, Ban Chế 
biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	 09/2014 - 05/2018: Phó Trưởng ban Ban Chế biến Dầu 
khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	 06/2018 - 04/2019: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Khí 
& Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	 04/2019 - 01/2020: Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu khí 
(Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu), Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam.

•	 02/2020 - 11/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 11/2021 - 12/2021: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc 
hóa dầu Bình Sơn.

•	 12/2021 - đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật hóa dầu;
                                                     Kỹ sư Lọc hóa dầu  
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Danh sách Ban Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

•	 10/1997 - 01/1999: Chuyên viên Ban QLDA NMLD Số 
1 Dung Quất.

•	 02/1999 - 02/2003: Chuyên viên Phòng Thương 
mại, Công ty Liên doanh NMLD Việt Nga.

•	 03/2003 - 12/2003: Chuyên viên Phòng Thương 
mại Hợp đồng, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	 12/2003 - 03/2006: Trợ lý Trưởng ban QLDA NMLD 
Dung Quất.

•	 04/2006 - 11/2006: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 
tổng hợp, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	 12/2006 - 11/2008: Trưởng phòng Kỹ thuật tổng 
hợp, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	 11/2008 - 10/2015: Phó Tổng Giám đốc, Công ty 
TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 10/2015 - 04/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, trực 
tiếp làm Trưởng ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất.

•	 04/2018 - 05/2020: Thành viên Hội đồng thành 
viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

•	 05/2020 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ông Nguyễn Việt Thắng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1975.                Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế;
                                                     Kỹ sư Lọc hóa dầu

Quá trình công tác

•	 01/2008 - 06/2014: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty 
cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).

•	 07/2014 - 10/2015: Phó TGĐ Tổng Công ty cổ phần 
Vận tải Dầu khí (PVTrans).

•	 10/2015 - 07/2018: Phó TGĐ Công ty TNHH một thành 
viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

•	 07/2018 - đến nay: Phó TGĐ Công ty cổ phần Lọc hóa 
dầu Bình Sơn. 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1962.                Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế;
                                                     Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ sư Tàu biển; 
                                                     Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp     

Ông Nguyễn Ngọc Anh 

Quá trình công tác

•	 12/2006 - 03/2009: Phó Trưởng phòng GSXL, 
Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	 03/2009 - 02/2010: Trưởng phòng GSXL, Ban 
QLDA NMLD Dung Quất.

•	 02/2010 - 02/2012: Phó Trưởng ban Ban QLDA Khí 
Điện Đạm Cà Mau.

•	 02/2012 - 12/2014: Phó Trưởng ban Ban QLDA 
Điện lực Dầu khí Long Phú Sông Hậu.

•	 12/2014 - 04/2018: Phó Trưởng ban Ban QLDA 
Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, kiêm Đại biểu HĐND 
tỉnh Hậu Giang khóa IX 2016-2021.

•	 05/2018 - 07/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 07/2018 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty 
cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, kiêm Trưởng ban 
QLDA NCMR NMLD Dung Quất.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1976.                Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý dự án;
                                                     Kỹ sư công trình thủy

Ông Nghiêm Đức Dương

Quá trình công tác

•	 02/2004 - 04/2009: Trợ lý Phó Trưởng ban Ban 
QLDA NMLD Dung Quất.

•	 04/2009 - 06/2009: Phó Trưởng phòng TCHC, 
Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình 
Sơn.

•	 06/2009 - 08/2010: Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT 
Công ty cổ phần Quản lý và phát triển Nhà Dầu khí 
(nay là Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí 
- PVBuilding).

•	 08/2010 - 05/2011: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 
Quản lý và phát triển Nhà Dầu khí.

•	 05/2011 - 03/2019: Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công 
ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

•	 03/2019 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1980.                Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Kinh tế;
                                                     Cử nhân Kinh tế;
                                                     Kỹ sư Lọc hóa dầu

Ông Trần Đoàn Thịnh
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Quá trình công tác

•	04/2003 - 09/2004: Chuyên viên Phòng Giám sát 
công trình chung - Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	10/2004 - 05/2005: Chuyên viên Phòng Chuẩn bị 
nhân lực, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	06/2005 - 08/2008: Thư ký Phó trưởng ban, Chuyên 
viên Phòng Kỹ thuật công nghệ/ Phòng Giám sát xây 
lắp, Ban QLDA NMLD Dung Quất.

•	09/2008 - 08/2009: Thư ký HĐTV Công ty Lọc hóa 
dầu Bình Sơn.

•	09/2009 - 06/2013: Phó Chánh văn phòng, Thư ký 
HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	06/2013 - 01/2014: Phó Trưởng phòng phụ trách 
Phòng Pháp chế - Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	01/2014 - 03/2019: Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng 
Ban Pháp chế - Quản trị rủi ro, Công ty Lọc hóa dầu 
Bình Sơn.

•	03/2019 - 07/2022: Trưởng Ban Quản trị và Phát 
triển nguồn nhân lực, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu 
Bình Sơn.

•	07/2022 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm 
Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực, 
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ông Phạm Minh Nghĩa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1980.                Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế;
                                                     Kỹ sư Lọc hóa dầu;
                                                     Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

•	10/2006 - 01/2008: Phó Trưởng phòng Tài chính 
     kế toán, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn       
     Môi trường Dầu Khí.

•	01/2008 - 08/2008: Phụ trách Tài chính kế toán Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn Môi trường 

     Dầu Khí. 

•	11/2008-04/2009: Chuyên viên đầu tư Tổng Công ty 
tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam (PVFC) Sài Gòn.

•	05/2009 - 08/2010: Kế toán trưởng Công ty Bảo hiểm 
Dầu khí Sài Gòn.

•	08/2010 - 05/2016: Kế toán trưởng Công ty Bảo hiểm 
PVI phía Nam.

•	05/2016 - 06/2016: Phó Trưởng ban TCKT, Công ty 
     cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

•	06/2016 - 02/2018: Phó Giám đốc chi nhánh, Công ty 
cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau - Ban QLDA 

     chuyên ngành.

•	02/2018 - 05/2019: Phó Trưởng ban TCKT, Công ty 
     cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

•	05/2019 - đến nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban 
TCKT, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ông Bạch Đức Long

Chức vụ: Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1976.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính 
doanh nghiệp     

Quá trình công tác

•	01/2000 - 04/2009: Kỹ sư Tự động hóa Phòng Tự động 
hóa sản xuất, Công ty Liên doanh NMLD Việt Nga, Ban 
QLDA NMLD Dung Quất.

•	05/2009 - 03/2010: Phó Trưởng phòng Bảo dưỡng sửa 
chữa, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình 
Sơn.

•	03/2010 - 12/2010: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 
Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty TNHH một thành viên Lọc 
Hóa dầu Bình Sơn.

•	12/2010 - 02/2016: Trưởng phòng Bảo dưỡng sửa chữa, 
Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

•	03/2016 - 12/2017: Trưởng phòng Sản xuất, Trưởng ban 
Vận hành sản xuất Công ty TNHH một thành viên Lọc 
Hóa dầu Bình Sơn.

•	12/2017 - 10/2019: Phó Giám đốc Nhà máy, Công ty Lọc 
hóa dầu Bình Sơn.

•	10/2019 - 07/2022: Giám đốc Nhà máy, Công ty cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	07/2022 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ 
phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ông Mai Tuấn Đạt

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1976.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật hóa học;
                                                     Kỹ sư Tự động hóa

Danh sách Ban Tổng Giám đốc
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Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Năm sinh: 1980.             Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế;
                                                     Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ hóa dầu

Ông Hoàng Đình Nhật

Quá trình công tác

•	 11/2007 - 07/2009: Kỹ sư công nghệ, Ban QLDA  Nhà máy 
lọc dầu Dung Quất.

•	 07/2009 - 12/2012: Trưởng bộ phận phụ trách Đảm bảo 
chất lượng - Bộ phận Đảm bảo chất lượng - Công ty Lọc 
hóa dầu Bình Sơn.

•	 12/2012 - 03/2016: Phó trưởng phòng QLCL - Công ty 
TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 03/2016 - 08/2017: Phó trưởng phòng Pháp chế, Phó 
Trưởng Ban Pháp chế và quản trị rủi ro, Công ty TNHH một 
thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 08/2017 - 08/2018: Phó trưởng phòng - Phòng Giám sát Kỹ 
thuật, Ban QLDA NCMR  Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công 
ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Danh sách
Ban Kiểm soát

Quá trình công tác

•	09/2001 - 05/2006: Chuyên viên Phòng Dịch vụ 
     ủy thác, Công ty Tài chính Dầu khí.

•	06/2006 - 05/2016: Chuyên viên, Trưởng phòng, 
Phòng Tài chính dự án, Quản lý nợ và Quản lý rủi ro,

     Ban Kế toán và kiểm toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	06/2018 - 12/2018: Trưởng phòng, Ban Tài chính kế 
toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	12/2018 - 12/2021: Chuyên viên chính, Phòng 
    Tài chính dự án và Thu xếp Vốn, Ban Tài chính Kế toán,
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	10/2021 - 04/2022: Chuyên viên chính, Phòng
    Tổ chức nhân sự, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn
    nhân lực, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.

•	04/2022 - đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát, 
    Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên 
chính, Ban Tổ chức và quản trị nguồn nhân lực, Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam    
Năm sinh: 1980.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý tài chính 

Bà Vũ Lan Phương

Quá trình công tác

•	12/2009 - 12/2010: Trưởng Phòng Giao dịch,
    Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Chứng khoán
    Dầu khí.

•	12/2010 - 03/2012: Phó Giám đốc, Giám đốc
     Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty cổ phần Chứng khoán
     Dầu khí.

•	04/2012 - 04/2013: Trưởng Phòng Giao dịch, 
     Phòng Giao dịch 02, Công ty cổ phần Chứng khoán
     Dầu khí.

•	05/2013 - 12/2013: Thư ký Phó Tổng Giám đốc,
     Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	01/2014 - 06/2018: Chuyên viên Ban Tài chính
     Kế toán và Kiểm toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	07/2018 - đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát, Công 
ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Năm sinh: 1982.             Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

 Ông Hoàng Ngọc Xuân

•	 08/2018 - 03/2019: Phó Trưởng Ban Pháp chế và Quản trị 
rủi ro - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 03/2009 - 04/2020: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp 
chế và Quản trị rủi ro - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình 
Sơn.

•	 04/2020 - 08/2020: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp 
chế và Quản trị rủi ro - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu 

     Bình Sơn.

•	 08/2020 - 04/2022: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ,
     Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

•	 04/2022 - đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty 
     cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
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Danh sách Ban Kiểm soát

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
(Miễn nhiệm từ tháng 04/2022)
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kiểm soát 
viên Công ty TNHH một thành viên CNTT Dung Quất

Năm sinh: 1978.                Quốc tịch: Việt Nam	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính 
Ngân hàng

Ông Vũ Lê HuyÔng Phạm Ngọc Quý

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
(Miễn nhiệm từ tháng 04/2022)
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Năm sinh: 1973.                 Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế;
                                                     Cử nhân ngoại ngữ (Anh văn)
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Công ty con Công ty liên kết

Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) Công ty cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS)

Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS)

Tên công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 

Giấy phép chứng nhận đăng ký 
kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính: 

Vốn điều lệ đăng ký: 

Cổ phiếu của PV Building  
(mã chứng khoán: PBT) 

Số lượng cổ phần BSR sở hữu:

Tên công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 

Giấy phép chứng nhận đăng ký 
kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính: 

Vốn điều lệ đăng ký: 

Vốn điều lệ thực góp 

Số lượng cổ phần BSR sở hữu:

Tên công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 

Giấy phép chứng nhận đăng ký 
kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính: 

Vốn điều lệ đăng ký: 

Số lượng cổ phần BSR sở hữu:

Tên công ty 

Địa chỉ trụ sở chính 

Giấy phép chứng nhận đăng ký 
kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính: 

Vốn điều lệ đăng ký: 

Vốn góp của BSR:

Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí 

Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Số 4300429492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu 
ngày 02/04/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 19/08/2019. 

Thương mại dịch vụ bao bì hạt nhựa, cung cấp dịch vụ hậu cần,... 

175.222.840.000 đồng 

Đã giao dịch trên UPCOM từ ngày 18/01/2019 theo Thông báo số 43/TB-
SGDHN ngày 14/01/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

14.589.284 cổ phần (Tỷ lệ sở hữu: 83,26% vốn điều lệ).

 Công ty cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí 

Đường Võ Văn Kiệt, thôn Đô Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300468798 

do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 
29/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 09/02/2018. 

Xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa công trình,... 

100.000.000.000 đồng 

80.000.000.000 đồng

700.000 cổ phần (Tỷ lệ sở hữu: 8,75% vốn điều lệ)

Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung 

KCN phía Đông – Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

Số 3403000191 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 29/08/2008,  
đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/01/2018. 

Sản xuất, bán buôn nhiên liệu sinh học và các sản phẩm liên quan 

982.000.000.000 đồng

59.902.000 cổ phần (Tỷ lệ sở hữu: 65,54% vốn điều lệ).

Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam 

KCN Dầu khí Long Sơn, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500889978  
ngày 22/07/2008, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 13/08/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh  
Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.
 
Đầu tư xây dựng và vận hành kho ngầm chứa xăng dầu để tồn chứa dầu thô và các  
sản phẩm dầu chủ yếu phục vụ Nhà máy lọc dầu 

95.467.730.000 đồng

4.244.000.000 đồng (Tỷ lệ sở hữu: 5,03% vốn điều lệ)..
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Định hướng phát triển

Xây dựng, phát triển Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 
gắn liền với Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Định 
hướng phát triển năng lượng quốc gia và Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và 
bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng cho phát triển đất nước, tham gia tích cực vào 
việc thực hiện các giải pháp để đạt được phát thải ròng bằng 
0 vào năm 2050, đóng góp hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: 
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu; kinh doanh 
thương mại dầu thô và các sản phẩm hóa dầu; Cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; Từng bước thâm nhập hiệu quả vào 
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh năng lượng tái tạo. Giữ vững 

Hoạt động của Nhà máy lọc dầu có phát sinh lượng lớn chất 
thải, nguy cơ gây ra các sự cố tràn dầu và cháy nổ nếu không 
có các biện pháp kiểm soát hiệu quả sẽ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường, do vậy BSR luôn xem vấn đề bảo vệ môi 
trường là quan trọng hàng đầu. BSR đã áp dụng hệ thống quản 
lý ISO 14001:2015 để kiểm soát chặt chẽ các các khía cạnh môi 
trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR.
Công ty đã chú trọng xây dựng hệ thống quản lý rủi ro từ 
những ngày đầu thành lập. Năm 2022, BSR đạt hơn 37,3 triệu 
giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công 
(LTI). Các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm, các chỉ số môi 
trường luôn đạt được các quy chuẩn/tiêu chuẩn theo quy 
định hiện hành. 

Công ty đã xây dựng, duy trì áp dụng, cải tiến liên tục hệ 
thống quản lý an toàn sức khỏe và quản lý môi trường theo 

Mục tiêu trọng tâm

Các mục tiêu phát triển bền vững 

Rủi ro trong hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường

Quản trị rủi ro

tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 14001, các thành phần của hệ thống 
quản lý an toàn công nghệ; xây dựng và thường xuyên tổ 
chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố khẩn cấp, trang 
bị đầy đủ các thiết bị để sẵn sàng ứng phó với các sự cố khẩn 
cấp, giảm thiểu các rủi ro gây ra đối với con người, tài sản, môi 
trường.

Công ty chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan quản lý 
Nhà nước tổ chức các khóa đào tạo bắt buộc theo luật định 
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an 
toàn sức khỏe môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết 
kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường của cán bộ công 
nhân viên được áp dụng thành công trong hoạt động sản 
xuất đã mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi 
trường.

Rủi ro về thị trường
Rủi ro khủng hoảng năng lượng: năng lượng toàn cầu trong 
thời gian gần đây đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Đặc biệt, 
trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, các lệnh trừng phạt 
liên tiếp được các bên liên quan áp đặt lẫn nhau đã gây ra 
nhiều hệ lụy cho kinh tế thế giới, nhất là lĩnh vực năng lượng 
bởi nước Nga giữ vị trí hàng đầu thế giới về sản lượng khí đốt, 
dầu mỏ, than đá và urani. Thị trường dầu thô, sản phẩm đã 
biến động lớn và khó dự đoán, nhu cầu dầu tăng mạnh tại 
nhiều nước trong khi nguồn cung dầu vẫn còn thắt chặt. Các 
yếu tố này tác động rất lớn đến thị trường và nằm ngoài tầm 
kiểm soát của các đơn vị sản xuất kinh doanh. 
 

Với việc thị trường dầu biến động mạnh, các dự báo của nhiều 
tổ chức có mức chênh lệch so với thực tế đã gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc điều hành sản xuất kinh doanh của BSR. 
Ngay từ đầu năm 2022 Công ty đã chủ động đề ra nhiều giải 
pháp về thị trường, nguồn dầu thô, tiêu thụ sản phẩm và giải 
pháp tổng thể để phòng, tránh các tác động xấu của biến 
động thị trường dầu khí. Với đánh giá thị trường dầu mỏ sẽ còn 
có nhiều biến động bất thường do thiên tai và các yếu tố địa 
chính trị và gặp sự cạnh tranh ngày càng gaygây gắt, để tạo 
lợi thế cạnh tranh, ổn định sản xuất kinh doanh và lợi nhuận, 
BSR sẽ nỗnổ lực tiết giảm chi phí và quan trọng hơn cả là ổn 
định cũng như tận dụng chuỗi cung ứng sẵn có tại thị trường 
để tạo lợi thế cạnh tranh tại thị trường nội địa.

Tiếp tục phát huy hiệu quả vận hành nhà máy an toàn, ổn 
định, liên tục, gia tăng hiệu quả sản xuất, cải thiện các hoạt 
động kinh doanh và tiếp tục phấn đấu duy trì lợi nhuận sau 
thuế và tăng trưởng dương trong thời gian tới.

Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và tham 
gia tích cực vào việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 
0 vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26, tiếp tục hoạt động 
SXKD và tập trung đầu tư vào lọc hóa dầu, trong đó chủ yếu 
là các sản phẩm hóa dầu làm nguyên liệu để sản xuất hàng 

vị trí là nhà cung cấp các sản phẩm lọc hóa dầu hàng đầu của 
Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển hóa dầu và các dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật chất lượng cao cho khâu sau

Sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ môi 
trường sinh thái. Chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo. 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của BSR. Phát huy 
tối đa nội lực, năng lực quản trị hiện đại, kết hợp với đẩy mạnh 
hợp tác, hội nhập quốc tế, khuyến khích và thu hút các đối tác 
thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong nước và nhà đầu tư nước 
ngoài tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của BSR. 

tiêu dùng và mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo và tồn 
trữ các-bon.

Phấn đấu là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn 
nhất cho sự tăng trưởng của ngành dầu khí Việt Nam và ngân 
sách Nhà nước. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội 
nhằm góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

BSR tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng của Việt Nam như đáp ứng nhu cầu 
nhiên liệu vận chuyển cho thị trường nội địa và nhiên liệu đặc 
thù của Bộ Quốc phòng
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Rủi ro về thị trường

Quản trị rủi ro

Năng lượng toàn cầu trong thời gian gần đây đang gặp khủng 
hoảng trầm trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh xung đột Nga - 
Ukraine, các lệnh trừng phạt liên tiếp được các bên liên quan 
áp đặt lẫn nhau đã gây ra nhiều hệ lụy cho kinh tế thế giới, nhất 
là lĩnh vực năng lượng bởi nước Nga giữ vị trí hàng đầu thế giới 
về sản lượng khí đốt, dầu mỏ, than đá và urani. Thị trường dầu 
thô, sản phẩm đã biến động lớn và khó dự đoán, nhu cầu dầu 
tăng mạnh tại nhiều nước trong khi nguồn cung dầu vẫn còn 
thắt chặt. Các yếu tố này tác động rất lớn đến thị trường và 
nằm ngoài tầm kiểm soát của các đơn vị sản xuất kinh doanh. 

Với việc thị trường dầu biến động mạnh, các dự báo của nhiều 
tổ chức có mức chênh lệch so với thực tế đã gây ảnh hưởng 

Rủi ro khủng hoảng năng lượng: 

Nhằm tăng tính cạnh tranh, BSR đã và đang nâng cao tính chủ động, tận dụng những nguồn lực có sẵn nhằm đảm bảo ổn định 
được đầu vào, đầu ra và lợi nhuận lọc dầu: Sử dụng tối đa các loại dầu Việt Nam phù hợp với cấu hình công nghệ hiện tại với chi phí 
vận chuyển thấp và tính sẵn có và hạn chế thấp nhất các rủi ro và ảnh hưởng do biến động thị trường, biến động giá; Tập trung 
tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa hiện đang có lợi thế cạnh tranh, tăng cường tận dụng tính liên kết chuỗi giữa các đơn vị/ 
đối tác đối với việc phân phối sản phẩm của BSR; Tập trung vào các khách hàng, nhà cung cấp chính có quan hệ lâu dài nhằm gắn 
kết chuỗi cung ứng đầu vào - chế biến - đầu ra.

Theo các nhà phân tích, từ năm 2023, kinh tế toàn cầu còn 
nhiều khó khăn, địa chính trị sẽ được phân cực rất rõ ràng bởi 
xung đột không chỉ giữa Nga - Ukraine mà còn giữa nhiều liên 
minh và nhiều nước khác. Do đó, thị trường năng lượng, đặc 
biệt thị trường dầu sẽ còn tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn. Với 
đặc thù sản xuất và kinh doanh, giá thành sản phẩm chính của 
BSR cùng lợi nhuận lọc dầu chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự 
biến động của giá dầu trên thế giới. Việc giá dầu diễn biến phức 
tạp, tăng/giảm không ổn định ngoài tầm kiểm soát ảnh hưởng 
trực tiếp và ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của BSR. Để phòng ngừa rủi ro về giá dầu trong việc hoạch định 
và thực hiện các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn, BSR đã linh 
hoạt lập dự báo kế hoạch sản xuất, kinh doanh trên nền các 
kịch bản về giá dầu để kiểm soát sự thay đổi trong điều kiện môi 
trường kinh doanh nhiều biến động. 

Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô: Việc áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải mức 5 đối với các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp 

Dịch bệnh Covid-19 là yếu tố đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 
năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, các khủng hoảng về nguồn 
cung, biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng đối với lĩnh 
vực năng lượng toàn cầu. Trong ngắn hạn từ 2023 đến năm 
2030, chuyển dịch năng lượng có thể chưa tác động rõ ràng 
đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm xăng dầu ở Việt Nam. Giai 
đoạn dài hạn 2030 - 2050, chuyển dịch năng lượng sẽ diễn ra 
sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, ngay cả với kịch bản phát thải 
ròng bằng 0 vào năm 2050, dầu mỏ vẫn được sử dụng trong 
mục đích phi năng lượng như những sản phẩm chế biến sâu, 
hay trong các lĩnh vực khó thay thế nhiên liệu hóa thạch như 

Rủi ro từ các đối thủ cạnh tranh: 

Rủi ro về biến động giá ảnh hưởng đến hiệu quả lọc dầu: 

Rủi ro phát triển sản phẩm thay thế:

không nhỏ đến việc điều hành sản xuất kinh doanh của BSR. 
Ngay từ đầu năm 2022 Công ty đã chủ động đề ra nhiều giải 
pháp về thị trường, nguồn dầu thô, tiêu thụ sản phẩm và giải 
pháp tổng thể để phòng, tránh các tác động xấu của biến động 
thị trường dầu khí. Với đánh giá thị trường dầu mỏ sẽ còn có 
nhiều biến động bất thường do thiên tai và các yếu tố địa chính 
trị và gặp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, để tạo lợi thế cạnh 
tranh, ổn định sản xuất kinh doanh và lợi nhuận, BSR sẽ nỗ lực 
tiết giảm chi phí và quan trọng hơn cả là ổn định cũng như tận 
dụng chuỗi cung ứng sẵn có tại thị trường để tạo lợi thế cạnh 
tranh tại thị trường nội địa.

và nhập khẩu mới từ 01/01/2022 theo Quyết định số 49/2011/
QĐ-TTg về việc Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải 
đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 
mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ xăng dầu của NMLD 
Dung Quất. Tuy nhiên đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành 
lộ trình lưu hành các sản phẩm xăng dầu với chất lượng khác 
nhau (tương đương tiêu chuẩn Euro 2, 3, 4, 5), gây bị động cho 
các doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch để đáp ứng 
lộ trình này. Song song với việc triển khai dự án Nâng cấp mở 
rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, BSR đã và đang tiếp tục làm 
việc, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để có phương án tiêu 
thụ các sản phẩm xăng dầu hiện nay của BSR phù hợp với khả 
năng công nghệ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo từng 
giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, để chủ động hơn trong công 
tác sản xuất và xuất bán, BSR đã sản xuất, xuất bán sản phẩm 
khác (gồm Jet A-1K, DO-L62, Xăng RON83) nhằm tìm kiếm cơ 
hội thị trường mới đối với sản phẩm xăng dầu.

ngành hàng không, giao thông đường biển. Tuy nhiên sự sụt 
giảm về nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhiên liệu, năng lượng 
truyền thống đặc biệt từ nguồn hóa thạch và thay vào đó là 
những nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu mới điều không thể tránh 
khỏi. Trước bối cảnh này, để tăng tính cạnh tranh, giữ vững và 
phát triển thị trường, BSR không ngừng đẩy mạnh công tác ng-
hiên cứu và phát triển nhằm đổi mới, sáng tạo và cải tiến chất 
lượng sản phẩm. Trong ngắn hạn, BSR có thể chủ động trong 
việc tiêu thụ các loại sản phẩm lọc hóa dầu tại thị trường Việt 
Nam và trong khu vực.
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Rủi ro liên quan đến hoạt động 
đầu tư vào công ty con

Rủi ro về tỷ giá

Rủi ro về lãi suất

Rủi ro về tài chính Rủi ro trong quá trình 
đầu tư dự án

Rủi ro về dịch bệnh Covid-19

Rủi ro về hoạt động, tuân thủ

Quản trị rủi ro

Đây là rủi ro phát sinh khi có sự biến động của chênh lệch lãi 
suất, giữa lãi suất đầu tư tiền gửi ngân hàng với lãi suất phải 
trả cho việc đi vay, dẫn đến làm giảm thu nhập tài chính của 
Công ty. Vì vậy, BSR luôn chú trọng đến công tác dự báo/ lập 
kế hoạch, cân đối dòng tiền hàng tháng, phân tích, đánh giá 
để quyết định gửi tiền, vay vốn đạt tối ưu và hiệu quả.

BSR đang tiếp tục tập trung nguồn lực để có các giải pháp tốt 
nhất trong quản lý và triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án Nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng 
sản phẩm theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải tại Quyết định 
49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong Quý I và Quý II năm 2022 
diễn biến rất phức tạp, tỷ lệ lây lan nhanh do biến chủng 
Omicron gây khó khăn cho việc bố trí nguồn nhân lực phục vụ 
công tác sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên bằng các biện pháp 
phòng, chống dịch linh hoạt, chủ động kể từ Quý III năm 2022 
tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát trong nước và không 
còn ảnh hưởng nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh.
 
Để tiếp tục thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, hạn chế tối đa 
ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe Người lao động và 
hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên cập 
nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, lập phương án, quy trình 
kiểm soát dịch bệnh để kịp thời ứng phó hiệu quả theo quy 
định của chính quyền địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, 
Công ty đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, không ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro về tỷ 
giá, BSR chú trọng công tác dự báo, cập nhật tình hình kinh tế 
vĩ mô, tình hình tài chính thế giới và trong nước/công tác điều 
hành chính sách tiền tệ của NHNN, theo dõi sát sao các biến 
động của tỷ giá để xây dựng và triển khai các phương án kinh 
doanh phù hợp, linh hoạt và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
Với số dư vốn vay ngoại tệ lớn và sử dụng ngoại tệ trong giao 
dịch kinh doanh và trả nợ vay, biến động về tỷ giá ảnh hưởng 
nhiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của BSR. Song 
song với công tác quản trị về tỷ giá nêu trên, BSR luôn triển 
khai đến các Ngân hàng về việc chào tỷ giá ngoại tệ cạnh 
tranh cho từng giao dịch, lựa chọn mua với tỷ giá thấp nhất.

Công ty đã xây dựng và cập nhật liên tục hệ thống các văn 
bản quản lý nội bộ (các quy chế, quy định, quy trình), tuân thủ 
theo quy định của Pháp luật về công ty cổ phần, tuân thủ yêu 
cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và ISO 
50001. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên triển khai 
các đợt đánh giá sự tuân thủ các Quy chế, Quy định và Quy 
trình trong toàn Công ty để đảm bảo tính hiệu lực của các văn 
bản quản lý nội bộ cũng như sự tuân thủ trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. 

Hiện nay, BSR tham gia góp vốn vào 04 công ty với tổng giá trị 
vốn góp theo mệnh giá là 899,3 tỷ đồng, trong đó có 02 Công 
ty con (Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí – PV 
Building và Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền 
Trung – BSR – BF) và 02 công ty liên kết (Công ty Cổ phần Bảo 
dưỡng và Sửa chữa công trình Dầu khí – PMS, Công ty TNHH 
Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam – PVOS). 
 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty PV 
Building và PMS tương đối ổn định, có triển vọng phát triển và 
sinh lời qua các năm. Đối với Công ty PVOS (BSR tham gia góp 
vốn với giá trị đầu tư 4,2 tỷ đồng): Hoạt động của PVOS đến 
nay vẫn nằm trong giai đoạn triển khai đầu tư xây dựng dự án 
nên chưa phát sinh doanh thu. 
 
BSR đã tiến hành thủ tục để thoái vốn tại PMS, PVOS. Tuy 
nhiên công tác thoái vốn tại 2 đơn vị này hiện đang gặp vướng 
mắc về hành lang pháp lý liên quan đến thoái vốn tại các đơn 
vị chưa phải là công ty cổ phần đại chúng. BSR đã có công 
văn kiến nghị cấp có thẩm quyền và sẽ tiếp tục triển khai thực 
hiện công tác thoái vốn tại PMS, PVOS sau khi có hướng dẫn.
 
Hoạt động của BSR-BF gặp nhiều khó khăn, chưa đem lại hiệu 
quả. Trong năm 2021, các ngân hàng cấp tín dụng cho BSR-BF 
bao gồm Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương, Ngân 
hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam đã khởi kiện BSR-BF lên Tòa án Nhân dân 
Thành phố Quảng Ngãi liên quan đến các khoản vay quá hạn 
thanh toán hợp đồng tín dụng xây dựng Nhà máy Nhiên liệu 
Sinh học Dung Quất. Tòa án Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi 
đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị xét xử vụ 
kiện trên. Trong thời gian vụ kiện chưa xử lý xong, BSR-BF vẫn 
hoạt động bình thường. Ngoài ra, đến thời điểm 31/12/2020, 
Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ giá trị khoản đầu tư vào 
BSR-BF. Với vai trò cổ đông, BSR đang tích cực phối hợp với 
các cổ đông khác để triển khai thực hiện phương án xử lý BSR-
BF theo hướng mở thủ tục phá sản doanh nghiệp để xử lý các 
tồn tại của dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất phù 
hợp với các quy định của pháp luật.
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổ chức nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Thông tin cổ phần
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Tình hình hoạt động 
trong năm 2022
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Tình hình hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh BIỂU DIỄN GIÁ DẦU THÔ 
& SẢN PHẨM NĂM 2022

BIỂU DIỄN CHÊNH LỆCH GIÁ SẢN PHẨM 
& DẦU THÔ NĂM 2022

Trong năm 2022, nhu cầu xăng dầu trong nước cũng được duy trì ở mức tốt nên công tác tiêu thụ sản phẩm của BSR khá tốt, 
ngoại trừ sản phẩm PP. Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ cả năm đạt trên 7,0 triệu tấn, vượt 7,8% kế hoạch năm làm đã góp phần 
làm tăng lợi nhuận của Công ty.

Năm 2022, giá dầu thô và sản phẩm tăng mạnh, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và sản phẩm cũng tăng mạnh so với kế 
hoạch năm 2022 và so với các năm trước là nguyên nhân chính khiến BSR đạt được mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục.

Diễn biến giá dầu thô, sản phẩm năm 2022 được thể hiện ở biểu đồ sau

Năm 2022, kết quả các chỉ tiêu SXKD chính (hợp nhất) của Công ty như sau:

Giá dầu thô và sản phẩm
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SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT & SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CÁC QUÝ TRONG NĂM 2022

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DẦU THÔ, GIÁ SẢN PHẨM BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ  
KHOẢNG CHÊNH LỆCH GIÁ SẢN PHẨM VỚI GIÁ DẦU THÔ THỰC HIỆN NĂM 2022 SO VỚI KẾ HOẠCH

ĐVT: triệu tấn

ĐVT: USD/thùng

Năm 2022 đánh dấu giai đoạn “bình thường mới” với các hoạt động tiêu dùng, sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế. Đó là 
các động lực khơi thông nhu cầu đi lại trong nước và thúc đẩy tăng trưởng cho BSR.

Sản lượng sản xuất của Công ty năm 2022 đạt 7.010.828 tấn, vượt 7,9% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. So với mức thực hiện 
năm 2021, sản lượng sản xuất năm 2022 tăng 7,4% và là năm có sản lượng sản xuất lớn nhất kể từ khi Nhà máy vận hành thương 
mại. Sản lượng tiêu thụ 2022 đạt 7.003.079 tấn, bám sát theo sản lượng sản xuất và vượt 7,8% so với kế hoạch cả năm.
 
Tổng doanh thu đạt 168.963,8 tỷ đồng, vượt 12,1% so với kế hoạch điều chỉnh cả năm.

CHÊNH LỆCH GIÁ SẢN PHẨM & DẦU THÔ NĂM 2021 VÀ NĂM 2022

Ghi chú: Giá dầu thô được tính trên cơ sở giá dầu Dtd Brent + Premium + các chi phí khác có liên quan.

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022BSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202258 59

Để tối đa hóa lợi nhuận, BSR đã xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, BSR đã ban hành 
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 tại Nghị quyết số 926/NQ-BSR ngày 31/03/2022 với mục tiêu tiết  
giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả thực hiện tiết giảm chi phí năm 2022 khả quan với mức tiết giảm chi phí đạt  
206,17 tỷ đồng đã góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty.

Dòng tiền, sức khỏe tài chính

Nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi, các chỉ số tài chính của BSR được cải thiện rõ rệt và tốt nhất trong 05 năm trở lại đây.

Công ty tiếp tục duy trì được giá trị tiền mặt ròng (Tiền và tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn – Nợ vay ngắn hạn – Nợ 
vay dài hạn) ở mức dương 16.079 tỷ đồng và là mức cao nhất kể từ năm 2018. Cùng các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tăng và 
hệ số cơ cấu vốn giảm về nợ vay, BSR đang có sức khỏe tài chính rất tốt, là nguồn lực quan trọng để Công ty nắm bắt các cơ hội 
trên thị trường dầu thế giới trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có nhiều biến động.

Công tác an ninh, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ

Năm 2022, BSR đã thực hiện công tác An ninh, An toàn, Môi 
trường và Phòng chống cháy nổ (ATSKMT) được đảm bảo 
với kết quả như sau: Không có sự cố mất an ninh, không có 
sự cố cháy nổ, không có sự cố môi trường và không có sự cố  
mất ngày công lao động. Đến ngày 31/12/2022, BSR đạt hơn 
37,3 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày 
công (LTI).

Công việc được triển khai chủ động bám sát kế hoạch, chương 
trình đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, huấn luyện và quản lý 
về an toàn, PCCC được thực hiện thường xuyên với các kết 
quả như sau:

•	 100% các thiết bị/ hệ thống PCCC được quản lý và kiểm tra, 
bảo dưỡng định kỳ theo quy định đảm bảo thiết bị/ hệ thống 
hoạt động sẵn sàng.

•	 Tổ chức thực hiện 80 đợt thực tập ứng phó tình huống khẩn 
cấp cấp 1 và 01 đợt diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp 
cấp 2.

•	 Hệ thống quản lý ATSKMT và kiểm soát rủi ro được triển khai 
xây dựng, duy trì áp dụng, đánh giá, cải tiến liên tục theo 
tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015, các thành 
phần của Hệ thống quản lý An toàn công nghệ.

•	 Đào tạo 61 khóa ATSKMT cho hơn 9.809 lượt CBCNV, tổng 
số giờ công đào tạo tích lũy là 37.081 giờ, trung bình 24,5 
giờ/người. 

Đối với công tác quản lý môi trường: 

•	 Nước thải, khí thải từ hoạt động sản xuất được thu gom, xử 
lý đạt chất lượng theo các quy chuẩn/ giấy môi trường trước 
khi xả thải.

•	 Tính đến 31/10/2022, Công ty đã thu gom, phân loại và 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý 882,91 tấn chất 
thải nguy hại, 3.498,54 tấn chất thải rắn công nghiệp.

•	 Thực hiện 04 đợt quan trắc môi trường theo đánh giá tác 
động môi trường, 04 đợt quan trắc chất lượng nguồn 
nước biển khai thác sử dụng và 06 đợt quan trắc chất 
lượng nước thải sau xử lý và nguồn nước tiếp nhận. 
 

•	 Trong năm, Công ty có 02 đợt làm việc với Tổ Giám sát môi 
trường thuộc Tổng cục Môi trường được đánh giá không có 
vi phạm pháp luật về môi trường.

•	 Về chăm sóc sức khỏe người lao động: Công ty đã khám và 
điều trị ban đầu cho khoảng 5.578 lượt CBCNV. Thực hiện 
quan trắc môi trường lao động định kỳ trong năm 2022.

Về quản lý an toàn lao động:

•	 Thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác giám sát tuân thủ 
các quy định an toàn lao động tại Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất bởi 3 tầng giám sát: Giám sát của Đội thực thi công 
việc, Giám sát của Quản lý khu vực, Giám sát của Giám sát 
viên an toàn và các đoàn kiểm tra an toàn lao động định kỳ/ 
chuyên đề.

•	 Triển khai có hiệu quả Kế hoạch Văn hóa an toàn thông qua 
các chương trình quan sát an toàn và triển khai Thực hành 
Văn hóa an toàn các quý với các chủ đề theo kế hoạch.

•	 Triển khai kế hoạch cải tiến phần mềm tích hợp quan sát an 
toàn/ Khuyến nghị an toàn lao động và tiêu chuẩn hóa bộ dữ 
liệu phục vụ phân tích phòng ngừa an toàn lao động trong 
năm 2022.

•	 Triển khai Kế hoạch nghiên cứu cải tiến của chức năng giấy 
phép làm việc điện tử.

Về công tác an ninh:

•	 Tổ chức công tác an ninh bảo vệ cho Nhà máy lọc dầu 

Dung Quất.

•	 Phối hợp với Công an, Biên phòng triển khai công tác  
đảm bảo an ninh trật tự các công trình Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất.

•	 Tổ chức Tổng kết 10 năm Đề án bảo đảm an ninh trật tự

     Nhà máy lọc dầu Dung Quất của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

•	 Xây dựng kế hoạch an ninh bảo vệ cho Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể lần 5.

ĐVT: tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP THEO QUÝ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022

Chi phí sản xuất kinh doanh

Lợi nhuận và chi phí

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 14.669,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh 25% và là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất 
kể từ khi cổ phần hóa. Mức lợi nhuận cao đạt được nhờ diễn biến thị trường dầu thuận lợi cũng như những nỗ lực trong việc cải 
tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu vận hành.

Biên lợi nhuận gộp của Công ty đã được cải thiện đáng kể và luôn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp dương trong cả năm 2022, dao 
động từ 2% - 21%. Riêng quý II/2022, nhờ thị trường thuận lợi cùng sự ổn định trong sản xuất kinh doanh, biên lợi nhuận gộp của 
Công ty đạt mức 21%, ghi nhận lợi nhuận gộp là hơn 10 nghìn tỷ đồng, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh tích cực của Công ty.
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•	 Trong năm 2022, Nhà máy vận hành an toàn, ổn định. Căn cứ nhu cầu thị trường BSR, linh hoạt điều chỉnh tăng công suất vận 
hành tối đa. Cùng với đó, công tác thực tập xử lý tình huống khẩn cấp, tầm soát rò rỉ, công tác bảo dưỡng thường xuyên, định 
kỳ được tổ chức và thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. 

•	 Chỉ số sẵn sàng vận hành (OA) trong năm đạt 95,5%.

•	 Chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (EII) đạt 106%.

•	 Kiểm soát chặt chẽ các điểm nhạy cảm về kỹ thuật, các bất thường công nghệ/ thiết bị, các mối nguy tiềm ẩn có thể gây ra sự 
cố về ổn định vận hành, chất lượng, nguyên liệu, HPXT đầu vào của Nhà máy để chủ động có các giải pháp phù hợp.

•	 Thực hiện các công tác chuẩn bị ứng phó và đảm bảo an toàn vận hành trong mùa mưa bão.

Bảo dưỡng sửa chữa 

Trong năm 2022, do ảnh hưởng xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine và dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức thực hiện bảo 
dưỡng nhà máy gặp nhiều khó khăn trong vấn đề mua sắm vật tư và huy động chuyên gia. Tuy nhiên, BSR đã nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt được kết quả tốt với một số nhiệm vụ BDSC quan trọng đã thực hiện như sau:

•	 Chủ trì đánh giá nâng cao độ tin cậy nhà máy, đảm bảo mức 
độ sẵn sàng hoạt động của thiết bị trong nhà máy đạt đến 
95,6% ngang với nhóm các nhà máy tiên tiến trên thế giới.

•	 Tổ chức thực hiện xử lý cho 45 vấn đề kỹ thuật bất thường 
thiết bị chuyên ngành và đưa gần 100 giải pháp để cải tiến, 
nâng cao độ tin cậy thiết bị trong Nhà máy.

•	 Tổ chức thực hiện rà soát và đánh giá mức độ quan trọng 
thiết bị trong toàn Nhà máy để làm cơ sở xây dựng các 
chương trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đáp ứng yêu 
cầu tin cậy, an toàn vận hành và tối ưu chi phí.

•	 Thực hiện sửa chữa và sơn chống ăn mòn cho các thiết 
bị trong Nhà máy, bảo dưỡng đại tu cho các thiết bị quan 
trọng, tự triển khai thực hiện, lắp đặt, chạy thử thành công 
cho quạt gió, thay thế khớp nối giãn nở hệ thống đường ống 
dẫn dầu thô trên phao nhập dầu thô từ ngoài khơi (SPM) an 
toàn và đảm bảo chất lượng.

•	 Công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể lần 5 với một số công 
việc chính đã triển khai đến thời điểm hiện tại như: thực hiện 
đánh giá, xây dựng danh mục công việc, bóc tách khối lượng 
công việc, lập khái toán chi phí và kế hoạch thực hiện, phân 
chia gói thầu, tiến hành triển khai mua sắm hàng hóa và dịch 
vụ, đánh giá lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chính. 

Công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa

Công tác vận hành
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•	 Giám sát chặt chẽ và tối ưu việc sử dụng năng lượng của các khu vực trong Nhà máy. Chỉ số EII năm 2022 là 106%.

•	 Đánh giá, thử nghiệm và triển khai các giải pháp tối ưu hóa năng lượng theo kế hoạch đã được phê duyệt như: 

	° Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho các dự án tối ưu hóa năng lượng sẽ thực hiện trong giai đoạn bảo dưỡng 
tổng thể lần 5.

	° Thiết kế, đánh giá và cập nhật tài liệu cho các cải tiến quản lý sự thay đổi tối ưu hóa năng lượng.

•	 BSR đang hoàn thiện xây dựng Chiến lược phát triển BSR 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có phạm vi 
xác định định hướng chuyển đổi số cho BSR. Theo đó, Báo 
cáo Chiến lược phát triển của BSR sẽ thể hiện chiến lược 
chuyển đổi số của BSR đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để 
thúc đẩy, dẫn dắt chuyển đổi mô hình kinh doanh của BSR 
theo chiến lược đồng thời gia tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực 
quản trị.

•	 Khai thác hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản 
trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giai đoạn 1 
được tích hợp đồng bộ với các hệ thống quản lý sản xuất,  
điều hành.

•	 Đồng bộ thông tin/ dữ liệu SXKD và đảm bảo an toàn  
an ninh mạng.

•	 Xây dựng hệ thống mua sắm điện tử E-Procure, Hệ thống 
quản lý toàn diện công tác An toàn Sức khỏe Môi trường 

(HSES), thực hiện các giải pháp để tối ưu hóa sản xuất, nâng 
cao năng lực bảo dưỡng sửa chữa chuẩn đoán (Predictive 
Maintenance) và xây hệ máy tính ảo để quản lý tập trung và 
phục vụ công tác làm việc mọi lúc mọi nơi, tăng cường bảo 
mật dữ liệu Công ty, linh hoạt trong công tác cấp phát trang 
thiết bị cho người dùng.

•	 Tăng cường công tác bảo mật an ninh mạng trên tổng thể 
các phương diện Con người - Quy trình - Công nghệ. Thực 
hiện đào tạo nhận thức, kiểm tra giám sát người dùng định 
kỳ và thực hiện truyền thông các vấn đề an ninh mạng một 
cách hiệu quả. Xây dựng các quy trình quy định về đảm bảo 
an toàn an ninh mạng. Tăng cường các giải pháp công nghệ 
theo hướng tích hợp, kiểm soát toàn diện. Phối hợp với đơn 
vị chuyên trách về an toàn an ninh mạng trong việc thực 
hiện theo dõi giám sát các vấn đề an ninh mạng.

Năm 2022, BSR mua khoảng 7,45 triệu tấn dầu thô trong nước và nhập khẩu trong đó khối lượng dầu Việt Nam (Bạch Hổ, Đại 
Hùng, Tê Giác Trắng, Sư Tử Đen, Ruby, Chim Sáo, Rạng Đông, Hải Thạch) là 5,69 triệu tấn, khối lượng dầu thô nhập khẩu các 
loại (Azeri, WTI Midland, Kimanis, Bu Attifel, Rabi) là 1,76 triệu tấn.

Vật tư thiết bị dự phòng, hóa phẩm xúc tác 

Khối lượng lưu kho tại Nhà máy tồn cuối năm 2022 là 214 nghìn tấn dầu thô và 111 nghìn tấn sản phẩm các loại.

ĐVT: tỷ đồng

Kết quả tối ưu hóa sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022, BSR tích cực thực hiện công tác tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đẩy nhanh 
việc triển khai, cập nhật các chương trình hành động hàng năm về tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh, cụ thể như sau:

Tối ưu hóa năng lượng

Tối ưu hóa công nghệ

•	 Nghiên cứu nâng hàm lượng S trong dầu thô chế biến lên mức 0,14 – 0,15%wt và tăng tỷ lệ chế biến dầu ngoại trên 51% thể 
tích.

•	 Đã chế biến thử nghiệm thành công 2 loại dầu thô mới là Rabi Light (25%vol) và Hải Thạch (15%vol). 

•	 Đã hoàn thành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới BOPP (500 tấn) vào tháng 6/2022 đạt các chỉ tiêu chất lượng để xuất 
cho khách hàng.

•	 Đã nghiên cứu phương án nhập và chế biến thử nghiệm thành công 02 lô Straight Run Low Sulfur Fuel Oil (SR LSFO) của NSRP 
tại phân xưởng RFCC với tỷ lệ đến 10% công suất.

•	 Đã hoàn thành nghiên cứu phương án sản xuất và xuất bán các sản phẩm Nhiên liệu quốc phòng gồm xăng RON 83, Diesel 
DO L-62 và JetA-1K.

•	 Hoàn thành báo cáo phương án sản xuất và xuất bán sản phẩm Mixed C4 của Nhà máy. Dự kiến xuất bán lô đầu tiên cho NSRP 
trong thời gian tới.

•	 Thử nghiệm thành giải pháp tối ưu sản lượng Propylene mang lại hiệu quả kinh tế cao.

•	 Nghiên cứu cơ hội hợp tác và triển khai dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm PP filler masterbatch từ bột PP của Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất.

•	 Đánh giá khả thi nhập và chế biến nguyên liệu trung gian Vacuum Gasoil - VGO tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Công tác chuyển đổi số

Cung ứng dầu thô và tiêu thụ sản phẩm

Cung cấp dầu thô

Tình hình tiêu thụ sản phẩm 

Khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm 2022 thể hiện ở bảng sau:

Tình hình tồn kho vật tư thiết bị dự phòng, hóa phẩm xúc tác

Dầu thô, sản phẩm 
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Tổ chức nhân sự

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2022 là: 1.516 người, trong đó:
•	 Người quản lý (bao gồm: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát): 16 người.

•	 Nhân viên/ Người lao động: 1.500 người.

BSR xây dựng Quỹ tiền lương, Quỹ thưởng cho Người lao động và Người quản lý căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 
13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Với kết quả SXKD năm 2022 có nhiều thành tích vượt bậc, Công ty sử dụng lợi nhuận để tạo nguồn trích lập Quỹ khen thưởng, 
phúc lợi tập thể. Vì vậy, thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo và tăng so với năm 2021.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp, chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao 
động làm việc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; thực hiện chế độ khám chữa bệnh định kỳ đối với người lao động, phụ cấp tiền 
ăn ca, thưởng an toàn, chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, chế độ 
nhà ở, xe đưa đón CBCNV đi làm việc hàng ngày…  

BSR luôn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong năm 2022, BSR đã linh hoạt ứng dụng công nghệ 
thông tin thông qua hệ thống E-Learning, các phần mềm liên quan nhằm hỗ trợ kịp thời cho CBCNV tham gia đầy đủ các chương 
trình đào tạo. BSR đã thực hiện được 120 chương trình và chuỗi chương trình đào tạo cho 14.842 lượt người, đạt 176% số lượt 
người so với kế hoạch cả năm 2022. Tổng chi phí đào tạo đã sử dụng là 9 tỷ đồng.

Những thay đổi trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận sự thay đổi về nhân sự trong Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 
cụ thể như sau:
•	 Ông Phạm Ngọc Quý được miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 22/04/2022.

•	 Ông Hoàng Đình Nhật được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 22/04/2022.

•	 Ông Vũ Lê Huy được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 22/04/2022.

•	 Bà Vũ Lan Phương được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 22/04/2022.

•	 Ông Mai Tuấn Đạt được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 07/07/2022.

•	 Ông Phạm Minh Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 07/07/2022.

Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt các chính sách 
và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Số lượng cán bộ, nhân viên

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người 
lao động

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện 
các dự án

Năm 2022, BSR chủ yếu thực hiện những công việc, dự án trong Kế hoạch năm 2022 chuyển tiếp nên tỷ lệ giải ngân còn thấp, 
nguyên nhân chủ yếu do tiến độ triển khai đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất bị chậm. Ngoài ra một số 
dự án khác vẫn đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, triển khai các công 
việc chuẩn bị đầu tư, kết quả cụ thể như sau:

Hiện nay, BSR tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (DEZA) và các cấp 
chính quyền địa phương giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trên mặt bằng Dự án.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Định hướng cho năm 2023

Tiếp tục tạo điều kiện để PV Building phát triển bền vững. Tập trung lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát triển hoạt động dịch vụ, 
thương mại ngày càng chuyên nghiệp; phấn đấu là đơn vị hậu cần hàng đầu của ngành Dầu khí tại khu vực miền Trung và là đơn 
vị sản xuất bao bì có uy tín tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

ĐVT: triệu đồng

ĐVT: triệu đồng

Từ giữa tháng 4/2019 đến nay, BSR-BF vẫn đang tạm dừng sản xuất và chỉ tiếp tục duy trì các hoạt động tối thiểu. Các Ngân hàng 
đã kiện BSR-BF lên Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi để yêu cầu thanh toán các khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng. Ngày 
31/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi có Thông báo số 15/TB-TLVA gửi BSR-BF về việc Tòa án đã thụ lý vụ án dân sự 
số 15/2021/TLST-KDTM theo đơn khởi kiện của các Ngân hàng.

Tính đến 31/12/2022, BSR-BF lỗ lũy kế là 1.413,97 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu khoảng 281,6 tỷ đồng.

Định hướng cho năm 2023

BSR tích phối hợp với các bên liên quan để xử lý vấn đề nợ vay các Ngân hàng, hỗ trợ BSR-BF đảm bảo các chi phí hoạt động tối 
thiểu. Tìm các giải pháp nghiệm thu quyết toán Dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất. 

b. Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

Tình hình thực hiện các dự án lớn

Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Công tác báo cáo điều chỉnh Dự án đầu tư

Hiện tại, BSR báo cáo xin cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và 
tích cực chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để triển khai dự án điều chỉnh sau khi được chấp thuận. 

Tiểu Dự án: 

Đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định

Tiếp tục triển khai thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021 sang  
và lập đơn hàng/ dự toán các hạng mục TTB/TSCĐ mới trong kế hoạch năm 2022, giá trị thực hiện đạt 95,5% so với kế hoạch 
năm 2022.

Các công ty con, đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác

Công ty con

a. Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

a. Công ty cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS)
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Định hướng cho năm 2023 đối với Công ty PMS

PMS chưa phải công ty đại chúng nên việc thoái vốn chưa có hành lang pháp lý/ hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước. Vì 
vậy, BSR đang giữ nguyên giá trị vốn góp hiện có tại PMS. Đồng thời, BSR sẽ tiếp tục đánh giá, xây dựng phương án đối với phần 
vốn góp tại PMS phù hợp với các quy định hiện hành.

b. Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Ngành nghề kinh doanh chính của PVOS là đầu tư xây dựng và vận hành kho ngầm chứa xăng dầu để tồn chứa dầu thô và các 
sản phẩm dầu chủ yếu phục vụ Nhà máy lọc dầu. Hoạt động của PVOS đến nay vẫn nằm trong giai đoạn triển khai xây dựng dự 
án nên chưa phát sinh doanh thu. Đến 31/12/2022, lỗ lũy kế của PVOS là 28,7 tỷ đồng. BSR đã nhiều lần đề nghị các cổ đông khác 
nhận chuyển nhượng vốn nhưng không thành. Việc thoái vốn của BSR tại PVOS trong giai đoạn này là rất khó khăn và tốn kém 
chi phí trong khi giá trị vốn góp của BSR tại PVOS là 4,2 tỷ đồng và BSR đã trích lập dự phòng cho khoản vốn góp này.

Định hướng cho năm 2023 đối với Công ty PVOS

BSR giữ nguyên giá trị vốn góp hiện có tại PVOS và sẽ thực hiện thoái vốn khi có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng. Trong thời gian 
tìm kiếm nhà đầu tư để thực hiện thoái vốn, BSR sẽ tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn tại PVOS nâng cao công tác giám sát tại 
đơn vị theo đúng quy chế hoạt động của Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp khác.

Các hệ số về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) năm nay là 2,25 cao hơn năm trước (1,65) cho thấy khả năng thanh 
toán của Công ty tốt hơn năm trước. Bên cạnh đó, hệ số thanh toán nhanh năm nay là 1,60, cũng cao hơn so với năm 2020 (1,27) 
cho thấy Công ty tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh hơn so với năm ngoái.

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022

 

1,65

 

1,27

 

0,16

0,29

 

 

9,96

1,65

 

0,07

19,48%

10,89%

6,83%

ĐVT: triệu đồng, %

 

2,25

 

1,60

 

0,11

0,17

 

 

11,12

2,30

 

0,09

33,06%

20,19%

9,27%
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Các hệ số về cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn ngày càng lành mạnh là điểm nhấn trong bức tranh tài chính của BSR, trong đó các tỉ lệ nợ trên tài sản và nợ trên vốn 
chủ sở hữu giảm mạnh, là tiền đề quan trọng trong các bước phát triển tiếp theo của Công ty:

•	 Hệ số nợ trên tài sản (Nợ vay và thuê tài chính/Tổng tài sản) năm nay là 0,11, giảm 0,05 so với hệ số năm 2021 (0,16) cho thấy, 
mức độ tự chủ tài chính của Công ty ngày càng lành mạnh, có tính chủ động cao.

•	 Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả/Vốn CSH) năm nay là 0,17 thấp hơn so với năm trước (0,29) cho thấy Công ty ít phụ thuộc vào 
hình thức huy động vốn bằng vay nợ so với năm trước. Đây là hệ quả từ quá trình tích lũy tài chính cùng kết quả kinh doanh 
tích cực giúp BSR dần trả toàn bộ phần nợ dài hạn phát sinh từ thời kỳ đầu xây dựng Nhà máy. Đến hết năm 2022, BSR không 
còn dư nợ vay và thuê tài chính dài hạn.

Các hệ số hoạt động

Các chỉ số về năng lực hoạt động của BSR đều tốt, thể hiện ở hệ số vòng quay hàng tồn kho và hệ số doanh thu/tài sản đều tăng 
đáng kể so với năm 2021.

•	 Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân): Hệ số vòng quay hàng tồn kho năm nay là 11,12 trong khi 
năm trước là 9,96.

•	 Doanh thu thuần/Tổng tài sản: 2,30 - cao hơn so với năm trước (1,65) hàm ý hiệu quả sử dụng tài sản năm nay tốt hơn năm 
ngoái, một phần nhờ những tăng trưởng tích cực từ doanh thu.

Các hệ số về khả năng sinh lời

Năm 2022, ROA, ROE đều cao hơn năm trước cho thấy năm 2022 Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả rất tốt hơn năm trước

Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản ROA năm 2022 là 20,19%, tăng gần 10% so với năm 2021. Chỉ tiêu ROA thể hiện tính hiệu quả của 
quá trình tổ chức, quản lý nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng tài sản năm 2022 
tăng đáng kể so với năm trước cho thấy BSR đang tận dụng rất tốt các nguồn lực nội tại của mình.

Cùng với ROA, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE năm 2022 cũng tăng trưởng đáng kể lên mức 33,06%. Đây là kết quả rất 
tích cực, đến từ cả năng lực tận dụng nguồn lực cho đến khả năng tối ưu về nguồn vốn hiện có nhằm gia tăng tối đa lợi ích cho 
cổ đông.
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Thông tin cổ phần

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là 3.100.499.616 cổ phần, trong đó có 815.700 cổ phần hạn chế 
chuyển nhượng.

Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 13/03/2023, tổng số cổ phần đang lưu hành là 
3.100.499.616 được sở hữu bởi 37.886 cổ đông. Trong số đó, theo Bản cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài 
do BSR gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/05/2020, tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn là 49%. Chi tiết cơ cấu cổ đông được mô tả theo bảng dưới đây:

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Năm 2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn không có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu. 
Kể từ khi hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần (ngày 01/07/2018) đến nay, Công ty không thực hiện bất kỳ đợt tăng vốn nào.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2022. 

Các chứng khoán khác: Không có

Báo cáo hoạt động quan hệ nhà đầu tư  

Song hành với các mục tiêu kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hoạt động quan hệ nhà đầu tư tiếp tục được BSR chú trọng 
cải thiện chất lượng nhằm thể hiện trách nhiệm đối với cổ đông và nhà đầu tư. Nhờ đó cổ phiếu BSR nhận được sự quan tâm lớn 
của nhà đầu tư, giá trị vốn hóa đứng top 3 và thanh khoản giữ vị trí top 1 trên sàn UpCoM trong năm 2022.

Minh bạch hóa và chuẩn hóa quy trình

BSR luôn đảm bảo tuân thủ các quy định công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội. Quy chế công bố thông tin được cập nhật đầy đủ theo luật hiện hành và chuẩn hóa quy trình giúp kịp thời truyền tải thông 
tin đến cổ đông và nhà đầu tư.

BSR được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh TOP 10 doanh nghiệp đứng đầu “Công ty đại chúng quy mô lớn công bố 
thông tin và minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá năm 2021 - 2022”.

Sự kiện nhà đầu tư

Ngày 22/04/2022, BSR tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung đã được thông qua với tỷ 
lệ tán thành cao. Công tác tổ chức ngày càng chuẩn hóa và chuyên nghiệp hơn. Tài liệu họp và các thông tin quan trọng được 
gửi đến cổ đông đúng hạn, đại hội thực hiện theo đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu về giãn cách và phòng dịch theo yêu cầu 
của Chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày 25/08/2022, BSR đã tổ chức Hội thảo nhà đầu tư Quý II/2022 với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia phân tích và quỹ đầu 
tư trong và ngoài nước. 

Ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa kênh thông tin

Website được BSR xây dựng bài bản, định kỳ hàng quý công bố Báo cáo tài chính và Bản tin Nhà đầu tư. 

Kênh truyền thông báo chí được BSR tận dụng, kịp thời có những bài viết đánh giá về thị trường, cổ phiếu và hoạt động kinh 
doanh của BSR trong suốt năm 2022.

Định hướng năm 2023

BSR hướng đến các tiêu chuẩn cao hơn trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đẩy mạnh việc tổ chức các hội thảo tiếp xúc với 
nhà đầu tư và mở rộng các kênh thông tin đến nhà đầu tư nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp niêm yết đối với cổ 
đông và nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

Cổ đông trong nước

Tổ chức

Cá nhân

Cổ đông nước ngoài

Tổ chức

Cá nhân

Tổng cộng

 3.082.665.030

 2.867.604.617

 215.060.413

 17.834.586

 15.242.110

 2.592.476

 3.100.499.616

 3.082.665.030

 2.867.604.617

 215.060.413

 17.834.586

 15.242.110

 2.592.476

 3.100.499.616

 37.714

 51

 37.663

 172

 22

 150

 37.886
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Đánh giá của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Báo cáo của 
Ban Tổng Giám đốc

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 3: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  202276 77

Ô
ng

 B
ùi

 N
gọ

c 
D

ươ
ng

Tổ
ng

 G
iá

m
 đ

ốc
/ T

hà
nh

 v
iê

n 
H

Đ
Q

T 
 

 Ô
ng

 N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
A

nh
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

Ô
ng

 N
gu

yễ
n 

Vi
ệt

 T
hắ

ng
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

Ô
ng

 N
gh

iê
m

 Đ
ức

 D
ươ

ng
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

Ô
ng

 M
ai

 T
uấ

n 
Đ

ạt
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

Ô
ng

 P
hạ

m
 M

in
h 

N
gh

ĩa
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

Ô
ng

 T
rầ

n 
Đ

oà
n 

Th
ịn

h
Ph

ó 
Tổ

ng
 G

iá
m

 đ
ốc

Ô
ng

 B
ạc

h 
Đ

ức
 L

on
g

Kế
 to

án
 tr

ưở
ng

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 3: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  202278 79

Đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Điểm nhấn 2022

Năm 2022 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của BSR. Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế 
cao nhất kể từ khi cổ phần hóa, Nhà máy vận hành liên tục và an toàn. Công ty tiếp tục thử nghiệm công nghệ mới nhằm gia 
tăng và củng cố lợi thế cạnh tranh. Văn hóa BSR được duy trì và phát huy cùng các giá trị cốt lõi. Song song với đó, BSR tiếp tục 
hướng tới hoạt động kinh doanh bền vững, gắn liền hoạt động sản xuất và kinh doanh với các mục tiêu môi trường và xã hội. 
Những thành quả tích cực của năm 2022 là cơ sở để Công ty gia tăng lợi thế cạnh tranh, củng cố nội lực, sẵn sàng cho những 
khó khăn, thử thách mới.

Hoạt động trong ngành mà hiệu quả kinh doanh chịu nhiều 
tác động từ tình hình thị trường, công tác tối ưu vận hành và 
chi phí hoạt động luôn đóng vai trò chủ chốt nhằm duy trì và 
củng cố lợi thế cạnh tranh của BSR trong dài hạn, đặc biệt 
trong bối cảnh dự báo về công suất lọc dầu toàn cầu có xu 
hướng tiếp tục gia tăng kéo theo nguy cơ dư thừa công suất 
lọc dầu nói chung. Năm 2022, BSR tiếp tục vận hành Nhà máy 
liên tục, không bị gián đoạn do tank-top cũng như kiểm soát 
tốt các chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, việc chinh phục giới 
hạn vận hành an toàn (SOL) mới tại Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất ở mức 112% công suất vận hành năm, giúp đơn vị đạt trên 
7 triệu tấn sản phẩm các loại, về đích sản lượng sớm 23 ngày 
là một trong những thành công, giúp nâng cao hiệu quả hoạt 
động sản xuất.

Trong năm 2022, một loạt các hoạt động tối ưu vận hành 
được BSR thực hiện, tập trung vào tối ưu hóa năng lượng và 
tối ưu hóa công nghệ. Công tác tối ưu hóa năng lượng đạt 
được những kết quả tích cực, trong số đó chỉ số hiệu quả 
năng lượng (EII) của BSR năm 2022 là 106%, đạt mục tiêu đề 
ra. Các giải pháp tối ưu năng lượng được triển khai chủ động, 
tập trung chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần 05 vào năm 
2023. Trong đợt bảo dưỡng này, các giải pháp về tiết kiệm, tối 
ưu năng lượng là chủ đề trọng tâm với mục tiêu tăng cường tối 
ưu hóa năng lượng, tiếp tục giảm dần chỉ số EII.

Tối ưu hóa công nghệ đóng vai trò chủ chốt trong việc duy 
trì hoạt động ổn định của Nhà máy. BSR đã thử nghiệm thành 
công các sản phẩm, nguyên liệu mới, cùng với đó tối ưu hóa 

Tối ưu vận hành và chi phí hoạt động nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh

các phương án, quy trình sản xuất nội bộ Nhà máy nhằm tăng 
tính linh hoạt, giảm chi phí sản xuất, đồng thời khắc phục 
những điểm nhạy cảm kỹ thuật.

Bên cạnh công tác tối ưu vận hành, tối ưu và tiết giảm chi phí 
tài chính là một trong những trọng tâm trong quản lý chi phí 
của BSR. Năm 2022, BSR đã xác định công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, BSR đã ban hành 
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 
tại Nghị quyết số 926/NQ-BSR ngày 31/03/2022 với mục tiêu 
tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả thực hiện tiết 
giảm chi phí năm 2022 của BSR là 206,17 tỷ đồng đã góp phần 
làm tăng lợi nhuận của Công ty.

Năm 2022 là năm điểm nhấn trong công tác chuyển đổi số 
của BSR, trong đó Công ty là đơn vị tiên phong trong công 
tác chuyển đổi số của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong năm 
2022, BSR tiếp tục khai thác hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giai 
đoạn 1 được tích hợp đồng bộ với các hệ thống quản lý sản 
xuất, điều hành. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng hệ thống mua 
sắm điện tử E-Procure, hệ thống quản lý toàn diện công tác 
An toàn Sức khỏe Môi trường (HSES), thực hiện các giải pháp 
để tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng lực bảo dưỡng sửa 
chữa chẩn đoán (Predictive Maintenance); tăng cường công 
tác bảo mật an ninh mạng trên tổng thể các phương diện 
Con người - Quy trình - Công nghệ. Thực hiện đào tạo nhận 
thức, kiểm tra giám sát người dùng định kỳ và thực hiện truyền 
thông các vấn đề an ninh mạng một cách hiệu quả.

Năm 2022 đánh dấu năm kinh doanh thành công, trong đó BSR đã đạt được các 
kế hoạch đề ra và ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14.669 tỷ đồng. 
Với đặc thù là ngành nghề chịu ảnh hưởng mạnh từ diễn biến giá dầu thô và các 
sản phẩm thuộc nhóm lọc, hóa dầu, BSR tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và bổ 
sung vào danh mục sản phẩm của mình, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự 
phụ thuộc vào một nhóm sản phẩm phổ biến. Các sản phẩm nhiên liệu bay, nhóm 
nhiên liệu quốc phòng và nhựa PP đóng vai trò quan trọng giúp cơ cấu doanh thu 
của Công ty đa dạng hơn, giảm phụ thuộc vào các sản phẩm chủ lực như xăng, 
dầu DO.

Sản phẩm nhiên liệu bay Jet A1 có mức tăng trưởng doanh thu cao, đạt mức tăng 
về doanh thu và sản lượng theo thứ tự là 262% và 110% so với năm 2021. Sự tăng 
trưởng ấn tượng này đến từ sự khởi sắc trở lại của ngành hàng không Việt Nam sau 
năm 2021 nhiều biến động do dịch bệnh Covid-19. Dòng sản phẩm nhiên liệu bay 
Jet A1 cũng mang lại mức lợi nhuận vượt trội cho Công ty, đóng góp hơn 1,5 ngàn tỷ 
đồng vào lợi nhuận gộp và ghi nhận mức tỷ suất lợi nhuận gộp là 14,5%.

Từ tháng 11/2022, BSR bắt đầu ghi nhận sản lượng và doanh thu đến từ xăng RON 
83, Jet A1-K và Diesel DO L-62. Với mức sản lượng khởi đầu là 39,8 ngàn tấn và doanh 
thu 836 tỷ đồng, nhóm sản phẩm này đã đóng góp thêm 40 tỷ đồng vào lợi nhuận 
gộp của Công ty.

Với sản phẩm nhựa PP, BSR đã sản xuất thành công 04 sản phẩm hạt nhựa PP mới 
(bao gồm cả BOPP), tiếp tục đáp ứng các đơn đặt hàng từ khách hàng. Tuy vậy, 
năm 2022 là một năm khó khăn với thị trường nhựa nói chung và sản phẩm của 
Công ty nói riêng, đặc biệt là từ Quý IV/2022. Chính sách kiểm soát Zero-Covid và 
tình hình “đóng cửa”’ của Trung Quốc đã tác động rất lớn tới chuỗi cung ứng toàn 
cầu, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng và kéo theo nguồn hàng PP từ các nước khác 
trên thế giới chuyển hướng vào thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việc 
tiêu thụ PP gặp nhiều khó khăn với sức mua kém, giá bán khó cạnh tranh với hàng 
nhập khẩu, khiến tồn kho của công ty tăng cao. Đồng thời, việc vận hành thương 
mại 03 nhà máy PP mới của Trung Quốc vào tháng 11/2022 với tổng công suất 1,1 
triệu tấn/năm là chỉ báo cho những tác động tiêu cực hơn trong bối cảnh nhu cầu 
nhựa PP tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á có dấu hiệu suy giảm. Ứng biến 
với tình hình thị trường bất lợi, BSR đã cắt giảm sản lượng sản xuất PP từ tháng 
07/2022 từ 20% - 30% nhằm tối ưu hóa hiệu quả chung của Nhà máy.

Tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh và dấu ấn trong đa dạng hóa sản phẩm

Năm 2022 đánh dấu 
năm kinh doanh  
thành công, trong đó 
BSR đã đạt được các 
kế hoạch đề ra và ghi 
nhận mức lợi nhuận 
sau thuế hợp nhất đạt 
14.669 tỷ đồng. 
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Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành chế biến thử nghiệm thành công thêm 
02 loại dầu thô nhập khẩu mới, bao gồm dầu Rabi Blend với tỷ lệ phối trộn lên tới 
25% thể tích và dầu Hải Thạch với tỉ lệ phối trộn 15% thể tích trong hỗn hợp dầu 
đầu vào. Dầu Rabi Blend có tiềm năng thay thế một phần dầu thô Bạch Hổ đang 
dần suy giảm nhanh về trữ lượng và sản lượng khai thác trong tương lai. BSR đặt 
mục tiêu dài hạn về tỷ lệ sử dụng dầu thô nhập khẩu ở mức 35% - 46% nhằm chủ 
động nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả chế biến của Nhà máy.

BSR cũng nghiên cứu cải tiến công nghệ hiện hành của Nhà máy để chế biến dầu 
thô có hàm lượng lưu huỳnh (S) cao đến 0,16% wt thông qua các giải pháp (i) nâng 
công suất phân xưởng thu hồi lưu huỳnh SRU2 lên 130% (ii) chuyển đổi amine từ 
DEA sang MDEA hoặc tương đương, thử nghiệm phụ gia De-SOx tại phân xưởng 
RFCC để đảm bảo giá trị SOx thải ra môi trường.

Nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi, các chỉ số tài chính của BSR được cải thiện rõ rệt và đạt trạng thái lành mạnh nhất trong 05 
năm trở lại đây.

Công ty tiếp tục duy trì được giá trị tiền mặt ròng (Tiền và tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn – Nợ vay ngắn hạn – Nợ 
vay dài hạn) ở mức dương 16.079 tỷ và là mức cao nhất kể từ năm 2018. Cùng các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tăng và hệ số 
cơ cấu vốn giảm về nợ vay, BSR đang cho thấy sức khỏe tài chính rất tốt, là nguồn lực quan trọng để Công ty nắm bắt các cơ hội 
trên thị trường dầu thế giới trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có nhiều biến động.

Các kết quả kinh doanh năm 2022 đều tăng trưởng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đã đề ra, trong đó:

•	 Sản lượng sản xuất vượt 7,9% kế hoạch điều chỉnh năm và tăng trưởng 7,4% so với năm 2021.

•	 Tổng doanh thu Công ty mẹ vượt 12,1% so với kế hoạch điều chỉnh và tăng 65% so với năm 2021.

•	 Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ vượt 25% so với kế hoạch điều chỉnh và tăng trưởng 19% so với năm 2021.

•	 Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước Công ty mẹ vượt 22% so với kế hoạch.

Cùng với những cải thiện tích cực trong dòng tiền và lượng tiền mặt ròng, trong năm 2022, BSR đã kết thúc quá trình chi trả các 
khoản nợ vay dài hạn bắt nguồn từ thời kỳ đầu tư xây dựng Nhà máy. Dư nợ của BSR tại các tổ chức tín dụng hiện tại chỉ bao gồm 
các khoản nợ ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động. Cơ cấu nguồn vốn dài hạn lành mạnh, không có dư nợ là cơ sở quan trọng, tạo 
thuận lợi cho Công ty trong việc đầu tư các dự án mới trong tương lai.

Dấu ấn trong quản trị tài chính tốt của BSR còn được thể hiện ở chỉ số ROE vượt trội, đạt 33,06% trong năm 2022. Điều này đến 
từ yếu tố kết quả kinh doanh tốt và cơ cấu tài chính lành mạnh, giúp tối ưu nguồn vốn và gia tăng tối đa lợi ích cho cổ đông

Đa dạng nguồn cung dầu thô song hành với nâng cao năng lực sản xuất

Tối ưu tài chính

Chế biến thử nghiệm 
thành công thêm  
02 loại dầu thô 
nhập khẩu mới

Đánh giá chung

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ
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Thuận lợi trong sản xuất kinh doanh

•	 Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Chính phủ/ Bộ ngành và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	 Kinh tế thế giới dần phục hồi sau đại dịch, đặc biệt kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, các chính sách của Đảng/ Nhà nước 
đang hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và tốc độ phục hồi của nền kinh tế ở mức cao.

•	 Nhà máy đạt trên 37,3 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công (LTI).

•	 Nhà máy vận hành an toàn, liên tục tại công suất trung bình trên 107% công suất thiết kế. 

•	 Đội ngũ lao động lành nghề, tích lũy nhiều kinh nghiệm, tập thể đoàn kết, thống nhất.

•	 Đã tích lũy được kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid–19.

•	 Giá dầu thô tăng cao và khoảng cách giá giữa giá sản phẩm xăng 92, xăng 95 và dầu thô (crack margin) mở rộng hơn nhiều 
so với kế hoạch và so với năm 2021.

Khó khăn

•	 Trong năm 2022, lạm phát tăng cao, kinh tế thế giới suy thoái, tình hình dịch bệnh và xung đột giữa Nga và Ukraine, khủng 
hoảng năng lượng tại các nước Châu Âu và nhiều nước trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tỷ giá USD tăng cao, 
v.v. Các nước phương Tây đã ban hành lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga cũng như đang từng bước loại dầu 
Nga ra khỏi danh mục dầu chế biến và cấm dầu Nga xuất khẩu vào Châu Âu theo đường biển. Vì vậy, nguồn cung dầu ngọt 
khan hiếm khiến phụ phí dầu thô tăng đột biến, điều này đã tác động rất lớn đến công tác tìm mua dầu thô cho Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất.

•	 Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 
hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Thông 
tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ trưởng 
Bộ Tài chính ban hành dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

•	 Chủ trương điều chỉnh dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất chưa được phê duyệt.

•	 Nhà máy đã có thời gian vận hành trên 12 năm nên thiết bị, máy móc tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo nếu không được 
kiểm tra giám sát và chăm sóc, duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, liên tục dẫn tới chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày 
càng tăng.

•	 Sản phẩm của BSR chịu sự cạnh tranh trực tiếp với nguồn xăng dầu nhập khẩu từ các nước mà Việt Nam tham gia hiệp định 
thương mại tự do và xăng dầu được sản xuất từ Nhà máy lọc dầu số 2.
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Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

BSR thực hiện việc mua sắm tài sản theo nhu cầu sử dụng và định mức được Công ty quy định. Đối với tài sản cố định, công ty 
xây dựng và triển khai quy trình quản lý chặt chẽ, thực hiện bảo dưỡng định kỳ, luôn duy trì và nâng cao năng lực sử dụng tài sản.
 
Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty về quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả.

Tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn

Tình hình số dư tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn được cụ thể như sau:

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho gồm:

Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2022 là 16.809 tỷ đồng, cao hơn so với thời điểm 31/12/2021 là 6.451 tỷ đồng. Hầu hết chất lượng 
hàng tồn kho đều tốt.

Tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản

•	 Trích khấu hao: Tài sản cố định được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng với tỷ lệ trích khấu hao theo quy định.

•	 Tình trạng tài sản: Đang sử dụng tốt. 

•	 Tài sản cố định của Công ty chủ yếu là giá trị Nhà máy lọc dầu.

•	 Chi phí đầu tư XDCB dở dang chủ yếu ở dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1.

•	 Tài sản cố định giảm khoảng 10% so với năm trước, tương đương giảm 2.061 tỷ đồng do giá trị đã trích khấu hao trong  
năm 2022.

•	 Trong khi đó, chi phí XDCB tăng 5,73% so với năm trước. Chủ yếu là các công trình: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1; Chi phí 
xây dựng cơ bản của Ban nâng cấp mở rộng Nhà máy, lắp đặt các trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân 
xưởng U40 và U11; Triển khai hệ thống điều khiển cao cấp đa biến APC giai đoạn II tại phân xưởng NHT.

Tổng tiền và tương đương tiền cuối năm 2022 là 22.853 tỷ đồng, tăng 6.507 tỷ đồng so với cuối năm 2021, trong đó, số dư tiền 
của Công ty mẹ chiếm 99,8%. 

Công ty luôn cân đối nguồn tiền ở mức có lợi nhất. Tiền bán hàng thu được sẽ được cân đối với nhu cầu chi và lãi suất tiền gửi 
từng thời kỳ. Trong năm 2022, lãi suất vay ngắn hạn có nhiều thuận lợi nên Công ty tăng cường vay vốn lưu động phục vụ sản 
xuất kinh doanh.

Phải thu khách hàng 

Tại thời điểm 31/12/2022, các khoản phải thu khách hàng của Công ty là 16.097 tỷ đồng, cao hơn so với thời điểm 31/12/2021 
(13.251 tỷ đồng) và chiếm 20,51% Tổng tài sản cuối năm 2022.

Nguyên nhân khoản phải thu khách hàng cao so với thời điểm 31/12/2021 là do giá bán bình quân tháng 12/2022 cao hơn so với 
tháng 12/2021 là 2,5 triệu đồng/tấn sản phẩm, mặc dù tháng 12/2022 có khối lượng tiêu thụ thấp hơn so với tháng 12/2021 hơn 11 
nghìn tấn. Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, không có nợ phải thu quá hạn.

Chất lượng các khoản phải thu: Trong năm, BSR triển khai áp dụng thanh toán theo hình thức LC đối với hầu hết khách hàng 
nên công tác thu hồi nợ đúng hạn.

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: PV Building, BSR-BF không trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm.  
Lũy kế tại thời điểm 31/12/2022 là 364,5 triệu đồng.

ĐVT: triệu VND

ĐVT: triệu VND
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Các khoản mục tài sản khác

•	 Tài sản ngắn hạn khác chủ yếu là Chi phí trả trước ngắn hạn (78 tỷ đồng).

•	 Chi phí trả trước ngắn hạn của Công ty chủ yếu là bảo hiểm rủi ro tài sản, bảo hiểm con người.

•	 Tài sản dài hạn khác chủ yếu là chi phí trả trước dài hạn (103 tỷ đồng) trong đó chi phí hóa chất phân xưởng CCR 89 tỷ đồng.

Tình hình nợ phải trả

Nợ ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, các khoản phải trả, phải nộp đến hạn khác. Hệ số 
thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời là 2,25 lần và hệ số thanh toán nhanh là 1,60 lần. Công ty đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thời điểm kết thúc năm 2022 là 0,53. Theo quy định Nghị định 91/2015/NĐ-CP chỉ số này 
không được lớn hơn 3, điều đó cho thấy cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu của Công ty nằm trong mức an toàn.

BSR dùng tỷ giá Vietcombank tại Hội sở chính khi đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ, tỷ giá đánh giá tại ngày 31/12/2022 là 23.410 
VND/USD, tăng 3,4 % so với tỷ giá tại ngày 31/12/2021 là 22.640 VND/USD.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách, quản lý
Trong năm 2022, BSR đã thực hiện rà soát cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty để điều chỉnh, bổ sung, tránh 
chồng chéo, đảm bảo hoạt động của Công ty thông suốt, hiệu quả; cải tiến về cách thức chi trả tiền lương cho người lao động 
đảm bảo công bằng, hiệu quả, khoa học. Một số công việc đã thực hiện:

Bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số 
Ban/ Phòng để phù hợp với công tác quản lý, điều 
hành và tình hình thực tế của Công ty.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao 
trách nhiệm của các cấp quản lý. Phân cấp rõ 
ràng, cụ thể và chuyên nghiệp trong công tác 
quản lý sản xuất trực tiếp, không làm phát sinh 
chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý điều hành để phát huy ưu thế 
công nghệ, hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu 
kế hoạch và góp phần mang lại lợi ích tối đa theo 
hướng bền vững và hiệu quả trong thời đại công  
nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số hóa.

Ban hành Quy chế trả lương và thực hiện chuyển 
xếp lương cho Người lao động theo phương án 
lương 3P, bãi bỏ các quy định về tiền lương cơ bản 
không còn phù hợp.
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

Định hướng phát triển

•	 Xây dựng, phát triển Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 
gắn liền với chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Định 
hướng phát triển năng lượng quốc gia và Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu 
quả và bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, tham gia 
tích cực vào việc thực hiện các giải pháp để đạt được phát 
thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đóng góp hiệu quả công tác 
an sinh xã hội.

•	 Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: 
sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu; kinh       
doanh thương mại dầu thô và các sản phẩm hóa dầu; Cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; Từng bước thâm nhập hiệu 
quả vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh năng lượng tái tạo. 
Giữ vững vị trí là nhà cung cấp các sản phẩm lọc hóa dầu 
hàng đầu của Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển hóa dầu và các 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao cho khâu sau.

•	 Sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ 
môi trường sinh thái. Chủ động thực hiện các giải pháp giảm 
thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo. 

•	 Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của BSR. 
Phát huy tối đa nội lực, năng lực quản trị hiện đại, kết hợp 
với đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, khuyến khích và 
thu hút các đối tác thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong 
nước và nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực 
hoạt động của BSR.

Các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023 

•	 Tiếp tục phát huy hiệu quả vận hành nhà máy an toàn, ổn 
định, liên tục, gia tăng hiệu quả sản xuất, cải thiện các hoạt 
động kinh doanh và tiếp tục phấn đấu duy trì lợi nhuận sau 
thuế và tăng trưởng dương trong thời gian tới.

•	 Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và tham 
gia tích cực vào việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 
0 vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26, tiếp tục hoạt động 
SXKD và tập trung đầu tư vào lọc hóa dầu, trong đó chủ yếu 
là các sản phẩm hóa dầu làm nguyên liệu để sản xuất hàng 
tiêu dùng và mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo và tồn 
trữ các-bon.

•	 Phấn đấu là một trong những doanh nghiệp có đóng góp 
lớn nhất cho sự tăng trưởng của ngành dầu khí Việt Nam và 
ngân sách Nhà nước. Tích cực tham gia công tác an sinh xã 
hội nhằm góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

•	 BSR tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam như đáp ứng nhu 
cầu nhiên liệu vận chuyển cho thị trường nội địa và nhiên 
liệu đặc thù của Bộ Quốc phòng.

Các yếu tố liên quan đến chính sách Nhà nước (chính sách 
thuế lĩnh vực xăng dầu), các biến số kinh tế vĩ mô (lạm phát, lãi 
suất, tỷ giá, tình hình giá cả) và thị trường (nhu cầu tiêu thụ, 
biến động giá dầu thô) là những nhân tố quan trọng tác động 
trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2023 của BSR.

•	 Năm 2023, thuế nhập khẩu xăng giảm từ 8% xuống còn 5% 
mức thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 5% lên 
10% dẫn đến lợi nhuận của BSR bị ảnh hưởng theo hướng 
giảm.

•	 Lạm phát các nền kinh tế lớn trên thế giới đang ở mức rất 
cao và Việt Nam có nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ nước 
ngoài khi nhiều sản phẩm trong nước phụ thuộc vào 
nguyên, nhiên liệu nhập khẩu. Điều này kéo theo chi phí 
hoạt động SXKD của BSR trong năm 2023 dự kiến sẽ rất cao.

•	 Khi mua dầu thô trong nước, BSR phải tham gia chào mua 
cạnh tranh với các người mua khác nên có rủi ro không mua 
được lô dầu để thu xếp đủ nguồn dầu thô cho Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất đảm bảo an toàn sản xuất, đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia.

•	 Ảnh hưởng của các Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/
NĐ-CP về công thức giá trong đó giá cơ sở và phụ phí  
(Premium) có thể gây tác động bất lợi đến hiệu quả SXKD 
của BSR.

BSR tiếp tục đóng vai 
trò quan trọng trong 
việc góp phần đảm bảo 
an ninh năng lượng  
của Việt Nam.

Các nhận định về các yếu tố tác động tới hoạt động kinh doanh  
của Công ty

•	 Chịu sự cạnh tranh với xăng dầu nhập khẩu từ các nước Việt 
Nam tham gia hiệp định thương mại tự do và xăng dầu được 
sản xuất từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Đặc biệt là sản phẩm 
PP dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với 
sản phẩm của các nhà máy trong nước và hàng nhập khẩu 
từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc.

•	 Thị trường dầu mỏ biến động rất nhanh và khó lường, rủi ro 
bị giảm giá hàng tồn kho rất là cao do nguy cơ giá dầu giảm 
mạnh và sốc.

•	 Nhà máy sẽ thực hiện bảo dưỡng sửa chữa lần 5 trong năm 
2023 dẫn đến tổng sản lượng sản xuất và xuất bán thấp 
hơn các năm không có bảo dưỡng tổng thể kéo theo tổng  
doanh thu và lợi nhuận giảm.

•	 Nhà máy đã có thời gian vận hành hơn 12 năm nên thiết bị, 
máy móc tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo nếu không được 
kiểm tra, giám sát và chăm sóc, duy tu bảo dưỡng sửa chữa 
một cách thường xuyên, liên tục và chú trọng. Điều này dẫn 
tới chi phí bảo dưỡng sẽ gia tăng.

•	 Việc triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất khó khăn trong thủ tục và thu xếp vốn.
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Những thách thức và cơ hội từ thị trường

Thách thức

Nhiệm vụ trọng tâm

1.	 Tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất, cơ 
cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hóa hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của BSR. 

2.	 Rà soát giải pháp về quản trị rủi ro để tối ưu công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất. Tính toán và có giải pháp để tạo ra sự khác biệt về mặt quản trị Nhà máy trong 
dài hạn. Nghiên cứu, tìm hiểu tình hình/ thời điểm dừng vận hành để bảo dưỡng sửa chữa 
của các Nhà máy lọc dầu khác trong khu vực, từ đó có các định hướng hợp lý trong kế 
hoạch triển khai TA5, cũng như cân đối công suất vận hành và cơ cấu sản phẩm sản xuất 
của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhằm nắm bắt cơ hội tạo ra lợi nhuận tối ưu cho BSR.

3.	 Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 
đã được Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành. Thường 
xuyên cập nhật, dự báo diễn biến, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với dịch bệnh 
Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của Chính phủ, đặc thù hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

4.	 Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thông tin dự báo giá dầu thô và sản phẩm, chi phí vận 
chuyển/ bảo hiểm, thông tin cung-cầu của thị trường trong nước và ngoài nước, tình hình 
dịch bệnh, rủi ro địa chính trị tại khu vực và quốc tế, v.v… để xây dựng và cập nhật các kịch 
bản, giải pháp điều hành SXKD phù hợp, linh hoạt và kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ hội và 
giảm thiểu rủi ro đến hoạt động SXKD của BSR.

5.	 Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu (dầu thô và/
hoặc các cấu tử trung gian) mới để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy, nâng 
cao sản lượng và hiệu quả SXKD.

6.	 Nghiên cứu, xem xét cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực để có các giải pháp phù hợp 
nhằm làm tốt và phát triển thị trường sản phẩm hóa dầu. Tính toán tăng khối lượng nhập 
các sản phẩm trung gian để gia tăng công suất các phân xưởng công nghệ của Nhà máy 
lọc dầu Dung Quất, tạo điều kiện gia tăng sản lượng cũng như hiệu quả sản xuất.

7.	 Thường xuyên nghiên cứu và tối ưu hóa: (i) Cơ cấu sản phẩm phù hợp với đặc tính của các 
hỗn hợp dầu thô chế biến, nhu cầu thị trường và công suất vận hành của các phân xưởng; 
(ii) Tiêu thụ HPXT, vật tư tiêu hao, vật tư phụ tùng thay thế (spare parts), v.v. (gắn liền với 
công tác kiểm soát và cập nhật bộ định mức); (iii) Năng lượng, tổn thất và mất mát, v.v. để 
góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

8.	 Triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất phù 
hợp với các quy định hiện hành ngay sau khi được Cấp thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh 
chủ trương đầu tư Dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả Dự án.

9.	 Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa của BSR ngay sau khi được Cấp thẩm quyền 
chấp thuận.

10.	 Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển BSR đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung rà soát kỹ danh mục đầu tư, từ đó có 
các phương án cân đối vốn chủ sở hữu và quản trị dòng tiền hiệu quả.

11.	 Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy các định hướng của BSR theo chiến lược 
phát triển Công ty, quản trị rủi ro, mô hình sản xuất thông minh và đảm bảo hiệu quả các 
nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp, cải tiến, biến đổi hoạt động của doanh nghiệp bằng 
cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng, văn hóa số và văn hóa 
Công ty.

12.	 Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD.

13.	 Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại Nhà máy.

14.	 Thực hiện các công việc khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

•	 Dịch bệnh Covid-19: Hiện tại dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã 
được kiểm soát trên toàn Thế giới, hành động kiểm soát 
dịch Covid-19 của các nước trên Thế giới đã thay đổi theo 
hướng thích nghi an toàn và sống chung với Covid-19. Tuy 
nhiên dịch bệnh Covid-19 hoặc các dịch bệnh khác có thể 
bùng phát và diễn biến phức tạp bất cứ thời điểm nào, khi đó 
nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm, ảnh hưởng 
lớn đến sức tiêu thụ và giá thành của dầu thô và sản phẩm 
sau chế biến từ dầu thô. 

•	 Các ngân hàng trung ương trên thế giới thắt chặt chính 
sách tiền tệ, liên tục tăng lãi suất khiến cho triển vọng      
kinh tế thế giới ngày càng phức tạp, khó tiên đoán và có khả 
năng rơi vào suy thoái.

•	 Mối lo ngại khan hiếm nguồn cung, căng thẳng địa chính 
trị và rủi ro nền kinh tế thế giới bị suy thoái sẽ tiếp tục tác 
động/chi phối thị trường dầu mỏ toàn cầu.

•	 Xung đột chính trị và kinh tế giữa nhiều quốc gia đặc biệt 
những nước có trữ lượng khai thác khai thác dầu lớn vẫn 
còn diễn biến phức tạp, đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến thị trường dầu thế giới và khu vực tạo áp lực lên lạm 
phát, giá cả hàng hóa, vận chuyển trong và ngoài nước.

•	 Xu thế chuyển dịch năng lượng đang diễn ra một cách mạnh 
mẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.

Cơ hội

•	 BSR luôn nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo thường xuyên và 
sâu sát của các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa 
phương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

•	 Khả năng làm chủ công nghệ, tự chủ trong công tác vận 
hành bảo dưỡng, tối ưu hóa vận hành và tối ưu hóa chi phí 
sản xuất ngày càng được nâng cao.

•	 Hệ thống quản trị của Công ty ngày càng củng cố và hoàn 
thiện góp phần nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động 
SXKD.

•	 Việt Nam thích ứng với dịch bệnh nên nhu cầu đi lại của 
người dân ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh đã quay 
trở lại bình thường. Nhu cầu tiêu dùng và đi lại sẽ tăng cao 
trong những tháng lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán năm 
2023.
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Các giải pháp thực hiện Kế hoạch

Giải pháp chung

•	 Duy trì sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ, giữa HĐQT và Ban TGĐ để đảm bảo các chỉ đạo xuyên 
suốt, nhất quán, kịp thời và hiệu quả.

•	 Tiếp nhận tối đa sự ủng hộ của Tập đoàn, các cơ quan chức năng của tỉnh và các Bộ ngành liên quan.

•	 Thực hiện phương án phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh 
Covid-19 đảm bảo an toàn cho người lao động và hoạt động 
SXKD.

•	 Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình chăm sóc 
sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và sức 
khỏe nghề nghiệp, sơ cứu y tế,…

•	 Đảm bảo an toàn trong BDTT lần 5.

•	 Đào tạo huấn luyện ATMT cho nhân sự BSR và Nhà thầu.

•	 Quản lý hoạt động kiểm tra an toàn định kỳ thiết bị dụng cụ. 
Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ 
công tác PCCC và UPSC (SCBA, ELSA, Airline, UPSCTD).

•	 Quản lý và kiểm soát điều tra tai nạn sự cố.

•	 Thường xuyên đảm bảo vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, 
liên tục và hiệu quả góp phần hoàn thành đạt và vượt kế 
hoạch đã giao.

•	 Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các mối nguy và xây 
dựng, triển khai các giải pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả, đặc 
biệt đối với các thiết bị quan trọng/ tối quan trọng của nhà 
máy góp phần bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định.

•	 Linh hoạt, tối ưu hóa trong việc điều chỉnh công suất Nhà 
máy, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường và giá sản 
phẩm. 

•	 Công tác tối ưu hóa năng lượng: 

	° Tiếp tục theo dõi, giám sát sự tiêu thụ/ sử dụng năng 
lượng của Nhà máy.

	° Tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu hóa năng lượng.

•	 Công tác tối ưu hóa sản xuất:

	° Tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và chế biến thử nghiệm dầu 
thô mới.

Giải pháp về công tác an ninh, an toàn, sức khỏe và môi trường

Giải pháp trong sản xuất

•	 Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình vận hành, 
bảo dưỡng, sinh hoạt (chất thải nguy hại, nước thải công  
nghiệp, chất thải rắn, nước sinh hoạt). Quản lý các hoạt 
động xả thải, khí thải và các hoạt động của thiết bị/ máy 
móc (nước, bụi, khí, tiếng ồn...).

•	 Đảm bảo an ninh, bảo vệ các công trình của BSR.

•	 Thực hiện các chương trình tuyên truyền ATMT đến Người 
lao động, Nhà thầu và dân cư xung quanh Nhà máy.

•	 Cải tiến trong hoạt động xây dựng VHAT thông qua các ứng 
dụng quản trị ATLĐ (số hóa e-PTW, kiểm tra, giám sát thực 
thi ATLĐ các cấp và tuyên truyền văn hóa an toàn thông 
qua Mass TBT).

	° Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và triển khai thử nghiệm 
tăng công suất phân xưởng công nghệ.

	° Tiếp tục nghiên cứu, triển khai sản xuất sản phẩm PP 
chủng loại mới.

•	 Công tác Bảo dưỡng tổng thể lần 5: Tập trung mọi nguồn 
lực để thực hiện thành công TA5 đảm bảo an toàn, chất 
lượng, tiết kiệm chi phí và phấn đấu rút ngắn thời gian triển 
khai so với kế hoạch được duyệt nhằm sớm đưa nhà máy vào 
vận hành trở lại, góp phần gia tăng sản lượng sản xuất và lợi 
nhuận cho công ty. Phát huy tối đa việc sử dụng các nguồn 
lực tại chỗ (BSR, các đơn vị trong ngành, tại Việt Nam) trong 
quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, giảm 
thiểu việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài để tiết 
giảm chi phí.

•	 Tiếp tục tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ đào tạo, hỗ trợ kỹ 
thuật và vận hành, bảo dưỡng cho các dự án/ nhà máy khác.
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Giải pháp trong kinh doanh

•	 Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19, dự báo giá dầu mỏ, cung-cầu thị trường 
trong nước để xây dựng các kịch bản kinh doanh và có các giải pháp ứng phó phù hợp 
nhằm kiểm soát hiệu quả các rủi ro (nếu có) và nâng cao hiệu quả SXKD.

•	 Thường xuyên bám sát diễn biến thị trường cũng như tiến độ nhận hàng của khách hàng 
để ứng phó kịp thời khi thị trường phát sinh tình huống bất lợi.

•	 Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tối đa tiêu thụ dầu thô trong nước để tăng lợi ích của 
chuỗi liên kết trong ngành.

•	 Đa dạng hóa và xuất bán sản phẩm mới nhằm tăng thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

•	 Xem xét khả năng nhập cấu tử về phối trộn sản phẩm để bán ra thị trường nhằm nâng cao 
hiệu quả SXKD.

Giải pháp trong quản trị

•	 Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thông tin dự báo, thông tin thị trường trong nước và 
ngoài nước, tình hình dịch bệnh, rủi ro địa chính trị tại khu vực và quốc tế… để xây dựng và 
cập nhật các kịch bản, giải pháp kinh doanh phù hợp, kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ hội 
và giảm thiểu rủi ro đến hoạt động SXKD.

•	 Tiếp tục nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả SXKD. Tổ 
chức rà soát, nghiên cứu và cải tiến các quy chế, quy trình nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ 
pháp luật, tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với định hướng triển khai áp dụng và mở rộng hệ 
thống ERP, công tác chuyển đổi số của BSR.

•	 Triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược góp phần thực hiện thành công Chiến lược 
phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

•	 Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy các định hướng của BSR theo chiến lược 
phát triển Công ty, quản trị rủi ro, mô hình sản xuất thông minh và đảm bảo hiệu quả các 
nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp, cải tiến, chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp bằng 
cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng, văn hóa số và văn hóa 
Công ty.

•	 Thường xuyên rà soát, phân tích và nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục tối ưu chi phí 
SXKD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

•	 Thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, sử dụng 
đúng người đúng việc để nâng cao hiệu quả, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ.

•	 Tiếp tục xây dựng và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu đào tạo để nâng cao hiệu quả đào tạo, 
đảm bảo năng lực cho từng CBCNV, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự thay thế, đảm bảo 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

•	 Hoàn thiện hệ thống chế độ đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng 
cao, nhân sự tiềm năng, đặc biệt đối với Khối trực tiếp sản xuất, chế độ chính sách đối với 
nhân sự thực hiện các dự án cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Công ty.

•	 Tăng cường công tác quản lý, kỷ luật lao động, rà soát các quy định về quản lý lao động, 
tăng cường sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý lao động.

•	 Đẩy mạnh triển khai, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp BSR gắn với Đề án Tái tạo văn hóa 
PetroVietnam.

•	 Bám sát và tích cực làm việc với các cơ quan thẩm quyền để đưa cổ phiếu BSR niêm yết tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện.

•	 Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, kiểm soát hiệu quả danh mục đầu tư, tăng cường kiểm 
soát công tác mua các TTB/TSCĐ. Đẩy nhanh và bù đúng tiến độ các công trình đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai 
thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ.

•	 Sau khi Dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất được cấp thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tập trung 
nguồn lực để thúc đẩy công tác triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Dự 
án điều chỉnh) theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

•	 Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa của BSR ngay sau khi có sự chấp thuận của cấp thẩm quyền.

•	 Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn/ chỉ đạo của Tập đoàn về công tác tái cấu trúc BSR; tinh gọn bộ máy quản lý.

•	 Hoàn thiện, triển khai áp dụng hệ thống lương 3P cho toàn Công ty.

•	 Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự thay thế; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực kinh nghiệm và nhu 
cầu nhiệm vụ mới.

Giải pháp về đầu tư và vốn

Giải pháp về công tác tái cấu trúc
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Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 
của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan 
đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt 
chẽ với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) đề ra các kịch bản, giải 
pháp đồng bộ, linh hoạt để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất 
kinh doanh (SXKD) năm 2022 trước tình hình thị trường trong 
nước và thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của chiến 
tranh giữa Nga và Ukraine, tỷ giá đồng USD, tình trạng đứt gãy 
chuỗi cung ứng toàn cầu, tái bùng phát dịch Covid-19,… Bên 
cạnh sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ của Cổ đông lớn 
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng với xu hướng tích cực của 
thị trường, với tinh thần đoàn kết, chia sẻ và trách nhiệm trong 
quản lý, điều hành, BSR đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi 
nhận trong năm 2022.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện các chủ sở hữu 
trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban 
TGĐ, định hướng phù hợp và kịp thời, đảm bảo sử dụng hiệu 

Về kết quả sản xuất kinh doanh 

Năm 2022, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở các mức công suất phù hợp đạt trung bình khoảng 107% so 
với thiết kế, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022 của Công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

Công tác chiến lược, kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 1189/NQ-BSR ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, BSR đã tập trung triển 
khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

•	 Vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định ở công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu thị trường; nghiên cứu, đánh giá và chế 
biến thử nghiệm thành công các loại dầu mới để mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy. 

•	 Tiếp tục triển khai đàm phán việc cung cấp dầu thô dài hạn.

•	 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tối ưu hóa sản xuất.

•	 Tích cực triển khai Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất phù hợp với tình hình mới và hiệu quả tổng thể cho 
công ty.

•	 Lựa chọn tư vấn quốc tế xây dựng chiến lược, trọng tâm phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

•	 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro của BSR để tích hợp với chiến lược phát triển của BSR đến 2030, tầm nhìn đến 
2045.

•	 Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và hoàn thiện, kiện toàn cơ cấu tổ chức.

•	 Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để nâng cao độ chính xác và kịp thời của thông tin báo cáo, góp phần nâng cao hiệu quả 
quản trị công ty, đưa hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vào vận hành chính thức từ tháng 07/2022.

•	 Triển khai thực hiện đồng bộ văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty.

Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 1189/NQ-BSR ngày 22/04/2022 và kết quả hoạt động SXKD năm 2022, HĐQT 
đã quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 tại Nghị quyết số 5039/NQ-BSR ngày 29/12/2022.

Việc thử nghiệm và chế biến thành công các loại dầu thô, nguyên liệu mới giúp BSR tăng cường sự linh hoạt trong nguồn  
cung cấp nguyên liệu đầu vào để BSR có thể vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở mức công suất tối ưu phù hợp với nhu cầu 
thị trường. 

quả các nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 
đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, trên cơ sở 
tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các 
quy định có liên quan.

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ 
một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông và Công 
ty. Kết quả năm 2022 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu 
nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Công ty tiếp tục vận hành an toàn 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất; mở rộng nguồn dầu thô, nguyên 
liệu trung gian đầu vào (như dầu thô nhập khẩu Rabi Light 
(Gabon), Hải Thạch Condensate, Straight Run Low Sulfur Fuel 
Oil – SR LSFO, Residue, Vacuum Gas Oil - VGO,…) để linh hoạt 
trong chế biến; cũng như đa dạng hóa sản phẩm khi sản xuất 
và xuất bán các sản phẩm nhiên liệu cho Cục xăng dầu – Bộ 
Quốc phòng như DO-L62, Jet A1-K, Mogas 83.
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Công tác quản trị

Tập trung nâng cao hệ thống quản trị ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các hệ thống quản trị 
nội bộ, xây dựng các chiến lược, mục tiêu kinh doanh. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các Quy chế/ quy trình quản trị nội bộ theo 
hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty và công tác chuyển đổi số.

Công tác khác

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD thì trách nhiệm đối với môi trường và xã hội cũng được BSR xem là một trong 
những ưu tiên hàng đầu. Nhận thức rõ việc tuân thủ an toàn và môi trường là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, từ khi thành 
lập đến nay, BSR luôn thể hiện trách nhiệm cao trong việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về môi trường. Với 
định hướng phát triển bền vững, các sản phẩm của BSR luôn đáp ứng tiêu chuẩn quy định và thân thiện với môi trường. 

BSR đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp triệt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người 
lao động, thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh trong tình hình mới. 

Ngoài ra, thực hiện chủ trương lớn của Công ty là phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn liền với công tác an sinh xã hội (ASXH), 
BSR thực hiện ASXH tại các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình ASXH năm 2021-2022 có tổng kinh phí 
40 tỷ đồng, chương trình ASXH năm 2022-2023 có tổng kinh phí 85,8 tỷ đồng. Công ty thực hiện các chương trình ASXH, quan 
hệ cộng đồng khác như: Tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2022 ở các địa phương, trao học bổng khuyến học,  
Khắc phục hậu quả thiên tai cứu trợ nhân đạo, chương trình đền ơn đáp nghĩa,… 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 
với Ban Tổng Giám đốc

Phương thức giám sát

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội 
đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của 
Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/ Quyết định/ các văn bản chỉ đạo của 
HĐQT trong năm 2022 như sau:

•	 Giám sát quá trình lập kế hoạch SXKD năm 2022 và việc thực hiện 
các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê 
duyệt.

•	 Thường xuyên tổ chức, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban 
TGĐ để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa 
và các hoạt động khác trong toàn Công ty và các đơn vị có phần 
vốn góp.

•	 Phối hợp chặt chẽ với Ban TGĐ trong việc kiểm tra, nắm bắt tình 
hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. 

•	 Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề.

•	 Giám sát các đơn vị thành viên, liên kết thông qua Quy chế người 
đại diện của Công ty tại các công ty con/ công ty liên kết, Quy chế 
quản lý vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Kết quả giám sát

Năm 2022, HĐQT đánh giá Ban TGĐ đã hoàn thành tốt vai trò điều 
hành SXKD, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, 
cụ thể như sau:

•	 Ban TGĐ đã quản lý, điều hành hoạt động SXKD với tinh thần trách 
nhiệm cao, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ các Quy chế, quy trình, quy 
định trong hoạt động điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Quy 
chế quản trị doanh nghiệp cũng như các quy định của pháp luật 
có liên quan. 

•	 BSR đã vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2022, đảm bảo 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất được vận hành an toàn, ổn định và hiệu 
quả.

•	 Nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết 
liệt, qua đó giúp BSR triển khai bài bản và áp dụng kịp thời, hiệu quả 
các giải pháp hỗ trợ công tác quản trị.

•	 Tuân thủ, chấp hành đúng các quy định trong quá trình điều hành 
hoạt động của Công ty.

Trách nhiệm đối với
môi trường và xã hội
cũng được BSR xem là
một trong những
ưu tiên hàng đầu.
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Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

Dự báo tình hình thị trường dầu mỏ năm 2023 tiếp tục có 
nhiều biến động và thách thức, HĐQT đã đề ra một số nhiệm 
vụ chính như sau:

•	 Tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn 
định, liên tục ở công suất, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp 
với nhu cầu và tình hình thị trường, tối đa hoá hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của BSR. 

•	 Rà soát giải pháp về quản trị rủi ro để tối ưu công tác bảo 
dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất (TA). Tính toán 
và có giải pháp để tạo ra sự khác biệt về mặt quản trị Nhà 
máy trong dài hạn. Nghiên cứu, tìm hiểu tình hình/ thời điểm 
dừng vận hành để bảo dưỡng sửa chữa của các Nhà máy 
lọc dầu khác trong khu vực, từ đó có các định hướng hợp lý 
trong kế hoạch triển khai TA5, cũng như cân đối công suất 
vận hành và cơ cấu sản phẩm sản xuất của Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất, nhằm nắm bắt cơ hội tạo ra lợi nhuận tối ưu  
cho BSR.

•	 Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y 
tế, các cơ quan Trung ương, địa phương và các cơ quan có 
liên quan ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn 
biến, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với dịch bệnh 
Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra, phù hợp với 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đặc thù 
hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Công ty.

•	 Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thông tin dự báo giá 
dầu thô và sản phẩm, chi phí vận chuyển/ bảo hiểm, thông 
tin cung-cầu của thị trường trong nước và ngoài nước, tình 
hình dịch bệnh, rủi ro địa chính trị tại khu vực và quốc tế, v.v. 
để xây dựng và cập nhật các kịch bản, giải pháp điều hành 
SXKD phù hợp, linh hoạt và kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ 
hội và giảm thiểu rủi ro đến hoạt động SXKD của BSR.

•	 Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các 
loại nguyên liệu (dầu thô và/hoặc các cấu tử trung gian) mới 
để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy, nâng 
cao sản lượng và hiệu quả SXKD.

•	 Nghiên cứu, xem xét cơ hội hợp tác với các đối tác có năng 
lực để có các giải pháp phù hợp nhằm làm tốt và phát triển 
thị trường sản phẩm hóa dầu. Tính toán tăng khối lượng 
nhập các sản phẩm trung gian để gia tăng công suất các 
phân xưởng công nghệ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo 
điều kiện gia tăng sản lượng cũng như hiệu quả sản xuất.

•	 Thường xuyên nghiên cứu và tối ưu hóa: (i) Cơ cấu sản 
phẩm phù hợp với đặc tính của các hỗn hợp dầu thô chế 
biến, nhu cầu thị trường và công suất vận hành của các 
phân xưởng; (ii) Tiêu thụ HPXT, vật tư tiêu hao, vật tư phụ 
tùng thay thế (spare parts), v.v. (gắn liền với công tác kiểm 
soát và cập nhật bộ định mức); (iii) Năng lượng, tổn thất và 
mất mát, v.v. để góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

•	 Đẩy mạnh công tác đầu tư.

•	 Triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nâng cấp mở rộng 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Dự án điều chỉnh) phù hợp với 
các quy định hiện hành ngay sau khi được Cấp thẩm quyền 
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, đảm bảo 
tiến độ và hiệu quả Dự án.

•	 Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa của BSR ngay 
sau khi được Cấp thẩm quyền chấp thuận.

•	 Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển BSR đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung rà soát 
kỹ danh mục đầu tư, từ đó có các phương án cân đối vốn chủ 
sở hữu và quản trị dòng tiền hiệu quả.

•	 Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy các định 
hướng của BSR theo chiến lược phát triển Công ty, quản trị 
rủi ro, mô hình sản xuất thông minh và đảm bảo hiệu quả 
các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp, cải tiến, biến đổi 
hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình 
kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng, văn hóa số và văn 
hóa Công ty.

•	 Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện hoạt 
động SXKD.

•	 Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, 
phòng chống cháy nổ tại Nhà máy.

•	 Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu 
BSR.

•	 Phấn đấu đăng ký thủ tục chuyển sàn niêm yết tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi đủ điều kiện.

•	 Thực hiện các công việc khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
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Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2022 có 6 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 04 
Thành viên không điều hành.

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Xuân Huyên, ông 
Nguyễn Quang Hòa, ông Trần Ngọc Nguyên, ông Bùi Minh Tiến, bầu bổ sung giữ chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn 
Hải  Âu, ông Khương Lê Thành, ông Nguyễn Văn Hội, ông Bùi Ngọc Dương.

Hoạt động của HĐQT

Giai đoạn 2018-2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, BSR 
đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà 
nước. Bên cạnh đó, HĐQT đã có các giải pháp quản trị kịp thời 
để cùng Ban TGĐ ứng phó hiệu quả với tác động nặng nề của 
dịch bệnh Covid-19 lên hoạt động sản xuất kinh
BSR năm 2020, 2021. Cùng với xu hướng tích cực của biên lợi 
nhuận lọc dầu năm 2022, BSR đã đạt được kết quả cao trong 
hoạt động SXKD với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14.669,34 
tỷ đồng.

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập 
thể, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ. HĐQT đã có 
phân công tương đối cụ thể, rõ ràng các lĩnh vực phụ trách 
và chịu trách nhiệm chỉ đạo cho từng thành viên HĐQT nhằm 
nâng cao chất lượng chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với 
hoạt động của Ban TGĐ. Các thành viên HĐQT cùng có ý kiến 
các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT 
ra quyết định. Đồng thời, theo lĩnh vực được phân công, các 
thành viên thực hiện việc chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Ban 
TGĐ triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 
HĐQT đã chỉ đạo việc ban hành kịp thời các văn bản quản lý 
nội bộ quan trọng của BSR như Quy chế mua sắm, Quy chế 
quản lý đầu tư,… để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp 
theo thông lệ tốt và quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh 
đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện nhiệm 
vụ giám sát định kỳ một số mảng công tác của Ban TGĐ như 
kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ vận chuyển dầu thô, dịch vụ vận chuyển LPG 
năm 2020-2021, kiểm tra, đánh giá công tác đầu tư bao gồm: 
(i) Tình hình thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng và (ii) Tình hình 
thực hiện các dự án đầu tư khác giai đoạn 2020-2021.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ, chuyên đề. 
Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết những vấn đề 
quan trọng trong việc: Xây dựng và thực thi kế hoạch SXKD, 
các dự án đầu tư trọng điểm; Xây dựng chiến lược phát triển 
của Công ty; Định hướng xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 
Công ty; Công tác chuẩn bị Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất lần thứ 5; Các định hướng đối với các nội dung 
quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh,… bao gồm 
một số nội dung chính như: (i) Công tác điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 
công tác nghiên cứu tối ưu hóa và đa dạng sản phẩm của Dự 
án; (ii) Văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022; (iii) Các chính sách, giải pháp ứng phó với ảnh hưởng 
của chiến sự Nga và Ukraine đối với thị trường dầu thô và hoạt 
động SXKD của Công ty; (iv) Kế hoạch tổng thể triển khai công 
tác Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 
5; (v) Công tác tái cơ cấu công ty giai đoạn 2 và cơ chế lương 
mới cho người lao động; (vi) Phương án xử lý tiếp theo đối với 
Dự án Nhiên liệu sinh học Dung Quất – Công ty Cổ phần Nhiên 
liệu sinh học Dầu khí miền Trung; (vii) Công tác truyền thông, 
quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường; (viii) Công tác 
chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT đã thông qua các văn bản 
của HĐQT theo phương thức lấy ý kiến các thành viên qua các 
Phiếu ý kiến.

Năm 2022, HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết, 132 quyết định 
và hơn 180 văn bản khác để quản trị Công ty đối với các vấn đề 
thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT. Trong đó, 
có các nghị quyết/ quyết định quan trọng như sau:

doanh của
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Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

Căn cứ kế hoạch hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022, tất cả các thành viên HĐQT Công ty đều đã 
thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng lĩnh vực được phân công, rà soát các vấn đề trọng yếu (về hoạt động, tài chính, kinh 
doanh dầu thô, sản phẩm, thương mại, dự án đầu tư, an ninh an toàn, tuân thủ và quản lý rủi ro…) với tinh thần trách nhiệm cao, 
chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty được thông suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT đã tập trung 
xem xét chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, bao gồm: Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển của Công ty, Thực hiện công 
tác tái cấu trúc, Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, Triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, Triển khai Dự án Nâng cấp 
mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công tác chuẩn bị Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 5, Đa dạng hóa 
nguồn nguyên liệu đầu vào và cơ cấu sản phẩm, Tối ưu công suất Nhà máy phù hợp với thị trường, Nâng cao công tác quan hệ 
cổ đông và công bố thông tin,…

HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT như sau:

 Năm 2022, HĐQT Công ty làm việc theo nguyên tắc các thành viên HĐQT cho ý kiến tất cả các vấn đề mà HĐQT xử lý. Các thành 
viên HĐQT hoạt động theo cơ chế chuyên trách nên nắm bắt kịp thời, sát sao tình hình hoạt động của Công ty, thường xuyên 
chỉ đạo và cho ý kiến/ biểu quyết độc lập đối với các nội dung/ tờ trình do Ban TGĐ trình. HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT 
bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được thành 
viên HĐQT xem xét cẩn trọng, giám sát, chỉ đạo hoạt động Ban TGĐ và được ban hành dưới các hình thức văn bản như nghị 
quyết, quyết định và các văn bản khác của HĐQT. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, 
đúng quy định đến Ban TGĐ và Ban Kiểm soát.

Đào tạo về quản trị Công ty

Tất cả các thành viên liên quan đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ BSR và đã được đào tạo về 
quản trị Công ty. Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình đào tạo/ hội thảo như “Diễn đàn quản trị 
cấp cao Việt Nam - Singapore”, “Quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế”, “Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đánh giá trong 
lĩnh vực dầu khí”, “Phát triển năng lực quản lý” do các chuyên gia trong nước và quốc tế giảng dạy, chia sẻ.

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và cổ đông lớn và người liên quan

Trong năm 2022, giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ như sau:
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Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm 2022, BSR không phát sinh các giao dịch hoặc hợp đồng với cổ đông nội bộ. 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp, chứng khoán và các văn bản liên quan.

Công tác cán bộ

Trong năm 2022, ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Quý và ông Vũ Lê 
Huy, quyết định bầu ông Hoàng Đình Nhật và bà Vũ Lan Phương giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty; HĐQT quyết 
định bổ nhiệm ông Mai Tuấn Đạt và ông Phạm Minh Nghĩa giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu 
Bình Sơn không có sự thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị.

Về chi phí hoạt động

Chi tiết thù lao của HĐQT được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2022 và kế 
hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2022 
theo quy định.

Các thành viên HĐQT làm việc thường xuyên tại Công ty, sử dụng phòng làm việc, các tiện ích, phương tiện di chuyển, công cụ, 
dụng cụ làm việc và thực hiện các chế độ công tác, đào tạo,... theo các quy định hiện hành của Công ty về các định mức chi phí 
hành chính và các trang thiết bị, chế độ công tác phí,... Chi phí hoạt động của HĐQT được hạch toán theo quy định vào chi phí 
quản lý chung của Công ty.

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo kết quả hoạt động, kết quả công tác kiểm tra giám sát 
của Ban Kiểm soát

Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả  
hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ

Trong năm 2022, Nhà máy hoạt động ổn định với công suất bình quân trên 100% công suất thiết kế. Tình hình thế giới phức tạp 
do chiến dịch đặc biệt Nga – Ukraine, đứt gãy chuỗi cung ứng, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tại một số khu vực và giá 
dầu biến động khó dự báo,… nhưng BSR đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về sản xuất và đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận cao 
nhất từ trước đến nay, cụ thể như: 

14.669
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 125%.

TỶ ĐỒNG

19.040
Nộp ngân sách nhà nước vượt kế hoạch năm 122%. 

TỶ ĐỒNG
7.003.079
Sản lượng xuất bán đạt 108%.

TẤN

7.010.828
Sản lượng sản xuất đạt 108%.

TẤN
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Các kiến nghị của BKS trong năm 2022

Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS. Các 
thành viên BKS cùng chịu trách nhiệm chung đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của BKS. Tuy nhiên, để thuận lợi và nâng 
cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, BKS thống nhất phân công các thành viên theo dõi từng lĩnh vực phù hợp với chuyên 
môn, năng lực và sở trường của các thành viên.

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát có trọng tâm và dựa trên các hạng mục công việc quan trọng, các rủi ro trọng yếu và 
việc tuân thủ các quy định liên quan trong quá trình hoạt động của Công ty. Các thành viên BKS chủ động thực hiện công tác 
giám sát thường xuyên và chuyên đề theo phân công nhiệm vụ để kịp thời có các cảnh báo, kiến nghị, lưu,… giúp HĐQT/ TGĐ chỉ 
đạo, điều hành công ty tuân thủ các quy định và tối đa lợi ích của Công ty.

Kết quả giám sát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2022 và giám sát tình hình hoạt động thực tế tại BSR, báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán 
độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), Ban Kiểm soát đã có các báo cáo giám sát chuyên đề và thực hiện Thẩm định báo 
cáo tài chính theo quý, theo năm. Trong năm 2022, tình hình tài chính của BSR được thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

BSR đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về sản xuất và đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, trong đó lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14.669 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm điều chỉnh 25%. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước là 19.040 tỷ 
đồng, vượt kế hoạch năm điều chỉnh 22%. Về sản lượng, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ cũng vượt kế hoạch, trong đó 
sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều đạt 108% kế hoạch điều chỉnh năm với các mức sản lượng cả năm lần lượt là 7.010.828 tấn và 
7.003.079 tấn.

•	 Trong năm 2022, tình hình thế giới biến động khó lường dẫn 
đến giá dầu, crack thay đổi khó dự báo, vì vậy Công ty cần 
có các kịch bản kinh doanh khác nhau để đảm bảo hiệu quả 
cao nhất trong SXKD. Tình hình lạm phát của Mỹ và Châu  Âu 
ở mức cao, tỷ giá USD tăng và đứt gãy chuỗi cung ứng trên 
thế giới dẫn đến chi phí một số hàng hóa, dịch vụ có rủi ro 
tăng cao và thời gian giao hàng kéo dài. Vì vậy, Công ty cần 
xem xét các giải pháp để ứng phó kịp thời giảm thiểu tác 
động đến các hoạt động SXKD của Công ty.

•	 Tiếp tục giám sát và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch thực hiện 
bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần thứ 5 (TA5) đảm bảo các 
mục tiêu đề ra cho kỳ bảo dưỡng TA5 trong năm 2023.

•	 Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy: Tiếp tục làm việc và giải 
trình với các Bộ ngành, Chính phủ để sớm chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án NCMR như kiến nghị của BSR 
tại công văn số 2954/BSR-DQRE ngày 03/6/2022 cũng như 
chuẩn bị các phương án thực hiện để khi có được chấp thuận 
của Chính phủ sẽ triển khai ngay các công việc liên quan.

•	 Tại ngày 30/12/2022, các khoản tương đương tiền của Công 
ty bao gồm 2.735 tỷ đồng là tiền gửi tại Ngân hàng Thương 
mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Quảng Ngãi đang bị 
tạm dừng giao dịch. Công ty cần tiếp tục làm việc với các  
cơ quan thẩm quyền để có các giải pháp tăng khả năng 
thanh khoản.

•	 Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai các dự án đầu tư (ngoài dự 
án Nâng cấp mở rộng) theo kế hoạch đề ra cũng như các dự 
án khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đảm 
bảo an ninh an toàn Nhà máy.

•	 Đến hết năm 2022, cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện 
kiểm tra và phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm 
BSR chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Mặc dù, BSR 
đã hoàn thành các thủ tục để phục vụ cho công tác quyết 
toán cổ phần hóa, nhưng Công ty cần lưu ý và tiếp tục kiến 
nghị cấp thẩm quyền sớm kiểm tra và phê duyệt để đảm bảo 
hoàn thành các thủ tục theo quy định của Công ty cổ phần.

Ngoài ra còn một số khuyến nghị, trao đổi khác liên quan đến 
các hoạt động thường ngày và khuyến nghị thông qua các đợt 
kiểm tra chuyên đề, BKS đã trao đổi trực tiếp với HĐQT/ TGĐ để 
xem xét chỉ đạo các bộ phận/ phòng ban liên quan tiếp tục cải 
tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro,… đảm 
bảo tuân thủ các quy định liên quan và tối ưu hóa trong quá 
trình SXKD.

Đánh giá chung: Đối với các kiến nghị của Ban Kiểm soát, 
HĐQT/ TGĐ đã tiếp thu và có các giải pháp để xử lý các kiến 
nghị đã nêu.
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Các chỉ số tài chính

Các hệ số về khả năng thanh toán, các chỉ tiêu về cân đối nợ, sự phù hợp của cơ cấu tài sản, nguồn vốn được thể hiện trong 
bảng sau:

Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

Về bảo toàn và phát triển vốn: Năm 2022, BSR lãi sau thuế 14.393,92 tỷ đồng nên Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn với hệ 
số là 1,36.

Nhận xét: Nhìn chung các chỉ số tài chính của BSR là tốt, nằm trong khoảng an toàn và cao hơn năm 2021.
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Công tác đầu tư tài chính

Tại thời điểm 31/12/2022, BSR có 01 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Ban Quản lý dự án nâng cấp 
mở rộng nhà máy và BSR tham gia góp vốn tại 04 doanh nghiệp gồm:

•	 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) với tỷ lệ tham gia góp 
vốn là 65,54% vốn điều lệ. Các Ngân hàng đã kiện BSR-BF lên Tòa án để yêu cầu thanh toán 
các khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng. Ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố 
Quảng Ngãi có Thông báo số 15/TB- TLVA gửi BSR-BF về việc Tòa án đã thụ lý vụ án dân sự 
số 15/2021/TLST-KDTM theo đơn khởi kiện của các Ngân hàng. Ngày 25/11/2022, Hội đồng 
thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Nghị quyết số 6863/NQ-DKVN thông qua chủ 
trương thực hiện phương án phá sản đối với Dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất. Năm 
2022 BSR-BF ước lỗ lũy kế là 1.484,19 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu khoảng 351,83 tỷ đồng. 
Tại thời điểm 31/12/2022, BSR đang trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào BSR-BF là gần 
205,78 tỷ đồng (không bao gồm khoản 536 tỷ đồng BSR đã trích lập cho giai đoạn trước 
30/06/2018).

•	 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) với tỷ lệ cổ phần nắm giữ của 
BSR tại PV Building là 83,26% vốn điều lệ.

•	 Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) với tỷ lệ vốn thực góp là 
7 tỷ đồng, chiếm 8,75% vốn điều lệ. 

•	 Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS) với tỷ lệ vốn thực góp là 4,24 tỷ 
đồng, chiếm 5,77% vốn điều lệ. Tại 31/12/2022, BSR đang phải trích lập dự phòng cho khoản 
đầu tư này là 1,26 tỷ đồng.

Hiện tại, BSR đang thực hiện phương án tái cơ cấu các khoản góp vốn tại 04 công ty trên 
theo phương án thoái vốn tại PMS, PVOS, PV Building và phá sản đối với BSR-BF.

Công tác tái cấu trúc

Trên cơ sở phương án tái cơ cấu, BSR đã triển khai một số công việc như sau: 

•	 Thành lập mới Ban Công nghệ thông tin và bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho 
các Ban chức năng: Kinh tế kế hoạch, Bảo dưỡng sửa chữa, Quản lý cảng biển, Kiểm tra 
thiết bị và Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất theo Quyết định số 2020/QĐ-BSR ngày 
28/06/2021 của Hội đồng quản trị BSR. 

•	  Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số Ban chức năng: Văn phòng, Bảo dưỡng sửa 
chữa, Thương mại dịch vụ, Kinh tế kế hoạch và Quản lý vật tư theo Công văn số 2968/BSR-
HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc công tác tái cơ cấu Công ty cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Hiện tại, BSR đang tiếp tục từng bước thực hiện theo phương án tái cơ cấu đảm bảo ổn định 
tổ chức, phù hợp với đặc thù, thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay, cũng như tránh 
gián đoạn công việc/ hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung: Công tác tái cấu trúc đang được BSR triển khai theo phù hợp với tình hình 
SXKD, tình hình thực tế thị trường biến động và xu thế chuyển dịch năng lượng đang được 
triển khai mạnh mẽ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện có gặp một 
số vướng mắc về quy định pháp luật đối với việc thoái vốn tại các công ty cổ phần chưa phải 
là công ty đại chúng nên việc thoái vốn tại các công ty liên kết chưa thực hiện được.
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Công tác quản trị doanh nghiệp 

Trong giai đoạn biến động của thị trường trong nước và quốc tế thời gian qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung và có các 
giải pháp về quản trị biến động, điều hành linh hoạt để ứng phó với tác tình huống về thị trường và biến động trên thế giới. Tăng 
cường áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, xây dựng chiến lược phát triển và văn hóa doanh nghiệp để tạo môi trường và 
động lực phát triển bền vững. Cụ thể:

•	 Hoàn thành việc triển khai xây dựng chương trình quản trị ERP.

•	 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

•	 Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động thường xuyên của Công ty.

•	 Đẩy mạnh công tác chuyên đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, 
tối ưu hóa sản xuất, chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

•	 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty để tạo nên tảng cho sự phát triển bền vững.

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp chính để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Báo cáo của HĐQT và TGĐ đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động năm 2022 
của Công ty. 

•	 HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp 
căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. TGĐ đã chỉ đạo các ban chức năng nghiêm túc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của HĐQT và ĐHĐCĐ. 

•	 Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; đã thực hiện tốt vai trò giám sát, 
chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động SXKD.

•	 HĐQT đã chỉ đạo, tạo điều kiện và đồng hành cùng TGĐ trong việc xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, 
đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp, thời điểm tình hình SXKD khó khăn khi các biến động trên thị trường trong nước và 
thế giới biến động khó lường như năm 2022.

Tổng Giám đốc đã nỗ lực và điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, tuân thủ các quy định của công ty và của pháp 
luật. Tập trung nâng cao công tác quản trị, điều hành, tối ưu hóa trong sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi 
phí trong mọi lĩnh vực và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD của năm.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý  
của HĐQT

Ban Kiểm soát đã xem xét và cho rằng các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội 
đồng quản trị Công ty là cơ bản đầy đủ, hợp pháp và trung thực, đáng tin cậy.

Kết quả đánh giá sự phối hợp của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, TGĐ dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định 
pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

HĐQT và TGĐ đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên 
trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin, mời tham gia các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của BKS đưa ra.

BKS đã hoàn thành và thực hiện gửi các Báo cáo, Tờ trình theo đúng quy định, chức năng của BKS cho Đại hội đồng cổ đông tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 2022, BKS không nhận được yêu cầu của cổ đông/ nhóm cổ đông về việc thực hiện kiểm tra một nội dung/ vụ việc nào 
theo quy định tại Điểm 6, Điều 170 - Quyền và nghĩa vụ của BKS - của Luật Doanh nghiệp 2020.

Báo cáo tự đánh giá kết quả của BKS và từng thành viên BKS

a. Đánh giá hoạt động của BKS năm 2022

Trong năm 2022, ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Quý và ông Vũ Lê 
Huy, quyết định bầu ông Hoàng Đình Nhật giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bà Vũ Lan Phương giữ chức danh Thành viên 
(Kiêm nhiệm) Ban Kiểm soát Công ty.

Hoạt động của BKS được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động 
của Ban Kiểm soát. Các thành viên BKS cùng chịu trách nhiệm chung đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của BKS. Đồng 
thời, theo lĩnh vực được phân công, các thành viên thực hiện việc theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định.

b. Hoạt động của từng thành viên

Ban Kiểm soát BSR hiện nay gồm có 03 thành viên, các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa trên sự 
phân công công việc cụ thể như sau:

Ông Hoàng Đình Nhật  
Trưởng BKS Phụ trách chung trong việc 
điều hành hoạt động của BKS.

•	 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm và tổ chức triển khai     
thực hiện.

•	 Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định Nhà nước, điều lệ Công ty, việc 
thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và tình hình thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh Công ty. 

•	 Kiểm tra, giám sát công tác và đánh giá hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm 
soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

•	 Xem xét, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm trình ĐHĐCĐ 
phê duyệt.

•	 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

•	 Kiểm tra các hoạt động liên quan đến công tác tài chính, định mức kinh tế 
và các hoạt động của Ban Tài chính Kế toán Công ty.

•	 Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính. 

•	 Giám sát việc sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn tại Công ty.

•	 Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, 
giám sát trong năm. 

•	 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Ông Hoàng Ngọc Xuân
Thành viên BKS

•	 Giám sát công tác triển khai dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất.

•	 Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm.

•	 Giám sát công tác liên quan đến chế độ, chính sách, tiền lương và thù lao 
của của Công ty.

•	 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Bà Vũ Lan Phương
Thành viên BKS không chuyên trách
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Trong năm 2022, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dựa trên kế hoạch hoạt động đã được thông qua tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

•	 Việc chấp hành điều lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Công ty.

•	 Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro của Công ty.

•	 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; tình hình sử dụng và bảo tồn vốn; việc thực hiện biện pháp tiết 
kiệm/ tiết giảm chi phí; công tác triển khai các dự án đầu tư; thẩm định các báo cáo tài chính.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, 
phòng ban về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; kiểm tra trực tiếp hoạt động tại các đơn vị/
phòng ban; phối hợp giám sát cùng các đoàn kiểm tra kiểm tra thanh tra, kiểm tra, của đơn vị cấp trên; tham gia các cuộc họp 
của HĐQT, cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty,... Qua đó, BKS đã có những trao đổi, đề xuất, kiến nghị để HĐQT, 
TGĐ Công ty xem xét triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan và tối đa lợi ích của Công ty. Các nội 
dung, ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong BKS được gửi cho Ban TGĐ Công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi hàng 
ngày, báo cáo giám sát hàng quý và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính để xem xét triển khai thực hiện.

c. Nhận xét

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp để thống nhất trao đổi các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, 
công tác giám sát và một số lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể nội dung chính như sau:

•	 Lần 1 vào tháng 5/2022, BKS mới được bầu họp để thống nhất trong công tác phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên 
môn, sở trường của các thành viên nhằm phát huy được hiệu quả trong công tác kiểm tra giám sát đối với các hoạt động  
của Công ty.

•	 Lần 2 vào tháng 6/2022, BKS họp để trao đổi thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và  
thực hiện kế hoạch giám sát năm 2022.

•	 Lần 3 vào tháng 10/2022, BKS họp đề xem xét thống nhất nêu ra một số điểm lưu ý, kiến nghị đối với các hoạt động của 
 Công ty.

Các thành viên của BKS đã cơ bản thực hiện tốt vai trò chức trách của mình theo quy định và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
đã phân công, cụ thể như sau:

Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của BSR, Kiểm toán Deloitte đã lưu ý vấn đề cần nhấn mạnh và không có yếu tố 
ngoại trừ, cụ thể:

Ý kiến nhấn mạnh trên BCTC riêng

•	 Như trình bày tại Thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo tài chính riêng, tại ngày lập báo cáo tài chính riêng này, các 
cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện kiểm tra và phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm Công ty chính thức 
chuyển thành Công ty Cổ phần. 

Ý kiến nhấn mạnh trên BCTC hợp nhất

•	 Như trình bày tại Thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo 
tài chính hợp nhất, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, 
các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện kiểm tra và phê duyệt 
quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm Công ty chính thức chuyển 
thành Công ty Cổ phần.

•	 Như trình bày tại Thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo tài 
chính hợp nhất, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Tòa 
án Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi đang làm các thủ tục cần 
thiết để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ kiện một số ngân hàng khởi kiện 
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (công 
ty con của Công ty) liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh 
toán.

Ý kiến của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát cho rằng ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán Deloitte 
phù hợp, khách quan. Việc BSR chưa được phê duyệt quyết toán 
cổ phần hóa và Tòa đang trong quá trình xử lý các thủ tục liên quan 
đến vụ kiện tại Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền 
Trung về các quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện tại BSR-BF có 
thể phát sinh điều chỉnh kết quả xuất kinh doanh năm 2022 khi cơ 
quan có thẩm quyền có các quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, đến 
thời điểm 31/12/2020, Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ giá trị 
khoản đầu tư vào BSR-BF.

Các nội dung, ý kiến, kiến nghị của các 
thành viên trong BKS được gửi cho Ban 
TGĐ Công ty thông qua các cuộc họp,  
trao đổi hàng ngày, báo cáo giám sát 
hàng quý và báo cáo thẩm định báo cáo 
tài chính để xem xét triển khai thực hiện.
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Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023

Đến tháng 4/2023, 01 thành viên Ban Kiểm soát sẽ hết nhiệm kỳ làm việc của mình. Trong khi chờ Đại hội đồng cổ đông kiện toàn 
và phê duyệt nhân sự Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xây dựng tạm thời kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát như sau: 

BKS tiếp tục tập trung giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của Công ty cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa BKS với 
HĐQT, Ban TGĐ và các phòng/ban liên quan sao cho việc tiếp nhận và xử lý thông tin giữa các bên hiệu quả nhất. Kế hoạch hoạt 
động trong năm 2023 chủ yếu tập trung vào các nội dung:

•	 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ: Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước,...

•	 Kiểm tra, giám sát, đánh giá:

	° Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

	° Tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và 
sử dụng vốn.

	° Bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

•	 Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý.

•	 Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, tiến độ và hiệu quả các dự án đầu tư.

•	 Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

•	 Phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát của Nhà nước, PVN trong công tác giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

•	 Kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết và việc bảo toàn vốn đầu tư của Công ty Công tác đầu tư 
vốn của Công ty tại các công ty này.

•	 Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc của PVN.

•	 Kiểm tra, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT 
và công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.

•	 Đề xuất đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

•	 Kiểm tra công tác thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

•	 Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.

•	 Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông giao.
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Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích 
của HĐQT, Ban TGĐ và Ban Kiểm soát

Lương, thù lao, thưởng của từng thành viên HĐQT, Ban TGĐ và Ban Kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định tại Nghị định 
số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp 
chi phối của Nhà nước và quy định của Công ty.

Bên cạnh chế độ tiền lương, thù lao, thực hiện đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Pháp luật. 
Công ty còn có các chính sách khác như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện,...

Chế độ BHXH, BHYT,
BHTN đầy đủ

Nhiều chính sách 
chăm sóc sức khỏe

Lương được chi trả
theo đúng quy định
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Tổng quan Báo cáo Phát triển bền vững

Kinh tế

Môi trường

Xã hội

Các mục tiêu môi trường - xã hội năm 2022

Bảng tham chiếu GRI

132 

138

140

154 

163

164

06
Báo cáo
Phát triển bền vững
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Tổng quan Báo cáo Phát triển Bền vững

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, công ty BSR nhận thức rõ trách nhiệm môi trường – xã hội đối với 
môi trường và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi tuân thủ quy định luật pháp, các thông lệ quốc tế và hành động một cách 
chính trực, phù hợp với những tuyên bố của mình. 

Báo cáo này được lập tuân theo Tiêu chuẩn GRI dưới dạng Tham chiếu các Tiêu chuẩn chủ đề.

Trong đánh giá năm 2022, chúng tôi đã xác định 09 chủ đề trọng yếu tạo nên Khung chương trình phát triển bền vững của 
BSR. Ma trận tính trọng yếu mô tả các chủ đề bền vững này theo quan điểm hoạt động kinh doanh của công ty và cân nhắc ý 
kiến từ các bên liên quan. 
 
Quy trình đánh giá tính trọng yếu của chúng tôi được xây dựng trên bốn bước:

BSR nhận thức rõ trách nhiệm 
môi trường – xã hội đối với  
môi trường và cộng đồng xung quanh.

Xác định vấn đề bền vững 
quan trọng đối với hoạt động 
kinh doanh của BSR và các bên  
liên quan

Đánh giá các tác động tiềm ẩn, 
cũng như các rủi ro và cơ hội 
chính

Ưu tiên các chủ đề bền vững 
dựa trên tầm quan trọng đối với 
các bên liên quan và cả hoạt 
động kinh doanh của BSR

Tích hợp các chủ đề trọng yếu 
vào kế hoạch và chiến lược của 
BSR

Xác định Đánh giá 
0201

03 04
Ưu tiên Tích hợp
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Các bên liên quan

Hiểu được quan điểm và kỳ vọng của các bên liên quan đóng vai trò quan trọng với sự thành công của công ty, chúng tôi hướng 
tới đối thoại liên tục, tích cực và cởi mở với các bên liên quan và thường xuyên xem xét quan điểm của họ với các hoạt động của 
BSR.

Người lao động

Khách hàng

Cổ đông, nhà đầu tư

Nhà cung cấp, nhà thầu

Cơ quan nhà nước

Cộng đồng địa phương

•	 Các cuộc họp giao ban định kỳ

     (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý);

•	 Họp với Công đoàn.

Tham gia liên tục thông qua các cuộc họp 
1-1, sự kiện với các bên liên quan, hội thảo 
trên web, khảo sát khách hàng, bản tin, 
các buổi đào tạo liên quan đến kỹ thuật, 
chất lượng sản phẩm, liên lạc chung để 
thúc đẩy các sáng kiến bền vững. 

•	 Đại hội đồng cổ đông thường niên

•	 Họp hội nghị trực tuyến, các cuộc họp 	
cá nhân hoặc nhóm.

•	 Đánh giá rủi ro, an toàn và danh tiếng 	
cùng với đánh giá tính bền vững  
sâu rộng;

•	 Tổ chức các buổi hội thảo để chia sẻ 		
thông tin và nâng cao năng lực hợp tác.

Thường xuyên chia sẻ quan điểm về luật 
với các cơ quan thông qua tham vấn cộng 
đồng, các cuộc họp, gặp gỡ và đối thoại.

Thường xuyên chia sẻ quan điểm về luật 
với các cơ quan thông qua tham vấn cộng 
đồng, các cuộc họp, gặp gỡ và đối thoại.

•	 Chế độ đãi ngộ, lương thưởng xứng đáng;

•	 Môi trường làm việc an toàn;

•	 Đào tạo và nâng cao trình độ.

•	 Chất lượng và giá thành sản phẩm;

•	 Phân phối kịp thời và ổn định;

•	 Phát triển, đổi mới sản phẩm gắn liền 			
với các tiêu chí bền vững, bảo vệ môi trường.

•	 Minh bạch trong công bố thông tin theo 		
quy định của cơ quan nhà nước;

•	 Tăng trưởng trong hiệu quả kinh doanh;

•	 Chiến lược phát triển rõ ràng, có kế hoạch 
thực thi cụ thể;

•	 Đưa các yếu tố phát triển bền vững vào nội  dung 
xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

•	 Các vấn đề về an toàn lao động, môi 			 
trường, đạo đức nghề nghiệp;

•	 Tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế;

•	 Minh bạch trong giao dịch.

•	 Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và 		
quốc tế;

•	 Bảo đảm an toàn trong lao động, bảo vệ 		
môi trường;

•	 Tác động tích cực tới cộng đồng địa phương.

•	 Minh bạch trong các hoạt động kinh doanh 		
và tác động về môi trường;

•	 Bảo vệ môi trường;

•	 Hỗ trợ tới sự phát triển chung của cư dân 		
cộng đồng địa phương.

BSR thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về an toàn lao động, cập nhật công nghệ, nâng cao kiến thức cho Người lao động.

•	 Xây dựng, tập trung phát triển và giữ vững tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm BSR trong cơ cấu sản phẩm của khách hàng của nhóm 		
khách hàng mục tiêu;

•	 Xây dựng phương án bán hàng linh hoạt. Duy trì đối thoại liên tục với khách hàng và chủ động liên lạc với khách hàng để 
hỗ trợ họ;

•	 Hình thành quan hệ đối tác chặt chẽ bền vững với khách hàng hướng đến giảm lượng khí thải carbon của họ thông qua

     ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

•	 BSR xây dựng bộ nguyên tắc về an toàn lao động, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đối với nhà máy lọc dầu;

•	 Các giao dịch giữa BSR và nhà thầu, nhà cung cấp được thực hiện theo quy trình, quy định đã ban hành, đảm bảo minh bạch.

•	 BSR tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm, các quy định về công bố thông tin;

•	 Cập nhật các quy định của Nhà nước và quy tắc quốc tế về an toàn lao động, môi trường,…;

•	 Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

•	 Công tác kê khai, nộp phí nước thải và báo cáo định kỳ về môi trường được thực hiện đầy đủ;

•	 Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015;

•	 Thực hiện ASXH tại các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

Các bên 
liên quan chính

Phương thức BSR 
tham vấn và tần suất

Các vấn đề quan tâm chính Hành động của BSR 

•	 BSR tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin đối với công ty đại chúng;

•	 Công khai minh bạch các kế hoạch kinh doanh hàng năm, mục tiêu trung, dài hạn;

•	 Môi trường, xã hội và an toàn lao động luôn được đưa vào nội dung chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh các năm của BSR.

Chúng tôi gắn kết các bên liên quan như một phần công việc hàng ngày, tổ chức các sự kiện và cuộc họp, tham gia vào các 
nhóm làm việc, hội thảo và hội nghị, đồng thời cập nhật liên tục các ý kiến đóng góp từ họ. Sự tham gia của các bên liên quan là 
yếu tố trung tâm góp phần tạo nên sự bền vững của BSR.
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Các vấn đề trọng yếu Câu chuyện nổi bật về phát triển bền vững

Tích hợp và lựa chọn

BSR đã thực hiện đánh giá chủ đề trọng yếu để chọn ra các vấn đề mà các bên liên quan bên trong và bên ngoài cảm thấy là 
quan trọng. 15 chủ đề trọng yếu về tác động kinh doanh và tác động của các bên liên quan đã được chọn và biểu diễn theo biểu 
đồ dưới đây:

Chính sách phát triển bền vững của BSR gắn liền với các hoạt 
động bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội hướng 
về cộng đồng. Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
nhưng BSR đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trong 
đó có một số hoạt động có ý nghĩa đối với sự phát triển của 
cộng đồng địa phương trong khu vực như:

Năm 2022, BSR tài trợ cho các chương trình ASXH 85 tỷ đồng, 
gồm: 

•	 Tài trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho bà con nhân dân tỉnh 	
Quảng Ngãi: 2 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trường Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ (Quảng 
Ngãi): 5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trường Mầm non Hành Đức (Quảng Ngãi):  
5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Nam Thành (Nam Định): 
5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ một chương trình ASXH tại tỉnh Hưng Yên: 5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trường Tiểu học xã Nàn Sín (Lào Cai): 
4 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trường THCS xã Minh Tân (Thái Bình): 
5 tỷ đồng.

Báo cáo Phát triển Bền vững của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được lập tích hợp và tham chiếu theo tiêu chuẩn GRI.
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Tầm quan trọng của các tác động kinh tế, môi trường và xã hội BSR

•	 Tài trợ xây dựng Trường THCS xã Tân Phong (Thái Bình): 
5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trường Tiểu học xã Phạm Ngũ Lão (Hưng 
Yên): 5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ xây dựng Trạm Y tế xã Bạch Long (Nam Định): 
5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ chương trình "Sóng và máy tính cho em": 
10 tỷ đồng.

•	 Tài trợ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên: 5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ cho Công an tỉnh Thái Bình tổ chức các chương 	trình 
ASXH: 1 tỷ đồng.

•	 Tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo: 
13 tỷ đồng.

•	 Tài trợ các hoạt động giáo dục trên cả nước như khen thưởng 
các em học sinh, sửa chữa phòng học, mua sắm trang thiết 
bị dạy học, quỹ học bổng,…: 5 tỷ đồng.

•	 Tài trợ các hoạt động quan hệ cộng đồng, các hoạt động văn 
hóa xã hội khác: 5 tỷ đồng.

Đề án "Trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2022": Năm 
2022, BSR tiếp tục triển khai Đề án "Trồng một triệu cây xanh 
giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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Kinh tế

Năm 2022 là năm thế giới có nhiều biến động lớn và khó tiên đoán. Kinh tế 
toàn cầu đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 lại tiếp tục 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nhiều yếu tố như các xung đột địa chính 
trị tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine; 
các lệnh trừng phạt và tự trừng phạt từ Mỹ và đồng minh đối với Nga gây ra 
khủng hoảng năng lượng tại Châu Âu nói riêng và toàn cầu nói chung (giá 
dầu thô Dated Brent có thời điểm đạt trên 130 USD/thùng) cũng như sự đứt 
gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; chính sách Zero-Covid của Trung Quốc. Giá 
cả hàng hoá tăng phi mã, lạm phát đã tăng kỷ lục trong nhiều thập kỷ tại 
nhiều quốc gia trên thế giới buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách 
tiền tệ (tăng lãi suất vay để kiểm soát lạm phát), tỷ giá các đồng tiền trên 
thế giới năm 2022 biến động mạnh.
 
Trong quý I và quý II năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất 
phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR. Để 
đảm bảo công tác vận hành Nhà máy được liên tục, ổn định, Công ty đã linh 
hoạt thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp với thực tế nhằm đảm 
bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh.

BSR vừa là tổ chức kinh doanh, vừa giữ nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh 
năng lượng cho quốc gia. Do đó, Công ty cân đối thực hiện hài hòa cả hai 
mục tiêu này. Những thành công về kinh tế sẽ đóng góp cho ngân sách nhà 
nước và giúp phát triển kinh tế địa phương.

Với phương châm tăng cường quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị 
trường, liên kết đầu tư và phục hồi tăng trưởng; sự quan tâm, ủng hộ của 
các cấp thẩm quyền; Sự đoàn kết, quyết tâm, chủ động và linh hoạt của Tập 
thể lãnh đạo và NLĐ BSR, NMLD Dung Quất được vận hành an toàn, ổn định 
và liên tục ở công suất tối ưu cao hơn công suất kế hoạch,... Năm 2022 , BSR 
đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu về sản xuất và tài chính, trong đó LNST hợp 
nhất đạt 14.669,3 tỷ đồng (đạt 1.132,4% KH được ĐHĐCĐ thông qua và 125,1% 
so với KH điều chỉnh), nộp NSNN hợp nhất trên 19.040,7 tỷ đồng (đạt 191,5% 
kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và 122% so với KH điều chỉnh).

BSR tiếp tục triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất – công trình có 
ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn khi đi vào hoạt động giúp phát triển kinh 
tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất của người dân trong vùng. 
Dự án NCMR NMLD Dung Quất còn giúp sản phẩm đầu ra của BSR đáp 
ứng tiêu chuẩn mức Euro IV/V, đem lại lợi ích về kinh tế, bắt kịp xu thế  
thị trường.

Song song với đó, BSR đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí năm 2020 tại Nghị quyết số 926/NQ-BSR ngày 31/3/2022 với 
mục tiêu tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả thực hiện tiết 
giảm chi phí năm 2022 của BSR là 206,17 tỷ đồng đã góp phần làm tăng lợi 
nhuận của Công ty.
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Môi trường

BSR hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp lọc, hóa dầu có 
nguy cơ phát sinh các mối nguy cho con người, môi trường và 
tài sản trong quá trình sản xuất và được phân chia thành hai 
loại chính: Mối nguy an toàn công nghệ (thường có tần suất 
xảy ra thấp nhưng hậu quả lớn) và mối nguy an toàn lao động 
(thường có tần suất xảy ra cao nhưng hậu quả mang tính 
chất đơn lẻ). Để kiểm soát các mối nguy này, BSR đã xây dựng 
hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường tích hợp 
(ATSKMT) gồm các tiêu chuẩn sau:

Đối với vấn đề bảo vệ môi trường, Nhà máy lọc dầu được xếp vào danh mục công trình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, 
do vậy BSR luôn xem vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng hàng đầu. BSR đã áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2015 
để kiểm soát chặt chẽ các các khía cạnh môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR.

Chính sách Chất lượng, An toàn - Sức khỏe Nghề nghiệp, Môi trường và Năng lượng (CL, ATSKNN, MT & NL) của Công ty cổ phần 
Lọc hóa dầu Bình Sơn là: giảm rủi ro đến mức tối thiểu về con người, môi trường, tài sản; thỏa mãn nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối các 
sản phẩm lọc, hóa dầu.

Để thực hiện Chính sách trên, Công ty cam kết thiết lập và duy 
trì Hệ thống quản lý Chất lượng, AT– SKNN, Môi trường và Năng 
lượng bảo đảm:

•	 Bảo đảm kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được xây dựng, tính 
sẵn sàng về nhân lực, hệ thống thiết bị ứng phó tình huống 
khẩn cấp để xử lý kịp thời, có hiệu quả trong các trường hợp 
khẩn cấp;

•	 Cung cấp đầy đủ nguồn lực, tạo động lực cho CBCNV đề 
xuất và triển khai các giải pháp tối ưu để cải tiến Hệ thống 
Chất lượng, An toàn, Môi trường và Năng lượng của Công ty;

•	 Tăng cường công tác đào tạo, hoàn thiện hệ thống quản lý, 
hệ thống tài liệu cần thiết để giảm thiểu các rủi ro trong sản 
xuất, kinh doanh ở mức thấp nhất có thể;

•	 Áp dụng kỹ thuật công nghệ, mua sắm và sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ có hiệu quả sử dụng năng lượng cao.

•	 Thỏa mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn về Tiêu chuẩn quản 
lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (ATSKNN)  theo tiêu 
chuẩn ISO 45001:2018

•	 Tiêu chuẩn quản lý An toàn Công nghệ theo CCPS (ATCN). 
Các thành phần của ATCN được tích hợp vào các thành 
phần của Hệ thống quản lý ATSKNN.

•	 Tiêu chuẩn quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001:2015.

•	 Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và các  
nghĩa vụ tuân thủ;

•	 Đáp ứng các yêu cầu quản lý CL, AT - SKNN, MT & NL theo 
các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và cải tiến thường xuyên 
hệ thống nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty;

•	 Đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng về chất lượng 
sản phẩm, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng, 
tài nguyên, bảo vệ môi trường và cộng đồng;

•	 Kiểm soát các mối nguy, rủi ro có thể gây tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, hư hỏng tài sản, tác hại môi 
trường và gây suy giảm chất lượng sản phẩm dịch vụ;

Chính sách An toàn - Chất lượng - Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường

Cam kết của BSR

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
AN TOÀN LAO ĐỘNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
AN TOÀN CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
AN TOÀN 

MÔI TRƯỜNG
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Các thành phần của Hệ thống quản lý ATSKMT

Nguyên vật liệu

Công ty BSR đã xây dựng hệ thống quản lý ATSKMT là khung cơ sở cho sự cải tiến liên tục thông qua việc áp dụng các thành 
phần chuẩn của hệ thống cho tất cả các hoạt động trong lĩnh vực An toàn - Sức khỏe - Môi trường - PCCC - An ninh, bao gồm:

•	 Phát triển và thực hiện thành phần Quản lý rủi ro để xác định các mối nguy và rủi ro từ hoạt động sản xuất của BSR và thiết 	
	 lập các công cụ kiểm soát phù hợp nhằm đạt được mục tiêu an toàn, không tai nạn sự cố;

•	 Xác định các trách nhiệm pháp lý và cam kết để đảm bảo tuân thủ; 

•	 Tối ưu tính toàn diện, độ tin cậy và hiệu quả sản xuất;

•	 Khuyến khích xây dựng và cải tiến liên tục để đạt kết quả cao trong công tác thực thi ATSKMT.

Hệ thống quản lý ATSKMT của BSR được cấu trúc theo vòng lặp cải tiến liên tục PDCA (Hoạch định - Thực hiện - Xem xét - Cải 
tiến liên tục) với phạm vi sau đây: 1) Lãnh đạo và sự tham gia của người lao động; 2) Hoạch định; 3) Hỗ trợ và thực hiện; 4) Đánh 
giá kết quả hoạt động; 5) Cải tiến.

Hệ thống quản lý này như minh họa trong mô hình dưới đây:

Bảng 1: Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính

Bảng 2: Nguyên liệu nhập và chế biến năm 2022

Dầu là nguồn tài nguyên không tái tạo, do đó BSR liên tục cải tiến và áp dụng các biện pháp để tiết kiệm và tận dụng nguyên liệu 
đầu vào để sử dụng hiệu quả và lâu dài nhất. Việc tiết kiệm nguyên vật liệu, đặc biệt là dầu, được tập trung ở 2 hoạt động chính: 
Sản xuất và Tiêu thụ nội bộ.

Theo thống kê các năm từ 2019 trở về trước, dầu thô chế biến chính cho Nhà máy chủ yếu là dầu thô trong nước (87-100%). 
Trong năm 2022, dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 trên toàn thế giới nhưng Nhà máy đã thành công nâng tỷ lệ dầu thô 
nhập khẩu chế biến lên mức 23,4%, đồng thời tăng cường thử nghiệm các loại dầu thô mới như Rabi Light và Hải Thạch với tỷ lệ 
chế biến cao để mở rộng nguồn cung nguyên liệu, Nhà máy cũng nhập LS-NSRP và VGO tranh thủ cơ hội thị trường và mang lại 
hiệu quả cao.

Theo kế hoạch cung cấp dầu thô năm 2023, Nhà máy đã lập kế hoạch cung cấp dầu thô phương án cơ sở 103%, phấn đấu 105-
108% công suất thiết kế, tỉ lệ dầu thô mua theo hợp đồng chuyến khoảng 19-25% để linh động công suất vận hành, đặt mục tiêu 
phấn đấu chế biến thử nghiệm 2 loại dầu thô mới trong năm 2023 và tăng tỷ lệ dầu nhập khẩu ở mức 35-46% để chủ động nguồn 
nguyên liệu và nâng cao hiệu quả chế biến của Nhà máy.

Các kết quả cụ thể về An toàn Sức khỏe Môi trường của Công ty được trình bày chi tiết tại các mục tiếp theo.
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Chỉ số EII từ năm 2014 đến năm 2022 cụ thể như sau:

*EII: Chỉ số hiệu quả năng lượng

Bảng 3: Nhập Ethanol để phối trộn xăng E5 RON92   

Bảng 4: Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của 
tổ chức

Năng lượng

BSR là một trong những doanh nghiệp trọng điểm về năng lượng và có quy mô lớn, vấn đề năng lượng quan trọng đối với BSR cả 
về phương diện hiệu quả sản xuất kinh doanh và môi trường. Để quản lý hiệu quả, BSR đã áp dụng và cập nhật Hệ thống Quản lý 
Năng lượng ISO 50001 lên phiên bản 2018 từ năm 2021. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ các tổ chức cải thiện hiệu quả quản 
lý năng lượng, đồng thời tối ưu hóa hoạt động năng lượng ở tất cả các quy trình.

Tình hình sử dụng năng lượng

Trong năm 2022, Nhà máy đã duy trì vận hành ở mức công suất cao khoảng 107% so với thiết kế. Qua đó, BSR đã đã hoàn thành 
mục tiêu năng lượng đề ra, chỉ số năng lượng EII tích lũy năm 2022 là 106% so với mục tiêu 106%. Kết quả đạt được trong năm qua 
là khá tốt trong điều kiện Nhà máy thử nghiệm các loại dầu thô mới có tính chất nhẹ hơn, cũng như trong công tác phòng ngừa, 
khắc phục các vấn đề kỹ thuật xảy ra thường xuyên ở giai đoạn cuối chu kỳ BDTT đã làm cho tiêu thụ năng lượng của Nhà máy 
cao hơn mức thông thường trong nhiều thời điểm.

Kết quả thực hiện các giải pháp năng lượng

Năm 2022, BSR tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu hóa năng lượng, mang lại lợi ích hàng chục tỷ đồng, những giải pháp tiêu 
biểu gồm:

•	 Thử nghiệm thành công giải pháp dừng phân xưởng LCO-HDT trong trường hợp điều kiện nguyên liệu thuận lợi;

•	 Tối ưu vận hành quạt gió của lò hơi phân xưởng RFCC;

•	 Lắp đặt biến tần cho động cơ điện của bơm xuất sản phẩm ADO P-5207A;

•	 Duy trì vận hành liên tục chế độ chạy 3 bơm nước biển làm mát;

•	 Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho dự án Lắp đặt bổ sung thiết bị trao đổi nhiệt để thu hồi nhiệt của dòng nước ngưng 
công nghệ vào D-3201 và bàn giao hồ sơ cho Ban DQRE để triển khai giai đoạn đầu tư;v.v. và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, 
cải tiến cho các hạng mục tối ưu hóa năng lượng khác.
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Nước

Năm 2022, Nhà máy sử dụng nước biển trong vịnh Việt Thanh để làm mát thiết bị với lưu 
lượng trung bình là 32.308 m³/h và nước ngọt được lấy từ Nhà máy nước Vinaconex nằm 
trong khu Kinh tế Dung Quất để cung cấp cho toàn bộ khu vực Nhà máy; khu bể chứa sản 
phẩm; phân xưởng nước khử khoáng; hệ thống nước chữa cháy với lưu lượng 337 m³/h. Quá 
trình làm mát của nước biển là gián tiếp, không có tiếp xúc với chất ô nhiễm và nhiệt độ đầu 
cao nhất là 34,15⁰C, đối với nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường tại 
hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy. Do đó, việc xả nước biển sau làm mát và nước thải đã 
qua xử lý tại vịnh Việt Thanh hầu như không có tác động đáng kể đến môi trường biển cũng 
như sinh kế, an ninh an toàn trong khu vực.

Tiêu thụ nước

a. Nước biển làm mát

Nguồn nước biển được lấy từ nước trong vịnh Việt Thanh. Theo thiết kế, phân xưởng lấy 
nước biển có công suất 50.000 m³/h. Nước biển được sử dụng để trao đổi nhiệt gián tiếp 
làm mát nước ngọt thông qua các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm. Tổng lượng nước biển sử 
dụng năm 2022 là: 283.022.882 m³ tương đương 32.308 m³/h.

Chi phí sử dụng, phí bảo vệ môi trường đối với nước biển làm mát cho thiết bị là: 0 VNĐ.     
            
b. Nước ngọt 

Nguồn nước ngọt được lấy từ Nhà máy nước Vinaconex nằm trong khu Kinh tế Dung Quất 
để cung cấp cho toàn bộ khu vực Nhà máy; khu bể chứa sản phẩm; phân xưởng nước khử 
khoáng; hệ thống nước chữa cháy... Trong năm 2022, tổng lượng nước ngọt sử dụng là: 
2.911.590 m³ tương đương 337 m³/h.

Tổng chi phí sử dụng nước ngọt: 26.474.502.411 (VNĐ), trong đó:
•	 Chi phí sử dụng nước: 26.398.365.903 (VNĐ)

•	 Phí bảo vệ môi trường: 76.136.508 (VNĐ)

Lượng nước sử dụng

•	 Nước phục vụ sản xuất: 

	° Nước khử khoáng: 1.292.500 m³ 
	° Nước bán cho tàu dầu và nước tưới cây: Nước tưới cây + nước thải khu vực 

Nhà máy 708.790,2 m³ 

•	 Nước dịch vụ: 524.600 m³

•	 Nước cứu hỏa: 274.406,8 m3

•	 Nước làm mát: 34.983,2 m3 

•	 Nước sinh hoạt: 76.310 m3

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

Tỷ lệ thu hồi nước ngưng khoảng 75,1%, tương đương 3.749.354 m³.

Công tác quản lý chất thải, nước thải tại BSR

a. Quản lý chất thải và chất thải nguy hại

Công ty đăng ký và được Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh 
Quảng Ngãi đã cấp sổ chủ nguồn thải với Mã số QLCTNH 
51.000010.T ngày 18/6/2019 (cấp phát lần đầu vào ngày 
25/8/2009). Các loại chất thải khác nhau sẽ được phân loại, 
thu gom, và lưu chứa tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn 
vị có chức năng xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Năm 2022, BSR đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu Pedaco 
và Lilama EME để thu gom và xử lý 1.292.371 kg chất thải nguy 
hại, 3.873.290 kg chất thải rắn công nghiệp thông thường và 
436.570 kg chất thải sinh hoạt.

b. Quản lý nước thải

Toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình vận hành sản 
xuất, nước nhiễm dầu bề mặt được thu gom và đưa về xử lý tại 
hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất. Hệ thống xử lý được đầu tư với công suất thiết kế 560 
m³/h với các công đoạn xử lý cơ học (vật lý), hoá lý (tuyển nổi), 
sinh học, lắng và lọc cát (như sơ đồ mô phỏng dưới đây):

Nước thải, chất thải

Chất thải của BSR

Trong hoạt động sản xuất của Nhà máy, các nguồn thải phát sinh thường xuyên bao gồm:

•	 Nước thải công nghiệp: Chủ yếu là nước thải nhiễm dầu với 
thông số ô nhiễm đặc trưng là tổng dầu và COD. Toàn bộ 
nước thải phát sinh được thu gom và xử lý tại hệ thống xử 
lý nước thải của Nhà máy với lưu lượng trung bình năm 2022 
khoảng 262 m³/h;

•	 Khí thải phát thải từ các lò đốt, lò gia nhiệt và lò đốt coke tái 
sinh xúc tác với chất ô nhiễm đặc trưng là SOx, NOx và bụi 
được xử lý, lọc bụi tĩnh điện và quan trắc tự động trước khi 
phát thải qua các ống khói. Lượng khí thải nhà kính phát thải 
năm 2022 khoảng 1,76 triệu tấn CO₂ tương đương (CO₂e);

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà 
máy chủ yếu là chất thải rắn công nghiệp thông thường 
như: xúc tác thải RFCC, chất thải sinh hoạt của người lao 
động … và chất thải nguy hại như: các loại dầu thải, giẻ lau 
nhiễm thành phần nguy hại... Toàn bộ lượng chất thải rắn 
và nguy hại phát sinh sẽ được thu gom phân loại và lưu 
chứa tại các kho lưu chứa chất thải tạm thời của Nhà máy 
có tổng diện tích trên 1.000 m² trước khi chuyển giao cho 
nhà thầu có chức năng xử lý đúng quy định pháp luật.

•
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Công nghệ xử lý nước thải Nhà máy lọc dầu Dung Quất Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý năm 2022

BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NƯỚC THẢI ĐẦU RA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy hoạt động ổn định và hiệu quả từ năm 2010 đến nay. Tất cả thông số nước thải Nhà máy 
sau xử lý luôn đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Năm 2019, BSR đã hoàn thành lắp đặt trạm tự động, liên tục cho hệ thống xử lý nước thải 
và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Quảng Ngãi.
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c. Quản lý khí thải

Nhà máy có các nguồn phát sinh khí thải chủ yếu từ các ống 
khói của các lò gia nhiệt (các phân xưởng U11, U12, U13, U24), 
các nồi hơi (phân xưởng U40, U52), lò đốt coke và tái sinh xúc 
tác (phân xưởng U15) và phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU). 
Các hạng mục xử lý khí thải đảm bảo khí thải phát sinh đáp ứng 
quy chuẩn môi trường cho phép gồm:

•	 Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện để xử lý dòng khí thải có 
chứa hàm lượng bụi cao từ phân xưởng RFCC để đáp ứng 
tiêu chuẩn nguồn thải;

•	 Thiết kế và lắp đặt chiều cao ống khói được đúng theo các 
báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất;

Sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường

BSR đã xây dựng và được các cơ quan quản lý thẩm định, phê 
duyệt các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó các sự cố liên quan 
đến môi trường gồm:

Trên cơ sở đó, Công ty đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, xây 
dựng các phương án và tổ chức thực/diễn tập định kỳ nhằm 
sẵn sàng ứng phó với các sự cố môi trường có thể xảy ra.  

•	 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được UBND tỉnh Quảng 
Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 
13/07/2017;

•	 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được Bộ 
Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 9152/QĐ-BCT 
ngày 03/12/2013.

•	 Để giám sát và kiểm soát việc phát thải ra môi trường, Công 
ty đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục 
cho các ống khói tại các phân xưởng U11, U40, U25 và kết 
nối, truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, 
định kỳ hàng quý Công ty thuê đơn vị có chức năng (EMC) 
để tiến hành quan trắc chất lượng các nguồn thải. Kết quả, 
các thống số chất lượng khí thải của Nhà máy đều đáp ứng 
QCVN 34:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí 
thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ.

Trong năm 2022, BSR tiếp đón 2 đợt kiểm tra của Tổ giám sát do Tổng cục Môi trường thành lập. BSR được đánh giá thực hiện 
tốt công tác bảo vệ môi trường và tuân thủ tốt các yêu cầu của pháp luật. 

BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NOx TRONG KHÍ THẢI

BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN SO2 TRONG KHÍ THẢI

BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN CO TRONG KHÍ THẢI

BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN H2S TRONG KHÍ THẢI

Kết quả quan trắc khí thải tại nguồn năm 2022

Đối với việc kiểm soát chuỗi cung ứng về tư vấn dịch vụ môi trường

Định kỳ, BSR kiểm tra trực tiếp công tác xử lý chất thải tại cơ sở của nhà thầu nhằm đảm bảo việc xử lý chất thải thầu đúng quy 
định và bảo vệ môi trường.

Đối với chất lượng dịch vụ quan trắc môi trường, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải có đủ chức năng và chứng nhận VIMCERT do 
Bộ TNMT cấp mới được tham gia dịch vụ.

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 6: BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGBSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2022152 153

Đa dạng sinh học

Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu và mở rộng tương lai có diện tích sử dụng khoảng 956 ha, bao gồm 485 ha mặt đất và 471 
ha mặt biển. Các hoạt động sản xuất và xả thải của Nhà máy có cácnguy cơ về tràn dầu trong quá trình xuất-nhập, lưu chứa các 
sản phẩm và dầu thô, xả nước thải và khí thải có thể tác động đến hệ sinh thái biển trong vịnh Việt Thanh và vịnh Dung Quất, ô 
nhiễm môi trường không khí xung quanh. Tuy nhiên, các nguy cơ này đã được BSR kiểm soát chặt chẽ thông qua: quy trình quản 
lý, quy trình vận hành; vận hành các hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải; quan trắc môi trường tự động liên tục và quan trắc 
định kỳ bởi đơn vị có chức năng; định kỳ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường.

Theo kết quả phân tích, đánh giá về đa dạng sinh học của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Dầu khí (CPSE) năm 2017 cho Báo 
cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án NCMR Nhà máy và dữ liệu quan trắc qua các năm trước đó, các quần xã sinh vật 
biển xung quanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất có chỉ số đa dạng sinh học (Hs) và chỉ số cân bằng (J) ở mức cao (Trích Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường năm 2019).

Công tác ứng phó tình huống khẩn cấp

Do đặc thù của quy trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào ban đầu, hóa phẩm, phụ gia, chất xúc tác cho các quá trình sản xuất 
cho đến sản phẩm đầu ra của nhà máy đều là các hóa chất, nhiên liệu có khả năng cháy nổ cao và được tồn trữ với khối lượng vô 
cùng lớn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc nhóm cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, 
Nhà máy nằm trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, mưa bão,v.v…gây ra 
các mối nguy chính như cháy nổ, tràn dầu, rò rỉ khí độc, phóng xạ và bão lũ.  

Bất cứ sự cố cháy nổ, rò rỉ/tràn đổ hóa chất, tràn dầu nào xảy ra tại Nhà máy cũng đều có thể gây nên thiệt hại nghiêm trọng về 
con người, tài sản, môi trường và tác động không nhỏ đến kinh tế của đất nước. Từ đó có thể thấy được công tác phòng chống 
cháy nổ và cứu hộ cứu nạn, ứng phó tình huống khẩn cấp tại Nhà máy hết sức quan trọng và luôn được quan tâm hàng đầu  
tại BSR. 

Để phòng ngừa và kiểm soát rủi ro các mối nguy và ngăn ngừa/giảm thiểu thiệt hại từ các sự cố, Công ty  BSR đã xây dựng hệ 
thống và lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp cơ sở với chủ trương, phương châm và giải pháp cụ thể bao gồm:

Chủ trương và phương châm hành động lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Cụ thể là:

•	 Triển khai thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định,  
chính sách của Nhà nước về công tác an toàn PCCC như 
(1) Lập hồ sơ quản lý theo dõi công tác                       ,thực 
hiện báo cáo định kỳ theo đúng quy định pháp luật 
hiện hành; (2) Lập kế hoạch và phân công các bộ phận 
thực hiện khắc phục đầy đủ các kiến nghị theo các Biên 
bản thanh kiểm tra về công tác PCCC tại Công ty; (3) 
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo đúng quy định  
của Pháp luật;

•	 Công ty BSR đã tổ chức xây dựng trình Cảnh sát PCCC tỉnh 
Quảng Ngãi phê duyệt các phương án PCCC&CNCH cơ sở 
gồm 20 tình huống tại Quyết định số 2237/QĐ-CPT-P1(P3) 
ngày 30/12/2016

•	 Toàn bộ thiết kế về hệ thống PCCC của Nhà máy được tuân 
thủ theo các yêu cầu của pháp luật, tiêu chuẩn PCCC của 
Việt Nam, tiêu chuẩn thế giới và được thẩm duyệt, lắp đặt, 
nghiệm thu theo quy định; Quản lý, kiểm tra bảo dưỡng, 
chăm sóc các trang thiết bị/hệ thống/phương tiện PCCC và 
CNCH  nhằm  duy  trì  hoạt  động sẵn sàng tin cậy của thiết 
bị/hệ thống;

•	 Tuyên truyền, đào tạo: tổ chức cuộc họp an toàn định kỳ, 
chia sẻ bài học kinh nghiệm, phổ biến kiến thức pháp luật 
về PCCC nhằm nâng cao ý thức về an toàn PCCC tại nơi làm 
việc cho CBCNV công ty;

•	 Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức kiểm tra, kiểm soát rò 
rỉ nhằm nhận diện sớm mối nguy về rò rỉ khí cháy nổ, kiểm tra 
hệ thống trang thiết bị PCCC và thực hiện khắc phục các hư 
hỏng kịp thời nhằm đảm bảo tính sẵn sàng và tin cậy cao;

•	  Lập kế hoạch xây dựng/bổ sung và tổ chức thực tập các kịch 
bản ứng phó sự cố tại các khu vực trong Nhà máy. Định kỳ 
hàng tháng, Công ty tổ chức 8 lượt thực tập các tình huống 
sự cố.

Nguyên tắc xây dựng và triển khai tổ chức công tác ứng phó 
THKC theo phương châm “04 tại chỗ”. Cụ thể là:

•	 Chỉ huy tại chỗ: Công ty BSR xây dựng hệ thống cơ chế chỉ 
huy tình huống khẩn cấp và thành lập Ban chỉ đạo/Ban chỉ 
huy và phân công thành viên BCĐ/BCH tại Nhà máy để chỉ 
đạo/chỉ huy xử lý các công việc theo Kế hoạch ứng phó;

•	 Lực lượng tại chỗ: Công ty BSR đã thành lập, huấn luyện định 
kỳ, đảm bảo đủ năng lực theo yêu cầu các lực lượng PCCC 
& CNCH chuyên ngành, PCCC & CNCH cơ sở và lực lượng 
PCCC bán chuyên trách. Điều động nhân sự để thực hiện 
kiểm tra khắc phục, ứng phó sự cố theo theo quy trình của 
Công ty;

•	 Phương tiện, thiết bị: Công ty BSR đã trang bị đầy đủ các các 
trang thiết bị PCCC & CNCH theo quy định của pháp luật và 
đảm bảo ứng phó hiệu quả với quy mô, tính chất đặc thù sản 
xuất của Nhà máy lọc dầu. Tổ chức kiểm tra, đảm bảo tính 
sẵn sàng và tin cậy;

Vật tư, dụng cụ hậu cần cho công tác UPSC: Công ty BSR đã 
xây dựng quy định dự trữ, dự phòng các công cụ dụng cụ và 
vật tư cần thiết ứng phó sự cố và có các thỏa thuận hoặc hợp 
đồng với các đối tác để đảm bảo lương thực/thực phẩm, vật 
tư y tế, phương tiện đưa đón,… sẵn sàng sử dụng khi có THKC.

Với những kết quả đạt được như trên, công tác đảm bảo 
ATSKMT của Công ty luôn được duy trì đảm bảo, góp phần 
thành công trong vận hành Nhà máy an toàn liên tục và 
được Chính phủ, Nhà nước và các đoàn thanh tra, kiểm tra 
đánh giá cao.

Công tác phòng chống cháy 
nổ và cứu hộ luôn được quan 
tâm hàng đầu tại BSR.

PCCC&CNCH
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Xã hội
Khi môi trường kinh doanh đang thay đổi, cách thức làm việc của 
Công ty cũng phải thay đổi. Sự thay đổi liên tục mang lại những 
thách thức mới nhưng đồng thời cũng tạo ra những cơ hội thú vị. 
Để thực hiện chiến lược và tăng trưởng kinh doanh, BSR tập trung 
vào việc tạo dựng các giá trị con người như trao quyền cho nhân 
viên của mình, quan tâm đến sức khỏe của họ, cung cấp cho họ các 
mục tiêu rõ ràng và minh bạch, năng lực và cơ hội phát triển nghề 
nghiệp, lương thưởng cạnh tranh…

Việc làm

Trong năm 2022, Công ty đã đảm bảo việc làm cho 1.516 lao 
động, tuyển dụng lao động mới 10 nhân sự, các nhân sự được 
tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn và 
chủ yếu tập trung cho Khối vận hành sản xuất để dự nguồn 
cho các ban chức năng, thay thế cho một số vị trí khuyết cần 
thiết do lao động giảm hoặc phát sinh vị trí mới do thay đổi cơ 
cấu tổ chức.

BSR tập trung vào 
việc tạo dựng các 
giá trị con người

Để tiết giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động, cải 
thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động, Công ty đã tổ 
chức, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, khoa học, có kế hoạch 
đào tạo thay thế, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 
năng làm việc cho người lao động và thực hiện luân chuyển 
nội bộ giữa các bộ phận nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, hạn 
chế tuyển dụng lao động mới, chỉ tuyển dụng nhân sự thực sự 
cần thiết, phù hợp nhu cầu thực tế và nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh của Công ty.
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An ninh, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các biện pháp đảm bảo an ninh

Năm 2022, tình hình an ninh, an toàn ổn định, không có sự cố 
an ninh ảnh hưởng đến vận hành bình thường của Nhà máy. 
Công ty đã phối hợp với các lực lượng liên quan (Công an, 
Biên phòng, Chính quyền địa phương) tổ chức và thực hiện 
các phương án, kế hoạch và biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn tại Nhà máy.

Phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, ngăn chặn xử 
lý các trường hợp người dân xâm phạm hành lang bảo vệ Nhà 
máy để trồng trọt, khai thác cây. Công ty thường xuyên nâng 

Các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động

cấp, trang bị, bổ sung các trang thiết bị và phần mềm quản lý 
an ninh để đảm bảo an ninh, an toàn cho vận hành Nhà máy.

Xây dựng phương án an ninh tổng thể cho Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất trong giai đoạn BDTT lần 5.

Ngoài ra, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức công tác tuyên truyền an ninh, an toàn đối với Nhà máy 
lọc dầu Dung Quất cho nhân dân địa phương.

Công tác đảm bảo an toàn lao động luôn là mục tiêu, nội dung 
trọng tâm trong tất cả các kế hoạch sản xuất các cấp đến các 
hoạt hoạt động sản xuất, bảo dưỡng được thực hiện tại công 
trường. Công ty BSR đã áp dụng các giải pháp để quản trị rủi 
ro an toàn lao động hiệu quả. Cụ thể là:

Môi trường làm việc an toàn và thuận lợi được duy trì cho cán 
bộ công nhân viên và các nhà thầu của chúng tôi cũng như 
hạn chế tỷ lệ tai nạn tại nơi làm việc là những ưu tiên hàng đầu. 
Công ty có chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng độc hại bằng 
hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện độc hại, 
nguy hiểm, phụ cấp tiền ăn ca theo đúng quy định của Nhà 
nước.

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng trạm y tế với đầy đủ thiết bị, 
đáp ứng tốt việc sơ cấp cứu, cấp phát thuốc điều trị bệnh theo 
quy định của Bộ Y Tế. Thanh toán đầy đủ và hỗ trợ các chế độ 
thai sản và hưu trí theo luật định.

•	 Song song với việc áp dụng 05 giá trị văn hóa cốt lõi, Công 
ty BSR đã xây dựng mục tiêu văn hóa bản sắc (văn hóa an 
toàn), kế hoạch hướng dẫn và thực hành áp dụng trên quy 
mô toàn Công ty, đặc biệt là các hoạt động sản xuất trực 
tiếp tại công trường;

•	 Hoàn thiện các công cụ về hệ thống và chính sách để  
khuyến khích sự tham gia của toàn bộ CBCNV vào công tác 
an toàn như hoàn thiện, cải tiến tài liệu Quan sát hành vi an 
toàn (SAO/SAC);

•	 Hoàn thiện hệ thống tài liệu áp dụng nguyên tắc quản trị an 
toàn lao động. Cụ thể, xây dựng, ban hành, áp dụng số hóa 
công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp phân tích dữ liệu và 
quản trị, quản lý an toàn lao động từ những hoạt động hàng 
ngày/ hàng ca làm việc. Từ đó nhận diện sớm các mối nguy, 
thách thức để có giải pháp quản lý phù hợp nhằm ngăn ngừa 
tai nạn lao động.

•	 Trong công tác huấn luyện, ngoài đào tạo lý thuyết, kiến 
thức áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning, 
E-test), Công ty chú trọng xây dựng công tác huấn luyện tại 
công trường và công việc (Coaching) để đảm bảo CBNV nắm 
rõ và làm đúng quy định và hình thành thói quen, văn hóa an 
toàn tại BSR.  
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Quản lý sự cố

Kết quả công tác quản lý sự cố

Đào tạo tuyên truyền

BSR luôn chú trọng công tác huấn luyện ATSKMT (BSR đã 
được Bộ LĐTBXH cho phép tự huấn luyện ATVSLĐ hạng C, đây 
là một yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng cho công tác an 
toàn nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ các quy định an 
toàn cho CBCNV BSR.
 
Cụ thể trong năm 2022, Công ty BSR đã tổ chức 61 
khóa đào tạo về an toàn sức khỏe môi trường với hơn 
9.809 lượt CBNV tham gia, đạt 37.081 giờ công đào tạo 
an toàn, trung bình mỗi CBNV 24,5 giờ/người/năm. Các 
nội dung đào tạo bao gồm các khóa huấn luyện theo 
yêu cầu pháp luật và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ  
ATSKMT cho Người lao động.

Tổ chức đào tạo an toàn nhận thức ban đầu về an toàn cho 
100% các nhà thầu, khách tham quan vào làm việc tại Nhà 
máy lọc dầu Dung Quất.

Bên cạnh đó, BSR tăng cường công tác tuyên truyền về ý thức 
tuân thủ công tác an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBNV 
thông qua việc thực hiện các buổi họp an toàn Công ty nhằm 
tạo kênh trao đổi thông tin giữa Lãnh đạo Công ty và toàn thể 
người lao động về chính sách, mục tiêu, kết quả thực hiện 
công tác ATSKMT, ý kiến đóng góp của người lao động nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác an toàn, cải thiện môi trường và 
điều kiện làm việc.

Tổ chức các đợt tuyên tuyền an toàn định kỳ theo chủ đề 
hàng tháng đối với người lao động, nhà thầu, góp phần nâng 
cao nhận thức, hiểu biết về an toàn không chỉ tại Nhà máy mà 
còn trong những công việc tại gia đình và cộng đồng.

TẦN SUẤT TNLĐ MẤT NGÀY CÔNG TẠI BSR

IOGP: International Association of Oil & Gas Producers - Hiệp hội các nhà sản xuất Dầu khí Quốc tế
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Giáo dục và đào tạoKết quả năm 2022

Cho đến nay, Công ty đã đạt được các kết quả về ATSKMT như sau:

Trong năm 2022: 

•	 Số lượng báo cáo HSE hàng ngày: 100%; 

•	 Số lượng phát hiện Hành vi/điều kiện không an toàn: 397 (NC: 05; OB: 155; OP: 237);

•	 Số lượng thẻ SAC phát hành: 1.626 thẻ xanh plus; 155 thẻ vàng; 69 thẻ đỏ.

Xây dựng văn hóa BSR trên cơ sở xây dựng văn hóa nền tảng thông qua triển khai Chương trình “7 thói quen hiệu quả”; phổ biến 
văn hóa doanh nghiệp của PVN và BSR trên cơ sở 5 giá trị cốt lõi. Việc vận dụng 3 thói quen đầu tiên giúp cho người lao động BSR 
có ý thức được trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bản thân mình “Chính tôi chứ không phải ai khác chịu trách nhiệm an toàn cho 
chính mình” (Thói quen số 1). Khi làm công việc gì, người lao động BSR luôn đặt mục tiêu an toàn là trên hết (Thói quen số 2). Để 
đảm bảo công việc được an toàn, cần dành thời gian để nhận diện mối nguy và biện pháp kiểm soát thông qua JSA và PTW sau 
đó phổ biến cho tất cả mọi người để cùng nhau thực hiện (Thói quen số 3). 

Chương trình Quan sát hành vi an toàn (SAO) là một công cụ hữu hiệu trong việc khuyến khích hành động an toàn và giảm thiểu 
hành vi không an toàn của từng cá nhân người lao động. Ngoài ra, đây cũng là công cụ để phát huy được sức mạnh trí tuệ của 
tập thể người lao động trong công tác nhận diện và kiểm soát các mối nguy hiểm, góp phần cải thiện môi trường làm việc an 
toàn. Tính từ thời điểm triển khai chương trình đến nay đã có 278.360 thẻ SAO được ghi nhận và hơn 13.850 phát hiện và cải tiến 
đã được các bộ phận khắc phục xử lý, góp phần cải thiện điều kiện làm việc an toàn, nhân rộng, phát huy những việc làm tốt, từ 
đó đã từng bước nâng cao văn hóa an toàn đến từng CBCNV.

Với những nỗ lực làm việc tuân thủ các quy định về an toàn của CBCNV và Nhà thầu, Công ty BSR đã đạt mốc 37,3 triệu giờ công 
an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công. Chỉ số tai nạn lao động ghi nhận được giữa BSR luôn thấp hơn các Công ty 
thuộc IOGP.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của BSR luôn được chú trọng. Với mục tiêu cao nhất là vận hành nhà máy an 
toàn, ổn định và hiệu quả, BSR đã linh hoạt ứng dụng CNTT thông qua hệ thống E-Learning, các phần mềm liên quan nhằm hỗ 
trợ kịp thời cho CBCNV tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật, yêu 
cầu của vị trí chức danh. Tính đến hết tháng 12/2022, BSR đã thực hiện được 120 chương trình và chuỗi chương trình đào tạo 
cho 14.842 lượt người, đạt 176% số lượt người so với kế hoạch năm 2022. Các chương trình đào tạo tập trung chủ yếu theo yêu 
cầu pháp luật, đào tạo nội bộ, đào tạo theo vị trí chức danh, Đào tạo OJT, Coaching, Mentor-Mentee, đào tạo chuyên sâu, định 
hướng phát triển chuyên gia, đào tạo kỹ năng, quản lý, lý luận chính trị, đào tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa bản sắc PVN/BSR. 
Tổng chi phí đào tạo đã sử dụng là 9 tỷ đồng, đạt 81,82 % kinh phí kế hoạch năm 2022.

Hoạt động đào tạo người lao động được thể hiện thông qua các kết quả cụ thể, trong đó:

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên:

•	 Số giờ đào tạo trung bình trong năm: 40 giờ/người/năm.

•	 Số giờ đào tạo trung bình cho cấp quản lý: 20 giờ/người/năm.

•	 Số giờ đào tạo trung bình cho người lao động trực tiếp: 56 giờ/người/năm.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. 
Trong năm 2022, BSR đã triển khai rất nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ cho cấp 
quản lý và người lao động, một số chương trình cụ thể như sau:

•	 Chương trình đào tạo kỹ năng cho cấp quản lý:

	° Diễn đàn quản trị cấp cao Việt Nam – Singapore
	° Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đánh giá trong  

lĩnh vực dầu khí
	° Quản trị chuỗi cung ứng
	° Chân dung nhà lãnh đạo trong bối cảnh mới
	° Lãnh đạo hướng đến hành động kết quả 
	° Quản lý và phát triển đội ngũ
	° Kiến tạo văn hóa hiệu quả
	° Các kỹ năng chuyên nghiệp để phát triển đội ngũ trong 

tổ chức

•	 Phát triển năng lực quản lý, Chương trình đào tạo kỹ năng 	
	 cho người lao động:

	° Lan tỏa 7 thói quen hiệu quả
	° Kỹ năng huấn luyện nhân viên

•	 Nâng cao tư duy trong thiết kế và đột phá, Chương trình 	
đào tạo về an toàn sức khỏe môi trường và PCCC:

	° Kiến thức an toàn nhà máy
	° An toàn thiết bị nâng, xe nâng hàng, An toàn hóa chất
	° Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn
	° Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
	° Vận hành xe nâng người, An toàn vệ sinh lao động
	° Quản lý an toàn công nghệ
	° An toàn giao thông
	° Sơ cấp cứu

	° An toàn sinh mạng trên biển
	° Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
	° Cập nhật và triển khai thực hiện các quy định của Luật 

Bảo vệ Môi trường của Việt Nam năm 2020

•	 Chương trình đào tạo về Lọc hóa dầu:

	° Refinery and Technology Management - for next 
Technology Executives

	° Energy Saving Green Hydrogen and Power to X
	° Thiết kế thông số công nghệ cho hệ thống bơm ly tâm, 

van điều khiển, thiết bị trao đổi nhiệt, tháp/bình phân 
tách trong Nhà máy lọc dầu

	° Chọn lựa vật liệu nhựa, phụ gia và các phương pháp kiểm 
nghiệm trong ứng dụng và sản xuất

	° Refining in Low Emission World
	° Refinery and Technology Management - for next  

Technology Executives
	° Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam
	° Abnormal Situation Management
	° Process Investigation & Improvement
	° Retrofit & Revamp Technology
	° Techno-Economic Evaluation
	° Technical Support for Turnarounds

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023
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Các mục tiêu An toàn -  
Sức khỏe - Môi trường 
- Xã hội 2022

Cộng đồng địa phương

Bối cảnh tổ chức

•	 Giá dầu thô biến động liên tục ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của 
Công ty;

•	 Tình hình thời tiết ngày càng cực đoan ảnh hưởng đến an toàn và vận hành của 
Nhà máy;

•	 Trong thời gian dài Nhà máy đã đạt được nhiều kết quả về an toàn, điều này 

     phát sinh tâm lý chủ quan của người lao động;

•	 Nhà máy vận hành đã hơn 10 năm nên độ tin cậy của thiết bị giảm đặc biệt việc 
ăn mòn bên trong và bên ngoài, điều này phát sinh các sự cố rò rỉ và cháy nổ                        
công trình.

Các mục tiêu

•	 Hoàn thành các mục tiêu về công tác ATSKMT, cụ thể: Kiểm soát tình hình dịch 
bệnh Covid-19 không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR; 
không có tai nạn lao động mất ngày công; không có sự cố cháy nổ; không có sự cố 
môi trường; không có sự cố mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
của BSR.

•	 Hoàn thiện và cải tiến, nâng hiệu quả công tác quản trị các nghiệp vụ ATSKMT;

•	 Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động, 
khám sức khỏe định kỳ và sức khỏe nghề nghiệp, sơ cứu y tế…;

•	 Tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninh cho các công trình trên đất liền và trên 
biển của Nhà máy, không để xảy ra các sự cố an ninh ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất của Nhà máy;

•	 Đảm bảo tính sẵn sàng và tin cậy thiết bị an toàn, an ninh, PCCC & CNCH và hiệu 
quả trong ứng phó tình huống khẩn cấp bao gồm PCCC, phòng chống thiên tai, 
tràn dầu, tràn đổ hóa chất…;

•	 Đảm bảo các hoạt động của BSR tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam về 
ATSKMT.

Với phương châm “An toàn – Hiệu quả – Bền vững”, Công ty đã xây dựng các nguyên 
tắc phát triển cơ bản để không chỉ thực hiện được các mục tiêu kinh tế mà còn đảm 
bảo được các mục tiêu về an toàn - sức khỏe - môi trường và xã hội, hướng đến sự 
phát triển bền vững:

•	 Sản xuất kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu là chủ đạo. Sản phẩm luôn đáp ứng 
tiêu chuẩn quy định và thân thiện với môi trường.

•	 Phát huy nội lực và hợp tác, liên kết đầu tư với các đối tác có uy tín và tiềm lực nhằm 
khai thác các lợi thế, cơ hội và chia sẻ rủi ro.

•	 Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp 
vào sự phát triển chung của địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là công tác sản xuất kinh do-
anh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã triển khai 
nhiều chương trình An sinh xã hội trên cả nước như tài trợ xây 
dựng trường học, xây dựng bệnh viện, nhà đại đoàn kết, nhà 
tình nghĩa, mua sắm trang thiết bị dạy học, hỗ trợ quỹ đền ơn 
đáp nghĩa, khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo, khuyến học 
khuyến tài, Tết vì người nghèo… 

Đối với các xã xung quanh NMLD Dung Quất và một số nơi 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, BSR luôn chủ động khảo sát, 
phối hợp với chính quyền địa phương và các Sở, ban ngành 

tỉnh Quảng Ngãi để tham gia hỗ trợ, tài trợ xây dựng trường 
học, trạm xá và quỹ khuyến học, khuyến tài.

Năm 2022, BSR đã tài trợ trên 85,8 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ 
đồng để thực hiện các chương trình ASXH tại tỉnh Quảng Ngãi 
nói riêng và các địa phương khác trên cả nước.

Ngoài ra, các Công đoàn bộ phận, CBCNV cũng đóng góp 
một phần lương của mình hoặc đóng góp thông qua các hoạt 
động thể thao để thực hiện các chương trình Tết vì người ng-
hèo, trao học bổng cho các em học sinh, tặng quà cho các 
gia đình chính sách,… trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023
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GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ TRANG

GRI 102: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Hồ sơ Tổ chức

GRI 102-1 Tên Tổ chức 8

GRI 102-2 Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ 20, 26

GRI 102-3 Địa điểm của trụ sở chính 21

GRI 102-4 Các địa điểm hoạt động 21

GRI 102-5 Quyền sở hữu và hình thức pháp lý 8

GRI 102-6 Các thị trường phục vụ 21

GRI 102-7 Quy mô của tổ chức 12

GRI 102-8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác 35-39

GRI 102-9 Chuỗi cung ứng 22-23

GRI 102-10 Những thay đổi đáng kể đối với tổ chức và 
chuỗi cung ứng của tổ chức 65

GRI 102-11 Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa x

GRI 102-12 Các sáng kiến bên ngoài x

GRI 102-13 Quyền hội viên trong các hiệp hội

2. Chiến lược

GRI 102-14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao 46

GRI 102-15 Các tác động, rủi ro và cơ hội chính 47-51

3. Đạo đức và tính chính trực

GRI 102-16 Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn 
mực của hành vi 10

GRI 102-17 Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về 
đạo đức x

4. Quản trị

GRI 102-18 Cơ cấu quản trị 28-29

GRI 102-19 Phân cấp thẩm quyền 28-29

GRI 102-20 Trách nhiệm của cấp điều hành đối với các chủ 
đề kinh tế, môi trường và xã hội 88

GRI 102-21 Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh 
tế, môi trường và xã hội 134-135

GRI 102-22 Thành phần của cấp quản lý cao nhất và các ủy ban 30-33

GRI 102-23 Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất 30

GRI 102-24 Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất 36-39

GRI 102-25 Xung đột lợi ích x

GRI 102-26 Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc 
thiết lập các mục đích, giá trị và chiến lược 104

GRI 102-27 Kiến thức tổng hợp của cấp quản lý cao nhất x

GRI 102-28 Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản lý 
cao nhất 100-103

GRI 102-29 Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, môi 
trường và xã hội 136

GRI 102-30 Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro x

GRI 102-31 Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội 131

GRI 102-32 Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong lập báo 
cáo phát triển bền vững 102, 104, 105

GRI 102-33 Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách x

GRI 102-34 Bản chất và tổng số các mối quan ngại cấp bách x

GRI 102-35 Chính sách về thù lao 128

GRI 102-36 Quy trình xác định mức thù lao x

GRI 102-37 Sự tham gia của bên liên quan vào thù lao x

GRI 102-38 Tổng tỷ lệ thù lao hàng năm x

GRI 102-39 Tỷ lệ phần trăm gia tăng trong tổng tỷ lệ
thù lao hàng  x

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ TRANG

GRI 303: NƯỚC

GRI 303-1 Lượng nước đầu vào theo nguồn 146

GRI 303-2 Những nguồn nước chịu ảnh hưởng đáng kể 
bởi lượng nước đầu vào 146

GRI 303-3 Tuần hoàn và tái sử dụng nước 146

GRI 304: ĐA DẠNG SINH HỌC

GRI 304-1

Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, 
quản lý trong, hoặc gần kề các khu vực được 
bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao 
bên ngoài các khu được bảo tồn

Không có

GRI 304-2 Tác động đáng kể của các hoạt động, sản 
phẩm và dịch vu đối với đa dạng sinh học 152

GRI 304-3 Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi Không có

GRI 304-4

Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài 
trong danh sách bảo tồn quốc gia có môi 
trường sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng 
bởi các hoạt động

Không có

GRI 305: PHÁT THẢI

GRI 305-1 Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp 
(Phạm vi 1) x

GRI 305-2 Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng 
lượng (Phạm vi 2) x

GRI 305-3 Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác 
(Phạm vi 3)  x

GRI 305-4 Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG)  x

GRI 305-5 Giảm phát thải khí nhà kính (GHG)  x

GRI 305-6 Phát thải các chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS)  Không có

GRI 305-7 Phát thải khí NOX, SOX, và các phát thải khí 
đáng kể khác 150

GRI 306: NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI

GRI 306-1 Tổng nước thải theo chất lượng và địa điểm 
thải 147-149

GRI 306-2 Tổng lượng chất thải theo loại và phương pháp 
xử lý 150-151

GRI 306-3 Sự cố tràn đáng kể Không có

GRI 306-4 Vận chuyển chất thải nguy hại  148

GRI 306-5 Các khu vực chứa nước bị ảnh hưởng bởi tổng 
lượng nước thải và/hoặc dòng nước thải  Không có

GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

GRI 307-1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về 
môi trường x

GRI 401: VIỆC LÀM

GRI 401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc 156

GRI 401-2
Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian 
không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán 
thời gian

156

GRI 401-3 Nghỉ thai sản 156

GRI 403: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

GRI 403-1
Đại diện của người lao động trong các liên ủy 
ban an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chính 
thức giữa ban lãnh đạo và người lao động

156-160

GRI 403-2

Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh 
nghề nghiệp, ngày công bị mất, tình trạng 
vắng mặt và số vụ tử vong liên quan đến công 
việc

156-160

GRI 403-3 Người lao động có tỷ lệ cao hoặc có nguy cơ 
cao mắc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp 156-160

GRI 403-4
Các chủ đề về sức khỏe và an toàn được đề 
cập trong thỏa thuận chính thức với công 
đoàn

x

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ TRANG

GRI 404: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GRI 404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi 
nhân viên 161

GRI 404-2 Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân 
viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp 161

GRI 404-3 Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ 
hiệu qua công việc và phát triển nghề nghiệp x

GRI 413: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

GRI 413-1
Những hoạt động có sự tham gia của cộng 
đồng địa phương, đánh giá tác động và các 
chương trình phát triển

162

GRI 413-2 Những hoạt động có tác động tiêu cực tiềm ẩn 
và thực tế đáng kể với cộng đồng địa phương x

GRI 415: CHÍNH SÁCH CÔNG

GRI 415-1 Đóng góp chính trị x

GRI 416: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA KHÁCH HÀNG

GRI 416-1 Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của 
các loại sản phẩm hoặc dịch vụ x

GRI 416-2
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác 
động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm 
và dịch vụ

x

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ TRANG

GRI 102: CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

5. Sự tham gia của bên liên quan

GRI 102-40 Danh sách các nhóm bên liên quan 134-135

GRI 102-41 Các thỏa ước thương lượng tập thể 100%

GRI 102-42 Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan 134-135

GRI 102-43 Phương pháp tiếp cận đối với sự tham gia của 
bên liên quan 134-135

GRI 102-44 Các mối quan ngại và chủ đề chính 134-135

6. Thông lệ báo cáo

GRI 102-45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài 
chính hợp nhất 178

GRI 102-46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề 156

GRI 102-47 Danh mục các chủ đề trọng yếu 156

GRI 102-48 Trình bày lại thông tin 156

GRI 102-49 Các thay đổi trong báo cáo Không có

GRI 102-50 Kỳ báo cáo 01.01.2022
– 31.12.2022

GRI 102-51 Ngày của báo cáo gần nhất 31.12.2021

GRI 102-52 Chu kỳ báo cáo 1 năm

GRI 102-53 Đầu mối liên hệ giải đáp thắc mắc về báo cáo 8

GRI 102-54 Tuyên bố lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI 136

GRI 102-55 Mục lục GRI 164

GRI 102-56 Bảo đảm độc lập của bên thứ ba x

GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

GRI 201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và được 
phân bổ 12-13

GRI 201-2 Ảnh hưởng về kết quả hoạt động tài chính và 
các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu x

GRI 201-3 Các nghĩa vụ theo chế độ phúc lợi đã quy định 
và các chế độ hưu trí khác  155

GRI 201-4 Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ  x

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP 

GRI 203-1 Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ x

GRI 203-2 Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu x

GRI 205: CHỐNG THAM NHŨNG

GRI 205-1 Các hoạt động đã được đánh giá rủi ro 
liên quan đến tham nhũng x

GRI 205-2 Truyền thông và đào tạo về các chính sách 
và quy trình phòng chống tham nhũng x

GRI 205-3 Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện 
pháp xử lý x

GRI 301: VẬT LIỆU

GRI 301-1 Vật liệu được sử dụng theo trọng lượng hoặc 
khối lượng 142-144

GRI 301-2 Vật liệu tái chế được sử dụng 142-144

GRI 301-3 Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói 
sản phẩm 142-144

GRI 302: NĂNG LƯỢNG 

GRI 302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức 144-145

GRI 302-2 Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức 144-145

GRI 302-3 Cường độ sử dụng năng lượng  144-145

GRI 302-4 Giảm tiêu hao năng lượng  144-145

GRI 302-5 Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và 
dịch vụ  144-145

Không  tham gia
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBan Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài 
chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập báo cáo tài 
chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

•	 Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

•	 Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

•	 Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố 
và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;

•	 Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt 
động kinh doanh; và

•	 Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 
hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách 
hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ 
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các 
biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,

Bùi Ngọc Dương
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

Ông Nguyễn Văn Hội 
Chủ tịch

Ông Bùi Ngọc Dương 
Thành viên

Ông Hà Đổng 
Thành viên 

Ông Nguyễn Bá Phước 
Thành viên độc lập

Ông Nguyễn Hải Âu 
Thành viên độc lập 

Ông Khương Lê Thành 
Thành viên

Ông Bùi Ngọc Dương 
Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Anh
Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nghiêm Đức Dương 
Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Đoàn Thịnh 
Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Việt Thắng 
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Nghĩa 
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 07 tháng 7 năm 2022) 

Ông Mai Tuấn Đạt	 
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 07 tháng 7 năm 2022)

Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc
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Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo kiểm toán độc lập (tt)

Kính gửi: 	 Các cổ đông
		  Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
		  Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (gọi tắt là “Công ty”), 
được lập ngày 28 tháng 02 năm 2023, từ trang 05 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 
2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công 
ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến 
hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài 
chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên 
báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi 
ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm 
toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp 
lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả 
của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được 
áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài 
chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến 
kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 
yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Các vấn đề cần nhấn mạnh
	
•	 Như trình bày tại Thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp 

nhất này, các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện kiểm tra và phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm Công ty 
chính thức chuyển thành công ty cổ phần. 

•	 Như trình bày tại Thuyết minh số 01 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất 
này, Tòa án Nhân dân Thành phố Quảng Ngãi đang làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ kiện một số ngân 
hàng khởi kiện Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (công ty con của Công ty) liên quan đến các khoản 
vay quá hạn thanh toán.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến các vấn đề này.

Số: 0534/VN1A-HN-BC

Trần Xuân Ánh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
kiểm toán số 0723-2023-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM 

Ngày 28 tháng 02 năm 2023
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Phạm Quỳnh Hoa 
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 
kiểm toán số 0910-2023-001-1
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Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Bảng cân đối kế toán hợp nhất 

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tt) 

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 Tại ngay 31 tháng 12 năm 2022

Lê Thị Hồng Trâm
Người lập biểu

Bạch Đức Long
Kế toán trưởng

Bùi Ngọc Dương
Tổng Giám đốc

MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND

 MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND
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Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ hợp nhất 

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Lê Thị Hồng Trâm
Người lập biểu

Bạch Đức Long
Kế toán trưởng

Bùi Ngọc Dương
Tổng Giám đốc

MẪU SỐ B 02-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND

MẪU SỐ B 03-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND
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Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
hợp nhất (tt)

Thuyết minh báo cáo tài 
chính hợp nhất

MẪU SỐ B 09-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trước đây là Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (là 
công ty con do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
lần đầu số 3404000189 ngày 05 tháng 6 năm 2008).

Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Công ty hoàn thành 
bán cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 17 tháng 01 năm 2018 và chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCOM với mã 
chứng khoán BSR. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 01 tháng 3 năm 2018. 

Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 với vốn điều lệ là 
31.004.996.160.000 VND theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 01 tháng 7 năm 2018 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp và các giấy chứng nhận thay đổi.

Công ty mẹ của Công ty là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Tổng số nhân viên của Công ty và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 1.836 (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021: là 1.920).

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

•	 Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ, sản phẩm 
trung gian, nhiên liệu sinh học, hóa phẩm, phụ gia, xúc tác, nguyên nhiên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu;

•	 Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong ngành lọc - hóa dầu;

•	 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, hoàn thiện hệ thống 
đường ống dầu khí, kho chứa dầu khí;

•	 Đào tạo nguồn nhân lực, thuê và cung cấp chuyên gia về quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trong công nghiệp lọc - hóa 
dầu và 	cảng biển, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, sửa chữa trong công nghiệp lọc - hóa dầu;

•	 Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, phân phối dầu mỏ, 
các sản phẩm từ dầu mỏ, sản phẩm trung gian, nhiên liệu sinh học, hóa phẩm, phụ gia, xúc tác, vật tư máy móc, thiết bị, phụ 
tùng, phương tiện, nguyên nhiên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu;

•	 Cung cấp các dịch vụ phân tích, dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và các hoá chất, phụ gia, xúc tác, nhiên liệu sinh học liên quan 
đến lĩnh vực lọc - hóa dầu;

•	 Dịch vụ hải cảng, cảng biển liên quan đến ngành lọc - hóa dầu;

•	 Đầu tư và phát triển các dự án lọc - hóa dầu, nhiên liệu sinh học trong và ngoài nước.

Lê Thị Hồng Trâm
Người lập biểu

Bạch Đức Long
Kế toán trưởng

Bùi Ngọc Dương
Tổng Giám đốc

MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: VND

Ngày 28 tháng 02 năm 2023
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Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng. 

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất

Từ tháng 02 năm 2022, xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ và diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều biến động trên thị trường 
năng lượng nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng vấn đề này không có ảnh 
hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty. Ban Tổng 
Giám đốc đang tiếp tục theo dõi các tác động tiềm tàng của sự kiện này đến tình hình tài chính hợp nhất và hoạt động kinh 
doanh hợp nhất của Công ty trong năm tiếp theo để xây dựng các kế hoạch ứng phó phù hợp.

Cấu trúc doanh nghiệp

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có 01 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Ban quản lý Dự án Nâng cấp Mở rộng Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất có địa chỉ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi, với chức năng chính là đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với quy mô đầu tư khoảng 8,5 triệu 
tấn/năm.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có 02 công ty con sau:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng giá trị nợ gốc và lãi vay là khoảng 1.472,5 tỷ VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021: khoảng 1.371,9 
tỷ VND); giá trị ghi sổ còn lại của toàn bộ tài sản cố định hữu hình dùng làm thế chấp cho các khoản vay trên là khoảng 1.146,1 tỷ 
VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021: khoảng 1.217,7 tỷ VND). Đến ngày báo cáo tài chính hợp nhất này, Tòa án Nhân dân Thành 
phố Quảng Ngãi đang làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ kiện trên.

Khả năng tiếp tục hoạt động của BSR-BF phụ thuộc vào việc tái hoạt động sản xuất của Nhà máy, các hỗ trợ tài chính từ các 
cổ đông cũng như lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh 
giá các kế hoạch hoạt động và tài chính của BSR-BF và cho rằng cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của BSR-BF theo nguyên tắc 
hoạt động liên tục là phù hợp.

Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con trong năm:

Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất 

Số liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2021.

Quyết toán cổ phần hóa

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện kiểm tra và phê duyệt quyết toán cổ 
phần hóa tại thời điểm Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ NĂM TÀI CHÍNH
Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất 

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính hợp nhất. 

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác 
ngoài Việt Nam.

Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (“BSR-BF” – công ty con của Công ty đã tạm ghi tăng nguyên giá các 
tài sản cố định của dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (“Nhà máy”) trong năm 2014 và hiện nay, đang tạm 
dừng hoạt động sản xuất. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, BSR-BF đang trong quá trình thực hiện các thủ tục quyết 
toán chi phí đầu tư xây dựng. Giá trị quyết toán Nhà máy sẽ được điều chỉnh khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, nợ ngắn hạn của BSR-BF vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.429 tỷ VND, lỗ lũy kế của BSR-BF là 1.413 
tỷ VND và nợ quá hạn thanh toán là 1.467 tỷ VND. BSR-BF đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các 
khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 chủ yếu bao gồm (1) số dư nợ phải trả chi phí lãi vay khoảng 369,2 
tỷ VND, (2) số dư gốc vay khoảng 1.097,7 tỷ VND. 

Trong năm 2021, các ngân hàng tài trợ cấp tín dụng cho Công ty (bao gồm: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương, Ngân 
hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) đã khởi kiện BSR-BF lên Tòa án Nhân dân Thành 
phố Quảng Ngãi (“Tòa án) liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán và biện pháp thu hồi nợ và lãi vay hợp đồng tín dụng 
xây dựng Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất.

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023
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Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

Ước tính kế toán 

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và 
giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập 
báo cáo tài chính hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính 
kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định 
đặt ra.

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính 
	
Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của các công ty do Công ty kiểm 
soát (các công ty con) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả 
năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các 
công ty này. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày trong Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty con đó.

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại 
Công ty và các công ty con là giống nhau.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa Công ty mẹ và các công ty con được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban 
đầu (chi tiết xem nội dung trình bày dưới đây) và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ 
sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ phát sinh tại công ty con phải được phân bổ tương ứng với phần sở hữu 
của cổ đông không kiểm soát, kể cả trường hợp số lỗ đó lớn hơn phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần 
của công ty con.

Hợp nhất kinh doanh

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày mua công ty con. Bất kỳ khoản 
phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận là lợi thế thương mại. Bất kỳ khoản thiếu hụt 
nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán 
phát sinh hoạt động mua công ty con. 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông không 
kiểm soát trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng được ghi nhận.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn 
(không quá 3 tháng), có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá 
trị. 

Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo 
hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ. 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua 
và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư.

Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 
trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
	
Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty không có quyền kiểm soát, đồng 
kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. 

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất theo nguyên giá trừ đi 
các khoản dự phòng giảm giá đầu tư. Dự phòng giảm giá của các khoản đầu tư được thực hiện khi có bằng chứng chắc chắn cho 
thấy có sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư này tại ngày kết thúc năm tài chính. 

Nợ phải thu
	
Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ 
đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các 
khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao 
gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa 
điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 
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Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Giá thành sản xuất của từng loại sản phẩm xăng, dầu hàng tháng được xác định như sau: Chi phí nguyên vật liệu của từng sản 
phẩm được xác định theo mức tiêu hao nguyên vật liệu thực tế đối với từng sản phẩm; chi phí nhân công và chi phí sản xuất 
chung được phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu của từng sản phẩm. 

Giá trị các sản phẩm dở dang tại thời điểm cuối tháng được xác định theo mức độ hoàn thành của các sản phẩm dở dang.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép 
trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn 
giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc năm tài chính.

Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng 
chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của các sản phẩm lọc hóa dầu và dầu thô tồn kho được Công ty xác định như sau:

•	 Thành phẩm lọc hóa dầu: Công ty xác định giá trị thuần có thể thực hiện được trên cơ sở giá bán ước tính trừ  
đi các chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 

•	 Sản phẩm lọc hóa dầu dở dang: Công ty xác định giá trị thuần có thể thực hiện được trên cơ sở quy đổi về thành phẩm tương 
đương và giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 

•	 Dầu thô: Theo hướng dẫn tại Công văn số 2801/BTC-CĐKT ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hạch toán hàng 
tồn kho,dầu thô tồn kho của Công ty tại thời điểm trích lập dự phòng có giá gốc trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể 
thực hiện được và giá bán sản phẩm được sản xuất từ dầu thô bị giảm giá thì Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho đối với dầu thô trên cơ sở giá trị thuần có thể thực hiện được của dầu thô (giá bán ước tính của dầu thô).

Các khoản trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước phản ánh chi phí bảo hiểm con người, bảo hiểm rủi ro tài sản, chi phí bảo hiểm nhân thọ, chi 
phí hóa chất xuất dùng và các khoản chi phí trả trước khác.

Khoản trả trước tiền bảo hiểm con người, bảo hiểm rủi ro tài sản, bảo hiểm nhân thọ được phân bổ vào chi phí theo phương pháp 
đường thẳng tương ứng với thời hạn bảo hiểm.

Chi phí hóa chất xuất dùng là chi phí các lô hóa chất xuất dùng cho phân xưởng reforming xúc tác liên tục (CCR) được phân bổ 
theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian sử dụng.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, chi phí cải tạo và các chi phí 
khác và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức 
các khoản trả trước và được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, sử dụng phương pháp đường thẳng 
theo các quy định kế toán hiện hành.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào 
trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản 
xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 

Đối với tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu hoặc tự xây dựng và sản xuất, nguyên 
giá là giá quyết toán công trình xây dựng theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan trực 
tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có). Trường hợp dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng quyết toán chưa được phê duyệt, 
nguyên giá tài sản cố định được ghi nhận theo giá tạm tính trên cơ sở chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản cố định. Nguyên 
giá tạm tính sẽ được điều chỉnh theo giá quyết toán được Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 952/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty 
TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (nay là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn) (sau đây gọi tắt là “Quyết định 952”), Công ty 
được trích khấu hao tài sản cố định đối với thiết bị chính của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong thời gian tối đa là 20 năm.

Theo Công văn số 18327/BTC-CĐKT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hạch toán hàng tồn kho, cho mục đích 
lập và trình bày báo cáo tài chính, Công ty được tính giá trị hàng tồn kho cố định theo giá trị ghi sổ kế toán tại thời điểm ngày 
31 tháng 12 năm 2015 vào nguyên giá tài sản cố định. Đồng thời, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập đến năm 2016 
sẽ được hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định. Về mức khấu hao và thời điểm trích khấu hao, Công ty trích 
khấu hao của dây chuyền nhà máy trên cơ sở giá trị đã bao gồm giá trị hàng tồn kho cố định trong đường ống được xác định như 
trên từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo thời gian sử dụng ước tính còn lại của tài sản cố định (nhóm máy móc và thiết bị ngành 
lọc hóa dầu).

Nhà xưởng, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

          Trong đó: Máy móc và thiết bị ngành lọc hóa dầu

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

Thiết bị văn phòng

Tài sản cố định hữu hình khác

5 - 50

3 - 20

10 - 20

6 - 25

5 - 10

4 - 5

Số năm
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Căn cứ vào khối lượng hàng tồn kho cố định là dầu thô, sản phẩm trung gian, thành phẩm tồn cố định trong đường ống, thiết bị 
và bể chứa của Công ty theo Chứng thư giám định khối lượng hàng tồn kho cố định số 17631001 ngày 12 tháng 01 năm 2017 của 
Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam, Công ty đã xác định giá trị hàng tồn kho cố định được hạch toán tăng nguyên 
giá tài sản cố định theo giá trị ghi sổ kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 với số tiền khoảng 1.007 tỷ VND và đã ghi giảm giá trị 
hàng tồn kho với số tiền tương ứng. Việc điều chỉnh giá trị và hạch toán hàng tồn kho như trên đã được Hội đồng Thành viên của 
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị cổ phần hóa) phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-BSR ngày 17 tháng 3 năm 
2017. Công ty kế thừa và tiếp tục theo dõi giá trị hàng tồn kho cố định nêu trên.

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn lại của tài sản và được 
ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Tài sản cố định vô hình và khấu hao

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng 
thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định vô hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho các mục đích khác được ghi 
nhận theo giá gốc bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị và các chi phí khác có liên 
quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Các chi phí này sẽ được chuyển sang nguyên giá tài sản cố định theo giá tạm 
tính (nếu chưa có quyết toán được phê duyệt) khi các tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng.  

Theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, tùy theo phân cấp quản lý, giá trị quyết toán các công trình xây dựng 
cơ bản hoàn thành cần được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, giá trị cuối cùng của các công trình xây dựng cơ bản 
có thể thay đổi và phụ thuộc vào quyết toán được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm các khoản chi phí lãi vay phải trả và một số chi phí trích trước khác chưa chi nhưng được ước tính và ghi 
nhận vào chi phí trong năm. 

Chi phí lãi vay được ghi nhận trên cơ sở gốc vay và lãi suất vay. 

Các khoản khác là các chi phí khác đã phát sinh trong năm nhưng chưa nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được trích lập để tạo nguồn đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty. 
Quỹ được hình thành trên cơ sở trích lập tối đa 10% từ thu thập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được ghi 
nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm.

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ đầu tư phát triển được hình thành từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo các nghị quyết phân phối lợi nhuận hàng năm được 
phê duyệt bởi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty. Quỹ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ và thực hiện các dự án đầu tư phát 
triển phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a)	 Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b)	 Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c)	 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) 	 Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
(e) 	 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. 
Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công 
việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán hợp nhất của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định 
khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a)	 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b)	 Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c)	 Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán hợp nhất; và
(d)	 Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. 

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được chuyển đổi theo tỷ giá của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên 
có giao dịch tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
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Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định của 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc 
sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên 
giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời 
các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất 
động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
	
Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trước thuế 
được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập 
hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các 
chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Công ty có các khoản ưu đãi thuế như sau:

•	 Theo Quyết định 952/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 7 năm 2012, Công ty mẹ được áp dụng mức thuế suất 
thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 30 năm từ năm 2010 đến năm 2039; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% 
số thuế phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo từ năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế từ Dự án Nhà máy Lọc dầu 
Dung Quất. Năm 2022 là năm thứ 9 (chín) Công ty mẹ được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 

•	 Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh ng-
hiệp theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chịu thuế trong 15 năm tính từ ngày dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Bio-Eth-
anol Dung Quất bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và thuế suất thông thường cho các năm tiếp theo. Công 
ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% trong 9 năm 
tiếp theo. Năm 2022 là năm thứ 8 (tám) BSR-BF được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 

•	 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PVBuilding) được thừa kế và hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án cho 
thời gian còn lại của dự án Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene. Dự án được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm kể từ ngày dự án đầu tư bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, được miễn thuế 
thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế năm 2011 và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp 
theo. Năm 2022 là năm thứ 8 (tám) PVBuilding được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục 
tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập 
hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi 
nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được 
thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và chỉ ghi vào vốn chủ 
sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa 
tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định 
thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam với một số ưu đãi cho Công ty mẹ theo Giấy chứng 
nhận đầu tư số 13/ƯĐĐT ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, cụ thể: được miễn nộp tiền thuê 
đất trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn nộp tiền sử dụng đất; được miễn nộp thuế sử dụng đất trong suốt thời gian 
thực hiện dự án; được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa 
sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất; được miễn thuế nhập 
khẩu đối với hàng hóa mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng.

Theo Công văn số 520/CT-TTHT của Cục thuế Tỉnh Quảng Ngãi ngày 05 tháng 3 năm 2018, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình 
Sơn (nay là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn) đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện 
ưu đãi về địa bàn (khu Kinh tế Dung Quất) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát 
sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả khoản chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng lớn hơn lãi tiền 
vay, thu nhập từ cung cấp dịch vụ tại cảng biển, và các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn ưu đãi). 

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi 
theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế 
có thẩm quyền.

4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

(*) Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại. 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng với số tiền là 2.734.629.695.509 VND (tại ngày 31 tháng 
12 năm 2021: 2.734.629.695.509 VND) tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ngãi (“Oceanbank”). 
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“SBV”), Oceanbank đang tạm dừng chi trả tiền cho khách hàng là tổ chức 
đang gửi tiền tại Oceanbank. Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Công ty đã gửi Công văn số 7063/BSR-TCKT đến SBV và Oceanbank về 
việc giải tỏa khoản tiền gửi nêu trên. Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Oceanbank có Công văn số 5003/2022/CV-OCEANBANK.01.01 
phúc đáp Công văn số 7063/BSR-TCKT của Công ty, theo đó, Oceanbank sẽ thực hiện chi trả khi có chỉ đạo của cấp có thẩm 
quyền. Do Oceanbank là đơn vị được SBV sở hữu 100% vốn nên Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng khoản tiền gửi trên sẽ 
được giao dịch trở lại trong tương lai khi có những quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.
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5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi của Công ty tại các ngân 
hàng thương mại có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm 2.000.000.000 VND (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2021: 2.000.000.000 VND) là tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Quảng 
Ngãi đang tạm dừng giao dịch. Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản tiền này sẽ được giao dịch trở lại trong tương lai khi có những 
quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

6. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính tại ngày kết thúc năm tài chính do các công ty nhận đầu 
tư của Công ty đều là các công ty chưa niêm yết và các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp 
lý của các khoản đầu tư tài chính tại các công ty này.

MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN
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8. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

9. HÀNG TỒN KHO

10. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Trong năm 2022, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là 126.563.725.184 VND (năm 2021: 1.390.134.243 
VND) và xử lý dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là 147.505.103 VND (năm 2021: 4.933.597.130 VND) đối với hàng tồn kho 
chậm luân chuyển, kém phẩm chất và có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc của các hàng tồn kho này. 

(i) Trong năm, Công ty thực hiện chuyển giao toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trả sau cho cán bộ 
công nhân vviên theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

7. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

(*) Phản ánh khoản tiền Công ty ứng trước cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất từ năm 2015 để thực hiện đền bù giải phóng 
mặt bằng cho Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (Công ty con) đã thế chấp toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, 
thiết bị và các tài sản cố định hữu hình khác hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung 
Quất với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là khoảng 1.146,1 tỷ VND (ngày 31 tháng 12 năm 2021: khoảng 1.217,7 tỷ VND) 
để đảm bảo cho khoản tiền vay ngân hàng (Thuyết minh số 19).

Nguyên giá của các tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là khoảng 4.296 tỷ 
VND (ngày 31 tháng 12 năm 2021: khoảng 4.006 tỷ VND). 
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Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU/PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

14. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

12. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Nguyên giá của các tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 349 tỷ VND 
(ngày 31 tháng 12 năm 2021: 227 tỷ VND).

a. Các khoản phải thu

Thuế xuất, nhập khẩu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà thầu

• Thuế GTGT nộp thay nhà thầu

• Thuế TNDN nộp thay nhà thầu 

Tiền thuê đất

b. Các khoản phải trả

Thuế giá trị gia tăng

• Thuế GTGT đầu ra

• Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế khác 

Số đầu năm
Chỉ tiêu

VND VND VND VND

Số cuối năm
Số phải  nộp

trong năm 
Số đã thực nộp

trong năm 

199.048.148

3.153.596.211

240.557.030

2.112.726.304

2.095.094.815

17.631.489

28.108.947

5.734.036.640

776.678.561.589

776.678.561.576

13

730.956.064.997

139.100.479.666

3.174.403.174

8.704.080.211

1.658.613.589.637

57.124.286.670

 -

(38.272.014)

25.114.380.829

14.936.521.770

10.177.859.059

28.108.947

82.228.504.432

10.632.986.182.324

6.702.784.699.386

3.930.201.482.938

7.236.633.148.943

917.644.134.163

69.267.796.682

101.945.912.739

18.958.477.174.851

56.925.238.522

 -

 -

25.078.189.877

14.917.962.307

10.160.227.570

 136.685.414

82.140.113.813

10.790.604.812.638

6.860.403.329.700

3.930.201.482.938

7.381.503.717.501

917.746.993.486

59.724.131.127

71.161.859.638

19.220.741.514.390

	

 -

3.153.596.211

278.829.044

2.076.535.352

2.076.535.352

 -

 136.685.414

5.645.646.021

 

619.059.931.275

619.059.931.262

 13

586.085.496.439

138.997.620.343

12.718.068.729

39.488.133.312

1.396.349.250.098
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Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

17. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC15. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

16. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

(i) Phải trả tiền bán cổ phần phản ánh số tiền Công ty giữ lại tương ứng dự toán chi phí cổ phần hóa từ tiền thu được khi thực 
hiện chào bán cổ phần ra công chúng và khoản lãi tiền gửi ngân hàng từ ngày 02 tháng 02 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 
2018 (lãi tiền gửi trước khi tất toán tài khoản phong tỏa). Khoản phải trả về cổ phần hóa này sẽ được quyết toán và có thể được 
điều chỉnh khi có phê duyệt cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

(ii) Phản ánh khoản tiền Công ty nhận trước từ Ngân hàng phát hành thư tín dụng đối với hoạt động bán hàng trong nước. Khoản 
phải trả này sẽ được đối trừ với khoản phải thu khách hàng khi đến hạn.

(iii) Số dư đầu năm phản ánh khoản phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi liên quan 
đến lô dầu nhập khẩu trong năm từ Glencore Singapore Pte. Ltd., Vitol Asia Pte. Ltd. và Trafigura Pte. Ltd. và đã được ngân hàng 
thanh toán theo thư tín dụng trả chậm (UPAS L/C).
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

18. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

(*)  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, số dư gốc vay đã quá hạn, chưa được thanh toán là 68.277.000.000 VND và 43.973.952 USD, 
tổng cộng tương đương khoảng 1.097,7 tỷ VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021: 57.888.000.000 VND và 38.200.000 USD, tổng cộng 
tương đương khoảng 922,7 tỷ VND). Đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, BSR-BF đang làm việc với các cơ quan có thẩm 
quyền và các bên liên quan trong vụ kiện liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán (Thuyết minh số 01).

Các khoản vay ngắn hạn thể hiện khoản vay từ các ngân hàng dưới hình thức tín dụng thư. Khoản tín dụng này có thể rút bằng 
Đồng Việt Nam theo từng hạn mức tín dụng ký kết với các ngân hàng. Các khoản vay này không có tài sản đảm bảo và chịu lãi 
suất cố định quy định theo từng lần nhận nợ. Các khoản vay này dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

19. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, số dư gốc vay đã quá hạn, chưa được thanh toán là 68.277.000.000 VND và 43.973.952 USD, tổng 
cộng tương đương khoảng 1.097,7 tỷ VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021: 57.888.000.000 VND và 38.200.000 USD, tổng cộng 
tương đương khoảng 922,7 tỷ VND). Đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, BSR-BF đang làm việc với các cơ quan có thẩm 
quyền và các bên liên quan đến các khoản vay quá hạn thanh toán (Thuyết minh số 01).

Chi tiết các khoản vay dài hạn theo ngân hàng như sau:
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MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Các khoản vay dài hạn của Công ty mẹ và công ty con được dùng để đầu tư, mua sắm và xây dựng tài sản cố định. Lãi suất trong 
năm là từ 9,72%/năm đến 14,58%/năm (bao gồm cả lãi suất quá hạn) đối với đồng Việt Nam và từ 3,2%/năm đến 4,8%/năm đối 
với Đô la Mỹ. 

Các khoản vay được phân loại theo đồng tiền vay, hình thức bảo đảm, và lãi suất vay như sau:

Các khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu sau:

20. QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

21. THAY ĐỔI TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU

(*) Trích các quỹ trong năm bao gồm:

•	 Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1189/NQ-BSR ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng 
cổ đông Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (“BSR”), BSR trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 281.561.000.000 
VND (BSR đã tạm trích trong năm 2021 số tiền 174.720.000.000 VND nên trích bổ sung trong năm là 106.841.000.000 
VND); trích Quỹ thưởng ban điều hành: 2.169.000.000 VND (BSR đã tạm trích trong năm 2021 số tiền 2.168.900.000 
VND nên trích bổ sung trong năm là 100.000 VND); trích Quỹ Đầu tư phát triển: 5.596.320.305.105 VND và chia cổ 
tức bằng tiền tương ứng 3% vốn điều lệ với số tiền là 930.149.884.800 VND từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

 

•	 Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-PVBLD ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PVBuilding), PVBuilding trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.581.978.330 VND 
(PVBuilding đã tạm trích trong năm 2021 số tiền 1.500.000.000 VND nên trích bổ sung trong năm là 2.081.978.330 VND); trích Quỹ 
thưởng ban điều hành: 306.975.000 VND và chia cổ tức bằng tiền với số tiền là 12.037.809.198 VND từ nguồn lợi nhuận sau thuế  
năm 2021.
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Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Vốn điều lệ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 08 tháng 11 năm 2021, vốn điều lệ của Công ty là 
31.004.996.160.000 VND. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, vốn điều lệ đã được các cổ đông góp đủ như sau:

Cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

22. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

23. BÁO CÁO BỘ PHẬN
Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh 

Báo cáo bộ phận được lập cho mục đích quản trị doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty có 02 công ty con. Hoạt động của Công ty mẹ 
và các công ty con là cơ sở để hình thành nên báo cáo bộ phận của Công ty do lĩnh vực kinh doanh tương đối khác nhau:

•	 Công ty mẹ: thực hiện hoạt động lọc hóa dầu và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu;

•	 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building): quản lý nhà ở, kinh doanh dịch vụ khu dân cư, khu đô thị và các 
hoạt động thương mại;

•	 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF): thực hiện sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu 
sinh học.

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi

 3.100.499.616

 3.100.499.616

 -

 3.100.499.616

 3.100.499.616

 -

Số cuối năm Số đầu năm

 3.100.499.616

 3.100.499.616

 -

 3.100.499.616

 3.100.499.616

 -
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
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MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.bsr.com.vn. Với số định danh: 377/CV-VPHĐQT/2023



CHƯƠNG 7: BÁO CÁO TÀI CHÍNHBSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2022212 213

MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

Hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con đều được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, do đó, Công ty không trình 
bày báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.
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MẪU SỐ B 09-DN/HN MẪU SỐ B 09-DN/HN

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

24. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 25. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

26. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ
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Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 
(tt)

27. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

28. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

29. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

30. THU NHẬP KHÁC

31. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

32. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty không ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đối với các khoản lỗ lũy kế từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của BSR-BF do không chắc chắn về khả năng có lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp các 
khoản lỗ này.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm 2022 được Công ty xác định chủ yếu tương ứng với khoản chênh lệch 
tính thuế tạm thời liên quan đến việc thay đổi thời gian phân bổ chi phí bảo dưỡng tổng thể lần 4.
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33. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

34. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu chi tiết như sau:

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan sau đây:

Tại ngày báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty chưa ước tính được một cách đáng tin cậy số lợi nhuận có thể được phân bổ 
vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Đại hội đồng Cổ đông Công ty chưa 
quyết định tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm 2022. Nếu Công ty trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi thì chỉ tiêu “Lợi 
nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông” có thể điều chỉnh giảm, dẫn đến việc “Lãi cơ bản trên cổ phiếu” giảm  
tương ứng.

Điều chỉnh lại lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước

Trong năm, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã quyết định trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước được trình bày lại như sau:

Danh sách các bên liên quan có giao dịch và số dư chủ yếu trong năm:

Bên liên quan

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 Các Công ty trong cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chủ sở hữu

Công ty cùng Tập đoàn

Mối quan hệ
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(*)  Mua hàng từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần bao gồm:

Thù lao, thu nhập của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác được hưởng trong năm như sau:

(*) Trình bày tại phần thù lao, thu nhập của Hội đồng Quản trị bên trên do có sự kiêm nhiệm về chức vụ
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Số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày kết thúc năm tài chính như sau:
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35. CÁC KHOẢN CAM KẾT 36. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO 
CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤTCam kết tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

	
Theo điều khoản của các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ký giữa Công ty (bên A) và các đầu mối 
(bên B) như Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Khí 
Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVGas) v.v., trong năm 2023, bên A cung cấp cho bên B các sản phẩm xăng dầu của Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất với giá bán theo điều kiện FOB/Đường ống/ITT/CFR/CIF/FCA Dung Quất, LPG theo điều kiện CIF/Đường ống xác 
định trên cơ sở giá tham chiếu quốc tế cộng thêm phụ phí thị trường và các khoản thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước (nếu có) 
đảm bảo cạnh tranh với thị trường.

Cam kết đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
	
Theo Quyết định số 9016/QĐ-DKVN ngày 22 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phê duyệt dự 
án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với quy mô đầu tư khoảng 8,5 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến 
là 1.813.470.000 USD với cơ cấu vốn của chủ sở hữu/vốn vay tối thiểu là 30/70. Thời gian thực hiện dự án là 78 tháng kể từ ngày phát 
hành hồ sơ mời thầu (ITB) lựa chọn nhà thầu thiết kế tổng thể (FEED). Theo Nghị quyết số 1144/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 
2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt thiết kế FEED và dự toán của dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất. Tại ngày lập báo cáo tài chính riêng này, Công ty đã hủy gói thầu EPC do không lựa chọn được nhà thầu và đang tiến hành 
các thủ tục theo quy định để điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án. 

Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ
	
Tiền chi mua tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong năm không bao gồm 18.612.841.912 VND (năm 2021: 
111.459.342.838 VND), là số tiền dùng để mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản dở dang phát sinh trong năm mà chưa được 
thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần tăng, giảm các khoản phải trả.

Tiền lãi vay đã trả trong năm không bao gồm 78.859.632.524 VND (năm 2021: 16.626.446.339 VND) là số tiền lãi của các khoản 
vay phát sinh trong năm chưa được thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần tăng, giảm các 
khoản phải trả.

Lê Thị Hồng Trâm
Người lập biểu

Bạch Đức Long
Kế toán trưởng

Bùi Ngọc Dương
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023
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